CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Tổng quan du lịch và cơ sở lưu trú du lịch

Mã số môn học: MH09
Thời gian môn học: 30 giờ (Lý thuyết:28 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học: 

- Tổng quan du lịch và khách sạn là môn học là môn học bắt buộc trong chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng Hướng dẫn du lịch

- Tổng quan du lịch và khách sạn là một trong những nội dung quan trọng của đào tạo nghề nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện  kiến thức về du lịch nói chng và cơ sở lưu trú du lịch nói riêng dành cho người lao động làm nghề hướng dẫn du lịch.
II. Mục tiêu môn học: 

-Về kiến thức:


+ Trình bày được nội dung khái quát về hoạt động du lịch: khái niệm du lịch, khái niệm du khách, thế nào là tài nguyên du lịch, các loại hình du lịch… và nội dung về các cơ sở lưu trú du lịch: khách sạn, nhà nghỉ, motel, resort, bungalow, caravan, tàu thủy du lịch, làng du lịch, homestay, cắm trại…


+ Liệt kê được mối quan hệ giữa du lịch và một số lĩnh vực khác, các điều kiện để phát triển du lịch      

+ Trình bày được nội dung liên quan đến công nghiệp du lịch và các yếu tố cấu thành công nghiệp du lịch


+ Nhận biết nhu cầu, động cơ du lịch, chất lượng sản phẩm du lịch     

+ Phân loại được các loại hình lưu trú du lịch, biết được tiêu chuẩn xếp hạng sao của khách sạn

-Về kỹ năng: 

+Thu thập và xử ý thông tin lên quan đến hoạt động du lịch và cơ cở lưu trú du lịch
+ Phân biệt các hạng sao khách sạn

-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+Có ý thức tự rèn luyện, học tập đáp ứng yêu cầu về tri thức và phẩm chất chính trị phù hợp với nhân viên phục vụ dịch vụ du lịch với yêu cầu của  lĩnh vực nghề hướng dẫn du lịch

+ Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định của nhà trường

III. Nội dung môn học: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	TT
	Tên chương mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Một số vần đề cơ bản về du lịch và khách du lịch

1.1 Các khái niệm cơ bản

1.2 Phân loại khách du lịch

1.3 Một số tổ chức du lịch trên thế giới, khu vực và quốc gia

1.4 Các tổ chức quản lý du lịch của VN
	2
	2
	
	

	2.
	Chương 2: Khái quát chung về hệ thống cơ sở lưu trú du lịch

2.1. Khái niệm và nguồn gốc của hệ thống cơ sở lưu trú du lịch


2.2. Sơ lược về sự hình thành và phát triển của hệ thống cơ sở lưu trú du lịch 

2.3. Vai trò – vị trí và chức năng – nhiệm vụ của hệ thống csltdl


2.4. Hoạt động cơ bản của các csltdl

2.5. Cơ sở vật chất kỹ thuật của các csltdl

2.6. Bảo vệ môi trường trong các cơ sở lưu trú 
	4
	4
	
	

	3.
	Chương 3: Các loại hình cơ sở lưu trú du lịch

3.1. Khái niệm, cơ sở và ý nghĩa của việc phân loại các loại hình cơ sở lưu trú du lịch

3.2. Các loại hình CSLTDL

3.2.1 Nhà nghỉ du lịch

3.2.2.Motel

3.2.3.Bungalow

3.2.4.Nhà dân cho khách thuê ở cùng (Homestay)

3.2.5. Làng du lịch (Tourism Village)

3.2.6.Cơ sở nghỉ dưỡng tổng hợp (Resort)

3.2.7. Làng du lịch (Camping)

3.2.8.Cơ sở nghỉ dưỡng tổng hợp (Caravan)

3.2.9. Các hình thức lưu trú khác

3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn loại hình cơ sở lưu trú du lịch của khách
	12
	11
	
	1


	4.
	Chương 4: Khách sạn

4.1. Khách sạn trong hệ thống cơ sở lưu trú du lịch

4.1.1.Khái niệm

4.1.2.Sản phẩm của khách sạn

4.1.3.Hoạt động kinh doanh khách sạn

4.2.Phân loại khách sạn

4.3.Cơ sở vật chất kỹ thuật trong khách sạn

4.4. Tổ chức lao động trong khách sạn

4.5.Xếp hạng khách sạn
	8
	8
	
	

	5.
	Chương 5: Nhu cầu, động cơ du lịch, chất lượng sản phẩm du lịch

5.1. Nhu cầu du lịch 




5.2. Động cơ du lịch

5.3. Các loại hình du lịch



5.4. Chất lượng sản phẩm du lịch

5.5. Chất lượng dịch vụ du lịch
	2
	2
	
	

	6.
	Chương 6: Công nghiệp du lịch, các yếu tố cấu thành công nghiệp du lịch

6.1. Các bộ phận cấu thành ngành công nghiệp du lịch

6.2. Công ty kinh doanh lữ hành

6.3. Các cơ sở kinh doanh lưu trú

6.4. Các cơ sở kinh doanh ăn uống

6.5. Các công ty vận chuyển khách du lịch
	2
	2
	
	

	
	Cộng
	30
	29
	
	1


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Một số vần đề cơ bản về du lịch và khách du lịchThời gian: 2giờ
1.Mục tiêu: 


- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về du lịch và khách du lịch

- Phân loại được khách du lịch

- Liệt kê và mô tả hoạt động chung của một số tổ chức du lịch tiêu biểu trên thế giới, quốc gia

2.Nội dung chương: 

1.1 Các khái niệm cơ bản

1.2 Phân loại khách du lịch

1.3 Một số tổ chức du lịch trên thế giới, khu vực và quốc gia

1.4 Các tổ chức quản lý du lịch của VN







Chương 2: Khái quát chung về hệ thống cơ sở lưu trú du lịchThời gian: 4giờ
1.Mục tiêu: 

-Trình bày được nội dung liên quan đến hệ thống cơ sở lưu trú du lịch

-Phân tich được các nội dung liên quan đến hệ thống cơ sở lưu trú du lịch
2.Nội dung chương: 

2.1. Khái niệm và nguồn gốc của hệ thống cơ sở lưu trú du lịch


2.2. Sơ lược về sự hình thành và phát triển của hệ thống cơ sở lưu trú du lịch 

2.3. Vai trò – vị trí và chức năng – nhiệm vụ của hệ thống csltdl


2.4. Hoạt động cơ bản của các csltdl

2.5. Cơ sở vật chất kỹ thuật của các csltdl

2.6. Bảo vệ môi trường trong các cơ sở lưu trú

Chương 3: Các loại hình cơ sở lưu trú du lịchThời gian: 12giờ
1.Mục tiêu: 

-Trình bày được số kiến thức cơ bản về các loại hình cơ sở lưu trú du lịch                         

-Phân biệt được các loại hình cơ sở lưu trú du lịch
2.Nội dung chương: 

3.1. Khái niệm, cơ sở và ý nghĩa của việc phân loại các loại hình cơ sở lưu trú du lịch

3.2. Các loại hình CSLTDL

3.2.1 Nhà nghỉ du lịch

3.2.2.Motel

3.2.3.Bungalow

3.2.4.Nhà dân cho khách thuê ở cùng (Homestay)

3.2.5. Làng du lịch (Tourism Village)

3.2.6.Cơ sở nghỉ dưỡng tổng hợp (Resort)

3.2.7. Làng du lịch (Camping)

3.2.8.Cơ sở nghỉ dưỡng tổng hợp (Caravan)

3.2.9. Các hình thức lưu trú khác

3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn loại hình cơ sở lưu trú du lịch của khách


Kiểm tra


Chương 4: Khách sạnThời gian: 8giờ
1.Mục tiêu: 

-Trình bày được số kiến thức cơ bản về khách sạn
- Nhận biết được các loại hình khách sạn

2.Nội dung chương: 

4.1. Khách sạn trong hệ thống cơ sở lưu trú du lịch

4.1.1.Khái niệm

4.1.2.Sản phẩm của khách sạn

4.1.3.Hoạt động kinh doanh khách sạn

4.2.Phân loại khách sạn

4.3.Cơ sở vật chất kỹ thuật trong khách sạn

4.4. Tổ chức lao động trong khách sạn

4.5.Xếp hạng khách sạn
Chương 5: Nhu cầu, động cơ du lịch, chất lượng sản phẩm du lịch
Thời gian: 8giờ
1.Mục tiêu: 

-Trình bày được số kiến thức cơ bản về nhu cầu, động cơ du lịch, chất lượng sản phẩm du lịch
- Phân tích được các nội dung liên quan đến sản phẩm du lịch chất lượng sản phẩm du lịch

2.Nội dung chương: 

5.1. Nhu cầu du lịch 




5.2. Động cơ du lịch

5.3. Các loại hình du lịch



5.4. Chất lượng sản phẩm du lịch

5.5. Chất lượng dịch vụ du lịch

Chương 6: Công nghiệp du lịch, các yếu tố cấu thành công nghiệp du lịch
Thời gian: 8giờ
1.Mục tiêu: 

-Trình bày được số kiến thức cơ bản về công nghiệp du lịch, các yếu tố cấu thành công nghiệp du lịch
- Phân tích được các nội dung liên quan đến công nghiệp du lịch, các yếu tố cấu thành công nghiệp du lịch

2.Nội dung chương: 

6.1. Các bộ phận cấu thành ngành công nghiệp du lịch

6.2. Công ty kinh doanh lữ hành

6.3. Các cơ sở kinh doanh lưu trú

6.4. Các cơ sở kinh doanh ăn uống

6.5. Các công ty vận chuyển khách du lịch

IV. Điều kiện thực hiện môn học:


1. Phòng học lý thuyết


2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu, bảng, phấn


3. Học liệu, dụng cụ: Tạp chí, sách, báo; Câu hỏi, bài tập thảo luận


4. Các điều kiện khác: 

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:


1. Nội dung:


- Kiến thức:Đánh giá thông qua bài kiểm tra tự luận, sinh viên cần đạt các yêu cầu sau: Trình bày được các nội dung liên quan hoạt động du lịch và cơ sở lưu trú du lịch


- Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng của người học thông qua việc thực hiện các công việc: tổng hợp thông tin, phân tích xử lý thông tin, so sánh, phân loại


- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá tính chuyên cần, đánh giá ý thức tự học, ý thức tham gia xây dựng bài.


2. Phương pháp:

Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ, và bài kiểm tra kết thúc môn học. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc phải đạt ≥ 5,0 theo khung điểm 10 hoặc điểm D theo thang điểm chữ).

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho người học trình độ cao đẳng nghề Hướng dẫn du lịch

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:


- Đối với giảng viên: 

+ Môn học sử dụng tổng hợp các phương pháp: thuyết trình, phát vấn, thảo luận nhóm, giảng dạy theo vấn đề.

+ Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo viên cần phải thường xuyên đọc các tài liêu tham khảo và cập nhật thông tin có liên quan. Trong quá trình giảng bài lưu ý liên hệ với các môn học khác cũng như với thực tế để người học ngoài việc nắm bắt được kiến thức còn có khả năng tự liên hệ được với thực tế nghề nghiệp sau này.

+ Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy


- Đối với người học:

+Chuẩn bị nội dung kiến thức theo đề cương chi tiết

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập


+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học


+ Chuyên cần, say mê môn học


+ Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra và thi kết thúc môn học)

3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 3 và chương 4

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Giáo trình Tổng quan du lịch, Trần Thị Mai, Nhà xuất bản Lao động xã hội 2006.

[2] Tổng quan cơ sở lưu trú du lịch, Nguyễn Vũ Hà - Đoàn Mạnh Cương,  Nhà xuất bản Lao động, 2006. 

[3] Nhập môn khoa học du lịch,Trần Đức Thanh, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch

Mã số môn học: MH10
Thời gian môn học: 30 giờ (Lý thuyết:28 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học: 

- Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch là môn học là môn học bắt buộc trong chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng Hướng dẫn du lịch

- Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch là một trong những nội dung quan trọng của đào tạo nghề nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện  kiến thức về du khách cho người lao động làm nghề hướng dẫn du lịch.
II. Mục tiêu môn học: 

-Về kiến thức:


+ Trình bày được nội dung khái quát về tâm lý, kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch:


+ Liệt kê được đặc điểm tâm lý chung của du khách theo châu lục, theo quốc gia, nghề nghiệp, tôn giáo...      

+ Trình bày được nội dung liên quan đến kỹ năng giao tiếp với khách du lịch, những quy tắc trong giao tiếp ứn xử với khách du lịch


+ Phân tích được đặc điểm tâm lý của du khách theo từng quốc gia

-Về kỹ năng: 

+Thu thập và xử lý thông tin lên quan đến tâm lý du khách          

+ Sử dụng đúng những quy chuẩn về giao tiếp với khách du lịch

-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+Có ý thức tự rèn luyện, học tập đáp ứng yêu cầu về tri thức và phẩm chất chính trị phù hợp với nhân viên phục vụ dịch vụ du lịch với yêu cầu của  lĩnh vực nghề hướng dẫn du lịch

+ Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định của nhà trường

III. Nội dung môn học: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	TT
	Tên chương mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Một số vấn đề cơ bản của tâm lý học

1. Bản chất hiện tượng tâm lý

1.1. Khái niệm

1.2. Chức năng của tâm lý

1.3. Chức năng của tâm lý

1.4. Phân loại các hiện tượng tâm lý

1.5. Một số phương pháp nghiên cứu tâm lý

2. Nhân cách

3. Tình cảm
	4
	4
	
	

	2.
	Bài 2: Những đặc điểm tâm lý chung của khách du lịch

1. Hành vi của người tiêu dùng du lịch

2. Động cơ và sở thích của khách du lịch

3. Nhu cầu du lịch

4. Tâm trạng và cảm xúc của khách du lịch
	4
	4
	
	

	3.
	Bài 3: Những đặc điểm tâm lý của khách du lịch theo dân tộc và nghề nghiệp

1. Tâm lý  khách du lic̣h theo châu luc̣

2. Những đặc điểm tâm lý của khách du lịch theo dân tộc

3. Những đặc điểm tâm lý của khách du lịch theo nghề nghiệp
	6
	5
	
	1

	4.
	Bài 4: Một số vấn đề khái quát về hoạt động giao tiếp 

1. Bản chất của giao tiếp

2. Một số đặc điểm cơ bản của tâm lý con người trong giao tiếp

3. Những trở ngại trong quá trình giao tiếp

4. Phương pháp khắc phục những trở ngại trong quá trình giao tiếp
	2
	2
	
	

	5.
	Bài 5: Một số nghi thức giao tiếp cơ bản

1. Nghi thức gặp gỡ làm quen

2. Nghi thức xử sự trong giao tiếp


3. Nghi thức tổ chức tiếp xúc và chiêu đãi

4. Trang phục
	4
	4
	
	

	6.
	Bài 6: Kỹ năng giao tiếp ứng xử

1. Lần đầu gặp gỡ

2. Kỹ năng trò chuyện

3. Kỹ năng diễn thuyết

4. Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại
	2
	2
	
	

	7.
	Bài 7: Kỹ năng giao tiếp ứng xử trong hoạt động kinh doanh du lịch

1. Diện mạo người phục vụ

2. Quan hệ giao tiếp với khách hàng

3. Quan hệ giao tiếp trong nội bộ doanh nghiệp
	4
	4
	
	

	8.
	Bài 8: Tập quán giao tiếp tiêu biểu trên thế giới

1. Tập quán giao tiếp theo tôn giáo

1.1. Phật giáo

1.2. Hồi giáo

1.3. Cơ đốc giáo

2. Tập quán giao tiếp theo vùng lãnh thổ

2.1. Tập quán giao tiếp người châu Á

2.2. Tập quán giao tiếp người châu Âu

2.3. Tập quán giao tiếp người châu Mỹ
	4
	3
	
	1

	
	Cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Một số vấn đề cơ bản của tâm lý học                          Thời gian: 4giờ
1.Mục tiêu: 


- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về tâm lý học

- Phân loại các hiện tượng tâm lý

- Nhận biết sự khác nhau giữa nhân cách và tình cảm

2.Nội dung chương: 

1. Bản chất hiện tượng tâm lý

1.1. Khái niệm

1.2. Chức năng của tâm lý

1.3. Chức năng của tâm lý

1.4. Phân loại các hiện tượng tâm lý

1.5. Một số phương pháp nghiên cứu tâm lý

2. Nhân cách

3. Tình cảm







Bài 2: Những đặc điểm tâm lý chung của khách du lịch Thời gian: 4giờ
1.Mục tiêu: 

-Trình bày được nội dung liên quan đến hành vi, động cơ, nhau cầu, sở thích của khách du lịch

-Nhận biết và phân tích được tâm trạng và cảm xúc của khách du lịch

2.Nội dung chương: 

1. Hành vi của người tiêu dùng du lịch

2. Động cơ và sở thích của khách du lịch

3. Nhu cầu du lịch

4. Tâm trạng và cảm xúc của khách du lịch

Bài 3: Những đặc điểm tâm lý của khách du lịch theo dân tộc và nghề nghiệp 

Thời gian: 6 giờ          
1.Mục tiêu: 

-Trình bày được số kiến thức cơ bản về tâm lý khách du lịch theo các châu lục, một vài quốc gia tiêu biểu                     

-Nhận biết và phân tích được đặc điểm tâm lý khách du lịch theo nghề nghiệp
2.Nội dung chương: 

1. Tâm lý  khách du lic̣h theo châu luc̣

1.1.Châu Âu

1.2.Châu Á

1.3.Châu Phi

1.4.Châu Mỹ - latinh

2. Những đặc điểm tâm lý của khách du lịch theo dân tộc

2.1. Khách du lịch là người vương quốc Anh

2.2. Khách du lịch là người Pháp

2.3. Khách du lịch là người Đức

2.4. Khách du lịch là người Nga

2.5. Khách du lịch là người Mỹ

2.6. Khách du lịch là người Trung Quốc

2.7. Khách du lịch là người Nhật Bản

2.8. Khách du lịch là người Việt Nam

2.9. Khách du lịch là người Ấn Độ

3. Những đặc điểm tâm lý của khách du lịch theo nghề nghiệp

3.1. Khách du lịch là nhà quản lý – ông chủ

3.2. Khách du lịch là thương gia

3.3. Khách du lịch là nhà báo

3.4. Khách du lịch là nhà khoa học

3.5. Khách du lịch là nghệ sĩ

3.6. Khách du lịch là công nhân

3.7. Khách du lịch là thủy thủ

3.8. Khách du lịch là nhà chính trị - ngoại giao


Kiểm tra


Bài 4: Một số vấn đề khái quát về hoạt động giao tiếp Thời gian: 2giờ
1.Mục tiêu: 

-Trình bày được số kiến thức cơ bản hoạt động giao tiếp                         

- Nhận biết được các đặc điểm khhi giao tiếp, những trở ngại khi giao tiếp, biện pháp khắc phục những trở ngại đó

2.Nội dung chương: 

1. Bản chất của giao tiếp

2. Một số đặc điểm cơ bản của tâm lý con người trong giao tiếp

3. Những trở ngại trong quá trình giao tiếp

4. Phương pháp khắc phục những trở ngại trong quá trình giao tiếp

Bài 5: Một số nghi thức giao tiếp cơ bản                          Thời gian: 8giờ
1.Mục tiêu: 

-Trình bày được số kiến thức cơ bản về nghi thức giao tiếp cơ bản

-Vận dụng được những nghi thức giap tiếp cơ bản trong cuộc sống và trong giao tiếp

2.Nội dung chương: 

1. Nghi thức gặp gỡ làm quen

2. Nghi thức xử sự trong giao tiếp


3. Nghi thức tổ chức tiếp xúc và chiêu đãi

4. Trang phục

Bài 6: Kỹ năng giao tiếp ứng xử                                        Thời gian: 2giờ
1.Mục tiêu: 

-Trình bày được số kiến thức cơ bản về kỹ năng giao tiếp ứng xử

-Vận dụng được những kỹ năng giao tiếp ứng xử trong cuộc sống

2.Nội dung chương: 

1. Lần đầu gặp gỡ

2. Kỹ năng trò chuyện

3. Kỹ năng diễn thuyết

4. Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại

Bài 7: Kỹ năng giao tiếp ứng xử trong hoạt động kinh doanh du lịch 

Thời gian: 4giờ
1.Mục tiêu: 

-Trình bày được số kiến thức cơ bản về kỹ năng giao tiếp ứng xử trong hoạt động kinh doanh du lịch

-Vận dụng được những kỹ năng giao tiếp ứng xử vào trong hoạt động kinh doanh du lịch

2.Nội dung chương: 

1. Diện mạo người phục vụ

2. Quan hệ giao tiếp với khách hàng

3. Quan hệ giao tiếp trong nội bộ doanh nghiệp

Bài 8: Tập quán giao tiếp tiêu biểu trên thế giới    Thời gian: 4giờ
1.Mục tiêu: 

-Trình bày được số kiến thức cơ bản tập quán giao tiếp tiêu biểu trên thế giới
-Vận dụng được những hiểu biết về tập quán giao tiếp tiêu biểu trên thế giới vào cuộc sống và trong học tập

2.Nội dung chương: 

1. Tập quán giao tiếp theo tôn giáo

1.1. Phật giáo

1.2. Hồi giáo

1.3. Cơ đốc giáo

2. Tập quán giao tiếp theo vùng lãnh thổ

2.1. Tập quán giao tiếp người châu Á

2.2. Tập quán giao tiếp người châu Âu

2.3. Tập quán giao tiếp người châu Mỹ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:


1. Phòng học lý thuyết


2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu, bảng, phấn, 


3. Học liệu, dụng cụ: Tạp chí, sách, báo; Câu hỏi, bài tập thảo luận, giáo trình, tài liệu


4. Các điều kiện khác: 

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:


1. Nội dung:


- Kiến thức:Đánh giá thông qua bài kiểm tra tự luận, sinh viên cần đạt các yêu cầu sau: Trình bày được các nội dung liên quan đến tâm lý, giao tiếp, ứng xử nói chung với khách du lịch từng châu lục, từng quốc gia

- Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng của người học thông qua việc thực hiện các công việc: tổng hợp thông tin, phân tích xử lý thông tin, so sánh


- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá tính chuyên cần, đánh giá ý thức tự học, ý thức tham gia xây dựng bài.


2. Phương pháp:

Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ, và bài kiểm tra kết thúc môn học. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc phải đạt ≥ 5,0 theo khung điểm 10 hoặc điểm D theo thang điểm chữ).

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho người học trình độ cao đẳng nghề Hướng dẫn du lịch

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:


- Đối với giảng viên: 

+ Môn học sử dụng tổng hợp các phương pháp: thuyết trình, phát vấn, thảo luận nhóm, giảng dạy theo vấn đề.

+ Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo viên cần phải thường xuyên đọc các tài liêu tham khảo và cập nhật thông tin có liên quan. Trong quá trình giảng bài lưu ý liên hệ với các môn học khác cũng như với thực tế để người học ngoài việc nắm bắt được kiến thức còn có khả năng tự liên hệ được với thực tế nghề nghiệp sau này.

+ Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy


- Đối với người học:

+Chuẩn bị nội dung kiến thức theo đề cương chi tiết

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập


+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học


+ Chuyên cần, say mê môn học


+ Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra và thi kết thúc môn học)

3. Những trọng tâm cần chú ý: bài 3 và bài 8

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Mô đun: Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch, Bộ lao động thương binh và xã hội, Tổng cục dạy nghê

[2] Giáo trình tâm lý khách du lịch, Tổng cục du lịch, chủ biên Hồ Lý Long, NXB Lao Động
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Địa lý và tuyến điểm du lịch Việt Nam 
Mã số môn học: MH11
Thời gian môn học: 45 giờ (Lý thuyết: 42 giờ; Thực hành: 0 giờ; Kiểm tra:3 giờ).

1. Vị trí, tính chất của môn học:


- Vị trí: Địa lý và tuyến điểm du lịch Việt Nam là môn học là môn học bắt buộc trong chương trình dạy nghề trình độ trung cấp Hướng dẫn du lịch.


- Tính chất: Địa lý và tuyến điểm du lịch Việt Nam là một trong những nội dung quan trọng của đào tạo nghề nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho người lao động làm nghề hướng dẫn du lịch.

2. Mục tiêu môn học: 

-Về kiến thức

+ Trình bày được khái quát chung về địa lý du lịch Việt Nam
+  Liệt kê được tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn của Việt Nam 

+ Xác định được các tuyến điểm du lịch ở Việt Nam.         

+ Phân biệt được những các vùng du lịch Việt Nam 

-Về kỹ năng 

  + Phân tích được tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn của Việt Nam

+ So sánh các vùng du lịch, tuyến điểm du lịch ở Việt Nam.

-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

+ Có ý thức tự rèn luyện, học tập đáp ứng yêu cầu về tri thức và phẩm chất chính trị phù hợp với nhân viên phục vụ dịch vụ du lịch với yêu cầu của  lĩnh vực Hướng dẫn du lịch.

3. Nội dung môn học: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Cơ sở lý luận về du lịch

1. Nhập môn địa lý du lịch

1.1. Địa lý du lịch

1.2. Tác động của ngành du lịch

1.3. Các loại hình du lịch 

1.4. Xu hướng phát triển của địa lý du lịch. 

2. Nhu cầu du lịch

2.1. Quan niệm

2.2. Phân loại

3. Tài nguyên du lịch 

3.1. Quan niệm, vai trò, đặc điểm

3.2. Tài nguyên du lịch tự nhiên 

3.3. Tài nguyên du lịch nhân văn

3.4. Khai thác hợp lý tài nguyên và phát triển bền vững.  
	6
	6
	
	

	2
	Chương 2: Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch Tây Bắc và Đông Bắc, đồng bằng sông Hồng

1. Khái quát

2. Tài nguyên du lịch 

3.  Sản phẩm du lịch đặc trưng

4. Hệ thống khu, điểm, tuyến du lịch. 


	20
	19
	
	1

	3
	Chương 3: Tuyến, điểm du lịch của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ.

1. Khái quát

2. Tài nguyên du lịch 

3.  Sản phẩm du lịch đặc trưng

4. Hệ thống khu, điểm, tuyến du lịch. 
	8
	7
	
	1

	4
	Chương 4: Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch Tây Nguyên

1. Khái quát

2. Tài nguyên du lịch 

3.  Sản phẩm du lịch đặc trưng

4. Hệ thống khu, điểm, tuyến du lịch. 
	5
	4
	
	1

	5.
	Chương 5: Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long

1. Khái quát

2. Tài nguyên du lịch 

3.  Sản phẩm du lịch đặc trưng

4. Hệ thống khu, điểm, tuyến du lịch. 
	6
	6
	
	

	
	Tổng cộng
	45
	42
	0
	3


2. Nội dung chi tiết: 

Chương 1:Cơ sở lý luận về du lịch

Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu: 

-Trình bày được những hiểu biết khái quát về địa lý du lịch Việt Nam, tuyến điểm du lịch Việt Nam. 

        -Trình bày được đặc điểm của địa lý du lịch Việt Nam; Phân loại tài nguyên du lịch.

2. Nội dung chương: 

2.1.Nhập môn địa lý du lịch
2.1.1. Địa lý du lịch

2.1.2. Tác động của ngành du lịch

2.1.3. Các loại hình du lịch 

2.1.4. Xu hướng phát triển của địa lý du lịch. 

2.2. Nhu cầu du lịch

2.2.1. Quan niệm

2.2.2. Phân loại

2.3. Tài nguyên du lịch 

2.3.1. Quan niệm, vai trò, đặc điểm

2.3.2. Tài nguyên du lịch tự nhiên 

2.3.3. Tài nguyên du lịch nhân văn

2.3.4. Khai thác hợp lý tài nguyên và phát triển bền vững.  
Chương 2:Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch Tây Bắc và Đông Bắc, đồng bằng sông Hồng

Thời gian: 20 giờ

1. Mục tiêu: 

-Trình bày được tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch Tây Bắc và Đông Bắc, đồng bằng sông Hồng.

2. Nội dung chương:  

2.1. Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch Tây Bắc

         2.1. 1. Khái quát


2.1.2. Tài nguyên du lịch 


2.1.3.  Sản phẩm du lịch đặc trưng

2.1.4. Hệ thống khu, điểm, tuyến du lịch. 

2.2.   Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch Đông Bắc

2.2. 1. Khái quát


2.2.2. Tài nguyên du lịch 


2.2.3.  Sản phẩm du lịch đặc trưng

2.2.4. Hệ thống khu, điểm, tuyến du lịch.

2.3.   Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch đồng bằng sông Hồng

2.3. 1. Khái quát


2.3.2. Tài nguyên du lịch 


2.3.3.  Sản phẩm du lịch đặc trưng

2.3.4. Hệ thống khu, điểm, tuyến du lịch                 

Chương 3: Tuyến, điểm du lịch của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ.

Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu: 

-Trình bày được tuyến, điểm du lịch của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ.

2. Nội dung chương:  
2.1. Khái quát

2.2. Tài nguyên du lịch 

2.3.  Sản phẩm du lịch đặc trưng

2.4. Hệ thống khu, điểm, tuyến du lịch.
Chương 4: Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch Tây Nguyên

Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu: 

-Trình bày đượctuyến, điểm du lịch của vùng du lịch Tây Nguyên
2. Nội dung chương:  
2.1.Khái quát

2.2. Tài nguyên du lịch 

2.3.  Sản phẩm du lịch đặc trưng

2.4. Hệ thống khu, điểm, tuyến du lịch.
Chương 5: Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long

Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu: 

-Trình bày đượctuyến, điểm du lịch của vùng du lịch Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.

2. Nội dung chương:  
2.1. Khái quát

2.2. Tài nguyên du lịch 

2.3.  Sản phẩm du lịch đặc trưng

2.4. Hệ thống khu, điểm, tuyến du lịch.
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học lý thuyết


2. Trang thiết bị máy móc: máy tính, máy chiếu 


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: câu hỏi, bài tập thảo luận, tạp chí, sách, báo, clip, VCD.


4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:
1. Nội dung:

- Kiến thức: Đánh giá thông qua bài kiểm tra tự luận, sinh viên cần đạt các yêu cầu sau Kiểm tra lý thuyết phân loại tài nguyên du lịch.

- Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng của người học thông qua việc thực hiện các công việc thực hành giới thiệu các vùng du lịch Việt Nam

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá tính chuyên cần, đánh giá ý thức tự học, ý thức tham gia xây dựng bài.

2. Phương pháp

Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ, thực hành và bài kiểm tra kết thúc môn học. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc phải đạt ≥ 5,0 theo khung điểm 10 hoặc điểm D theo thang điểm chữ).

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học: 

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho người học trình độ trung cấp nghề Hướng dẫn du lịch

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giảng viên: 

+ Môn học sử dụng tổng hợp các phương pháp: thuyết trình, phát vấn, thảo luận nhóm, giảng dạy theo vấn đề.

+ Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo viên cần cập nhật kiến thức và các đồ dùng dạy học phù hợp, hiệu quả. Các phương tiện truyền thống; các loại bản đồ tự nhiên, kinh tế và du lịch; băng hình, tranh, ảnh, máy chiếu. Kết hợp dạy lý thuyết với hướng dẫn thảo luận, thực hành.

+ Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Đối với người học:

+Chuẩn bị nội dung kiến thức theo đề cương chi tiết

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập


+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học


+ Chuyên cần, say mê môn học


+ Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra và thi kết thúc môn học)

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: Chương 2, 3,5.

4. Tài liệu cần tham khảo: 

[1] Địa lý du lịch cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam (2017), Nguyễn Minh Tuệ, Vũ Đình Hòa, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội. 

[2] Tuyến điểm du lịch Việt Nam (2010), Bùi Thị Hải Yến, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội. 

[3] Địa lý du lịch, Nguyễn Minh Tuệ, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh,1997.

[4] Viên Nghiên cứu phát triển du lịch, Tổ chức lãnh thổ du lịch, 2001.

[5] Viên Nghiên cứu phát triển du lịch, Qui hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam.

[6] Tổng cục Du lịch, Non nước Việt Nam, Nhà xuất bản Văn hoá thông tin, 2003.

[7] Địa lí các tỉnh và thành phố Việt Nam (3 phần), Lê Thông (chủ biên), Nhà xuất bản Giáo dục, 2003.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
1. Tên học phần:Ngoại ngữ chuyên ngành Hướng dẫn du lịch 1

2. Số tín chỉ: 3 (3,0)

3.Trình độ: Cao đẳng

4. Phân bố thời gian: Học kỳ 2


- Lý thuyết: 45 tiết


- Thực hành, kiểm tra: 0 tiết

5. Điều kiện tiên quyết: Sau hoàn thành học phần Tiếng Anh 

6. Mục tiêu học phần: 

6.1. Kiến thức: 

*) Kiến thức tổng quát


Nhận biết được các thuật ngữ chuyên ngành chung về lĩnh vực du lịch, đặt tour, các lễ hội và các phương tiện đi lại.

*) Kiến thức chuyên môn

Biết cách áp dụng những kiến thức đã học vào các tình huống giao tiếp thực tế tại nhà hàng, khách sạn và các địa điểm du lịch ở mức độ đơn giản. 

Biết kiến thức cơ bản về nghiên cứu trong lĩnh vực du lịch để tạo ra sản phẩm phục vụ cộng đồng.
6.2. Kỹ năng:

*) Kỹ năng chuyên môn:

Có khả năng sử dụng tiếng Anh để giao tiếp trong các tình huống du lịch thực tế tại nhà hàng, khách sạn, sân bay, bến tàu…. ở mức độ cơ bản. 

Có thể thực hiện các kỹ năng mềm cần thiết cho công việc như: khả năng làm việc nhóm, lập kế hoạch, quản lý thời gian, giải quyết vấn đề, tương tác và giao tiếp với cá nhân, tập thể để tạo ra sản phẩm phục vụ cộng đồng. 

Có khả năng tự nghiên cứu, làm việc độc lập, biết phân tích, tổng hợp thông tin, giải quyết các vấn đề liên quan để đúc kết kinh nghiệm và hình thành kỹ năng tư duy, lập luận. 

*) Kỹ năng làm việc:

Giao tiếp, ứng xử với khách hàng một cách gần gũi, tình cảm, chân thành; cởi mở, thẳng thắn với đồng nghiệp; gần gũi, tôn trọng và hợp tác, chia sẻ với cộng đồng.

Trách nhiệm trong công việc, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm công dân, có tác phong và thái độ phục vụ chuyên nghiệp.

Hợp tác được với đồng nghiệp để giải quyết các vấn đề liên quan đến chuyên môn ngành, nghề.
6.3. Thái độ:


Ý thức được tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực tiếng Anh trong lĩnh vực chuyên môn


Có thể điều chỉnh hành vi và thái độ trong giao tiếp với mọi người, có tinh thần trách nhiệm với các thành viên khi làm việc theo nhóm. 


Có ý thức trách nhiệm trong công việc, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm công dân, có tác phong và thái độ phục vụ chuyên nghiệp. 


Cập nhật và nắm vững các thông tin, quy định liên quan đến việc kinh doanh và quản lý du lịch của cơ quan chủ quản và chính quyền địa phương.
6.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
Thể hiện được ý thức tập thể, đoàn kết phấn đấu vì lợi ích chung, lối sống lành mạnh, cẩn thận, trung thực, liêm khiết. 


Thể hiện được bản lĩnh tự tin, năng động, sáng tạo, khoa học, duy trì nguyên tắc công tác, có khả năng tự học, làm việc độc lập và làm việc theo nhóm; 

Vận dụng được kiến thức, kĩ năng chuyên môn vào quá trình làm việc độc lập, theo nhóm và tự học suốt đời.

7. Mô tả nội dung học phần:

Chương trình môn Tiếng Anh chuyên ngành Hướng dẫn du lịch 1 cung cấp cho người học từ vựng tiếng Anh nói chung về chuyên ngành về du lịch, tập trung vào các mảng đề tài như các loại hình lưu trú, ngôn ngữ thực hành hướng dẫn du khách, các phương tiện đi lại, các kỳ nghỉ và lễ hội, du lịch sinh thái. Người học có thể học về các thuật ngữ chuyên ngành liên quan tới các chủ đề từ đó, có thể vận dụng kiến thức đã học được vào các tình huống giao tiếp căn bản. 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên tham gia học phần này phải thực hiện: 

Chuyên cần: Đi học đúng giờ, đảm bảo dự tối thiểu 80% số giờ lên lớp lý thuyết, 100% giờ thực hành; chuẩn bị cho bài học: đọc tài liệu và chuẩn bị các câu hỏi thảo luận trước khi lên lớp; hoàn thành 100% các yêu cầu được giao. 



Bài tập, tiểu luận: Hoàn thành các bài tập hàng ngày giảng viên giao


Kiểm tra định kì: Hoàn thành 03 bài kiểm tra định kỳ

9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu chính

[1] Catrin,.E.M.,(2012).Flash on English for Tourism.2nd.ELI Publishing House.

9.2. Tài liệu tham khảo

[2] Dubicka,I.,&O’Keeffe,.M.(2015).English for International Tourism.Pre-intermediate 2nd.Pearson

[3] Adamson, D. (1992). Be Our Guests: Basic EnglishforHotelStaff. 
[4] Harding, K. (1998). Going International: English for Tourism. Hong Kong OUP.

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên


- Tham gia học lý thuyết và thực hành đầy đủ, kiểm tra thường xuyên, định kì, thi học phần


- Vận dụng được kiến thức lý thuyết đã học vào bài tập.


- Các bài tập đều được đánh giá, rút kinh nghiệm cho SV

- Thang điểm: 10/10

11. Nội dung chi tiết học phần

	Nội dung
	Số tiết

	
	LT
	TH

	Unit1:An introduction to travel and tourism

Vocabulary: Categories of tourism Aspects of tourism

Skills:

Reading: tourism industry and related jobs 

Listening and Speaking: exchanging information in a travel agency Writing: filling in an online travel search form: an email saying what kind of holiday you want
	7
	0

	Unit 2: Types of transports

Vocabulary: 
Types of transport Airport procedures Types of Tickets Timetables

Skills:

Reading: information signs, security check lists and timetables Listening: key information at the ticket office 

Speaking: at airport check-in and passport control; booking train and coach tickets 

Writing: an email giving information about local transport
	8
	0

	Test 1
	2
	0

	Unit 3: Accommodation

Vocabulary: 

Types of accommodation. catering and leisure Accommodation facilities Telephone language

Skills:

Reading: types of accommodation and services provided 

Listening: selecting different services on the phone 

Speaking: checking in at accommodation: requesting services on the phone 

Writing: a postcard describing accommodation and facilities
	8
	0

	Unit 4: Planning and booking a holiday

Vocabulary: Travel documents Booking forms Hotel FAQs

Skills:
Reading: how to book a holiday 

Listening: booking a holiday and giving feedback 

Speaking: role play at the travel agency 

Writing: an online review of a hotel
	8
	0

	Test 2
	2
	0

	Unit 5: Ecotourism

Vocabulary: 

History and principles of ecotourism 

Organizations involved Travel habits

Skills:

Reading: ecotourism projects; identifying principles and benefits

Listening: a radio interview about new holiday destinations 

Speaking: planning sports tourism itineraries 

Writing: an email giving information about ecotourism holidays
	8
	0

	Test 3
	2
	0

	Tổng cộng
	45
	0


* Hướng dẫn thực hiện

- Giáo viên có đầy đủ tài liệu (giáo trình, sách tham khảo) phương tiện dạy học


- Sinh viên làm bài tập theo yêu cầu, khuyến khích tìm tòi, sáng tạo trong cách thể hiện.

12. Cấp phê duyệt







13. Ngày phê duyệt
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Lịch sử hình thành và phát triển Việt Nam, Sơn La.
Mã môn học: MH13


Thời gian môn học: 45 giờ (Lý thuyết: 42 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Lịch sử hình thành và phát triển Việt Nam, Sơn La là môn học chuyên môn bắt buộc trong chương trình dạy nghề trình độ trình độ trung cấp Hướng dẫn du lịch

-Tính chất: Lịch sử hình thành và phát triển Việt Nam, Sơn La là một trong những nội dung quan trọng của đào tạo nghề nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho người lao động làm nghề hướng dẫn du lịch.

II. Mục tiêu môn học: 

- Về kiến thức:     

+ Trình bày được những vấn đề cơ bản về Lịch sử hình thành và phát triển Việt Nam, Sơn La qua các thời kỳ    

+ Mô tả được đặc điểm qua từng thời kỳ trong tiến trình lịch sử Việt Nam, Sơn La

- Về kỹ năng: 

    + Phân tích những vấn đề cơ bản về Lịch sử hình thành và phát triển Việt Nam, Sơn La qua các thời kỳ          

+ So sánh đặc điểm qua từng thời kỳ trong tiến trình lịch sử Việt Nam, Sơn La

Vận dụng những kiến thức của môn học để gìn giữ và phát huy được truyền thống yêu nước, đoàn kết, giúp đỡ nhau của nhân dân các dân tộc Việt Nam, Sơn La trong quá trình giao lưu tiếp biến văn hóa; xử lý các tình huống trong quá trình tổ chức và thuyết minh về các di tích lịch sử cho khách du lịch
-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có ý thức tự rèn luyện, học tập đáp ứng yêu cầu về tri thức và phẩm chất chính trị phù hợp với nhân viên phục vụ dịch vụ du lịch với yêu cầu của  lĩnh vực Hướng dẫn du lịch.
III. Nội dung môn học: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thảo luận,

bài tập
	Kiểm tra 

	1
	Chương 1: Việt Nam từ thời tiền sử đến thế kỉ X

1. Việt Nam thời tiền sử đến thời dựng nước

1.1.Việt Nam thời nguyên thủy 1.2.Việt Nam thời dựng nước

2. Việt Nam thời kì Bắc thuộc (179 TCN – 938)

2.1. Chính sách đô hộ của  các triều đại phong kiến phương Bắc

2.2. Các cuộc đấu tranh giành độc lập
	9
	9
	0
	0

	2
	Chương 2: Việt Nam từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX

1. Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Nhà nước phong kiến từ thế kỉ X đến thế kỉ XV
1.2. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế thế kỉ X – XV
1.3. Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X - XV

1.4. xây dựng và phát triển văn hóa

2. Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII

2.1.Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc thế kỉ X- XV

2.2. Những biến đổi của Nhà nước phong kiến thế kỉ XVI – XVIII

2.3.Tình hình kinh tế thế kỉ XVI – XVIII

Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII
3. Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX

3.1. Những chính sách đô hộ các triều đại phương Bắc và chuyển biến xã hội Việt Nam

3.2.Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và các cuộc đấu tranh của nhân dân
	12
	11
	0
	1

	3
	Chương 3: Việt Nam từ nửa cuối thế kỉ XIX đến nay

3.1. Việt Nam nửa cuối tế kỉ XIX đến1945


3.2. Việt Nam từ 1945 đến 1954

3.3. Việt Nam từ 1954 đến 1975

3.4. Việt Nam từ 1975 đến nay

	9
	8
	0
	1

	4
	Chương IV: Lịch sử hình thành và phát triển tỉnh Sơn La
1. Quá trình hình thành và dân cư, dân tộc tỉnh Sơn La

2. Quá trình đấu tranh cách mạng và giải phóng dân tộc của nhân dân các dân tộc Sơn La
3. Sơn La từ năm 1975 đến nay
	15
	14
	0
	1

	
	Cộng
	90
	15
	54
	6


2. Nội dung chi tiết: 

Chương 1:Việt Nam từ thời tiền sử đến thế kỉ XThời gian: 9 giờ
1.Mục tiêu: 

-Trình bày được những nội dung cơ bản về lịch sử Việt Nam thời tiền sử đến thời dựng nước.

2.Nội dung chương: 

1. Việt Nam thời tiền sử đến thời dựng nước

1.1.Việt Nam thời nguyên thủy 1.2.Việt Nam thời dựng nước

2. Việt Nam thời kì Bắc thuộc (179 TCN – 938)

2.1. Chính sách đô hộ của  các triều đại phong kiến phương Bắc

2.2. Các cuộc đấu tranh giành độc lập Câu hỏi ôn tập


Chương 2: Việt Nam từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIXThời gian: 12giờ
1.Mục tiêu: 

- Trình bày được kiến thức cơ bản về lịch sử thời kỳ phong kiến từ TK X- XIX.

2.Nội dung chương 

1. Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Nhà nước phong kiến từ thế kỉ X đến thế kỉ XV
1.2. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế thế kỉ X – XV
1.3. Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X - XV

1.4. xây dựng và phát triển văn hóa

2. Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII

2.1.Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc thế kỉ X- XV

2.2. Những biến đổi của Nhà nước phong kiến thế kỉ XVI – XVIII

2.3.Tình hình kinh tế thế kỉ XVI – XVIII

Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII
3. Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX

3.1. Những chính sách đô hộ các triều đại phương Bắc và chuyển biến xã hội Việt Nam

3.2.Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và các cuộc đấu tranh của nhân dân


Câu hỏi ôn tập

Kiểm tra

Chương 3:Việt Nam từ nửa cuối thế kỉ XIX đến nayThời gian: 9giờ
1.Mục tiêu: 

-Trình bày được những kiến thức cơ bản về lịch sử Việt Nam từ nửa cuối thế kỉ XIX cho đến nay .

2. Nội dung chương: 

3.1. Việt Nam nửa cuối tế kỉ XIX đến1945


3.2. Việt Nam từ 1945 đến 1954

3.3. Việt Nam từ 1954 đến 1975

3.4. Việt Nam từ 1975 đến nay


Câu hỏi ôn tập


Kiểm tra








Chương 4: Lịch sử hình thành và phát triển tỉnh Sơn LaThời gian: 15giờ
1.Mục tiêu: 

-Trình bày được những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh Sơn La.

2.Nội dung chương: 

1. Quá trình hình thành và dân cư, dân tộc tỉnh Sơn La

2. Quá trình đấu tranh cách mạng và giải phóng dân tộc của nhân dân các dân tộc Sơn La
3. Sơn La từ năm 1975 đến nay

Kiểm tra


IV. Điều kiện thực hiện môn học:


1. Phòng học  lý thuyết


2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, máy tính


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: VCD, hoặc băng Video mô tả hình ảnh của các di tích lịch sử Việt Nam, tranh ảnh về lịch sử dân tộc....


4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:


1. Nội dung:


- Kiến thức: Đánh giá thông qua bài kiểm tra tự luận, sinh viên cần đạt các yêu cầu trình bày kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển Việt Nam, Sơn La

- Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng của người học thông qua việc thực hiện các công việc phân tích, nhận xét, đánh giá các sự kiện và ý nghĩa, rút ra bài học lịch sử. Vận dụng các kiến thức lịch sử Việt Nam, Sơn La vào thực tiễn công tác hướng dẫn du lịch.


- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+Đánh giá tính chuyên cần, đánh giá ý thức tự học, ý thức tham gia xây dựng bài.

2. Phương pháp:

Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ và bài kiểm tra kết thúc môn học. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ và bài kiểm tra kết thúc phải đạt ≥ 5,0 theo khung điểm 10 hoặc điểm D theo thang điểm chữ).

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học: 


1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho người học trình độ trung cấp nghề Hướng dẫn du lịch


2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:


- Đối với giảng viên:

+ Môn học sử dụng tổng hợp các phương pháp: thuyết trình, phát vấn, thảo luận nhóm, giảng dạy theo vấn đề.

+ Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo viên cần phải thường xuyên đọc các tài liêu tham khảo và cập nhật thông tin có liên quan. Trong quá trình giảng dạy, giao bài tập nhóm, thảo luận... giáo viên cần lưu ý riêng cho từng đối tượng người học cho các chuyên ngành.

+ Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy)


- Đối với người học:

+ Chuẩn bị nội dung kiến thức theo đề cương chi tiết

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập


+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học


+ Chuyên cần, say mê môn học


+ Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra và thi kết thúc môn học)


3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 3,5

4.Tài liệu tham khảo:

[1]Tiến trình lịch sử Việt Nam, Nguyễn Quang Ngọc (ch.b.), Vũ Minh Giang, Đỗ Quang Hưng, Tái bản lần thứ 14, Nhà xuất bản Giáo dục, 2016.
[2] Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỷ XIX,Đào Duy Anh, Nhà xuất bản Văn hoá Thông tin 2002.

 [3] Tỉnh Sơn La 110 năm (1895-2005), Nhà xuất bản Chính trị Quốc Gia, 2005.

 [4] Vua chúa Việt Nam, Bùi Thiết, Nhà xuất bản Văn hoá, 1995.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Hệ thống di tích và danh thắng Việt Nam

Mã số môn học: MH14
Thời gian môn học: 45  giờ (Lý thuyết: 42 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 3 giờ).

I. Vị trí, tính chất của môn học: 


- Hệ thống di tích và danh thắng Việt Nam là môn học là môn học bắt buộc trong chương trình dạy nghề trình độ trung cấp nghề Hướng dẫn du lịch

- Hệ thống di tích và danh thắng Việt Nam là một trong những nội dung quan trọng của đào tạo nghề nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho người lao động làm nghề hướng dẫn du lịch.

II. Mục tiêu môn học: 

-Về kiến thức: 

 + Trình bày được những nội dung kiến thức cơ bản về di tích lịch sử văn  hóa trong đó bao gồm: Khái niệm về di tích, phân loại di tích, đặc trưng giá trị của từng loại hình di tích,... Hệ thống và giới thiệu những di tích và danh thắng tiêu biểu ở Việt Nam.

+ Liệt kê được giá trị của di tích, danh thắng đối với phát triển du lịch. 

-Về kỹ năng: 

+ Phân tích được giá trị của các di tích, danh thắng đối với phát triển du lịch.

+ Xây dựng được những bài viết ngắn gọn để giới thiệu khái quát về những loại hình di tích, danh thắng của Việt Nam với khách du lịch. 

-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có ý thức tự rèn luyện, học tập đáp ứng yêu cầu về tri thức và phẩm chất chính trị phù hợp với nhân viên phục vụ dịch vụ du lịch, với yêu cầu của  lĩnh vực Hướng dẫn du lịch

III. Nội dung môn học: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra     

	1
	Chương 1: Những vấn đề chung 

1.1.Di sản văn hóa Việt Nam 

1.2. Hệ thống di tích lịch sử văn hóa Việt Nam 

1.3. Những đặc điểm liên quan

1.4. Hệ thống di tích danh thắng trong hoạt động du lịch.


	4
	4
	0
	

	2
	Chương 2: Loại hình di tích khảo cổ và lịch sử

2.1. Loại hình di tích khảo cổ

2.1.1. Những vấn đề chung

2.1.2.Khái quát một số nền văn hóa khảo cổ ở Việt Nam.

2.1.3. Các loại hình di tích khảo cổ và khai thác giá trị của các di tích khảo cổ phát triển du lịch.
2.2. Loại hình di tích lịch sử 

2.2.1. Những vấn đề chung

2.2.2. Những di tích lịch sử tiêu biểu ở các vùng của Việt Nam.

2.2.3. Khai thác giá trị của các di tích lịch sử phục vụ phát triển du lịch.
	24
	23
	0
	1

	3
	Chương 3: Loại hình di tích kiến trúc nghệ thuật

4.1. Những vấn đề chung

4.1. Các nhóm di tích kiến trúc nghệ thuật
	7
	6
	0
	1

	4
	Chương 4: Loại hình danh lam thắng cảnh

5.1. Những vấn đề chung  

5.2. Những danh lam thắng cảnh tiêu biểu ở Việt Nam. 


	10
	9
	0
	1

	
	Cộng
	45
	42
	0
	3


2. Nội dung chi tiết: 

Chương 1:Những vấn đề chung 

Thời gian: 4 giờ

1.Mục tiêu: 

- Trình bày được kiến thức cơ bản về khái niệm di sản văn hóa; khái niệm, phân loại, tiêu chí của di tích lịch sử văn hóa. 

2. Nội dung chương: 

2.1. Di sản văn hóa Việt Nam

2.2. Hệ thống di tích lịch sử (DTLS) văn hóa Việt Nam: Khái niệm, tiêu chí, phân loại. 

2.3. Những đặc điểm có liên quan, ảnh hưởng tới hệ thống DTLS Việt Nam.

2.4. Hệ thống DTLS VN trong hoạt động du lịch.   

Chương 2: Loại hình di tích khảo cổ và lịch sử

                                                                                         Thời gian: 24 giờ
1. Mục tiêu: 

        - Trình bày được kiến thức cơ bản vềloại hình di tích khảo cổ và loại hình di tích lịch sử ở Việt Nam. 
2. Nội dung chương: 

2.1. Loại hình di tích khảo cổ

2.1.1. Những vấn đề chung

2.1.2.Khái quát một số nền văn hóa khảo cổ ở Việt Nam.


2.1.3. Các loại hình di tích khảo cổ và khai thác giá trị của các di tích khảo cổ phát triển du lịch.
2.2. Loại hình di tích lịch sử 

2.2.1. Những vấn đề chung

2.2.2. Những di tích lịch sử tiêu biểu ở các vùng của Việt Nam.

2.2.3. Khai thác giá trị của các di tích lịch sử phục vụ phát triển du lịch.
Chương 3: Loại hình di tích kiến trúc nghệ thuật

Thời gian: 7giờ
1. Mục tiêu: 

        - Trình bày được kiến thức cơ bản vềdi tích kiến trúc nghệ thuật ở Việt Nam.
2. Nội dung chương: 

2.1. Những vấn đề chung


2.2. Nhóm di tích kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng


2.3. Nhóm di tích kiến trúc dân sự


2.4. Nhóm di tích kiến trúc quân sự


2.5. Khai thác giá trị của các di tích kiến trúc nghệ thuật phục vụ phát triển du lịch.
Chương 4:Loại hình danh lam thắng cảnh




Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu: 

        - Trình bày được kiến thức cơ bản vềdanh lam thắng cảnh ở Việt Nam.
2. Nội dung chương: 

         2.1. Những vấn đề chung  

         2.2. Những danh lam thắng cảnh tiêu biểu ở Việt Nam. 

       2.3. Khai thác giá trị của các danh lam thắng cảnh ở Việt Nam phục vụ phát triển du lịch.
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học lý thuyết


2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Băng video, VCD, DVD về các di tích và danh thắng của Việt Nam.


4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:


1. Nội dung:


- Kiến thức:Đánh giá thông qua bài kiểm tra tự luận, sinh viên cần đạt các yêu cầu các nội dung liên phân loại di tích.


- Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng của người học thông qua việc thực hiện các công việc thực hành các nội dung liên quan đến đặc điểm các loại hình di tích,danh thắng.


- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá tính chuyên cần, đánh giá ý thức tự học, ý thức tham gia xây dựng bài.


2. Phương pháp:

Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ, và bài kiểm tra kết thúc môn học. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ, thục hành  và bài kiểm tra kết thúc phải đạt ≥ 5,0 theo khung điểm 10 hoặc điểm D theo thang điểm chữ).

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học: 

1. Phạm vi áp dụng môn học:Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho người học trình độ trung cấp nghề Hướng dẫn du lịch.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học: 

- Đối với giáo viên: 

+ Môn học sử dụng tổng hợp các phương pháp: thuyết trình, phát vấn, thảo luận nhóm, giảng dạy theo vấn đề.

+ Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo viên cần phải thường xuyên đọc các tài liêu tham khảo và cập nhật thông tin có liên quan. Trong quá trình giảng bài lưu ý liên hệ với các môn học khác cũng như với thực tế để người học ngoài việc nắm bắt được kiến thức còn có khả năng tự liên hệ được với thực tế nghề nghiệp sau này.

+ Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy)


- Đối với người học:

+ Chuẩn bị nội dung kiến thức theo đề cương chi tiết

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập


+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học


+ Chuyên cần, say mê môn học


+ Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra và thi kết thúc môn học)

3.Những trọng tâm cần chú ý: 

Chương 2,3,4.

4.Tài liệu tham khảo: 

[1] Dương Văn Sáu, Di tích lịch sử, văn hóa và danh thắng Việt Nam, NXB Đại học quốc gia Hà Nội. 

[2] Nguyễn Duy Hinh (2008), Tháp cổ Việt Nam, NXB Khoa học xã hội Hà Nội, 1992.

[3] Đỗ Văn Ninh, Thành cổ Việt Nam, NXB Khoa học xã hội Hà Nội, 1993.

[4] Trần Mạnh Thường, Đình, chùa, lăng tẩm nổi tiếng Việt Nam, NXB VHTT, 1998.

[5] Hà Văn Tấn, Nguyễn Văn Cự, Đình Việt Nam, NXB TPHCM, 1998.

[6] Hà Văn Tấn, Chùa Việt Nam, NXB Khoa học xã hội Hà Nội, 1993.

[7] Nguyễn Doãn Tuân, Di tích lịch sử Văn hóa Hà Nội, NXB Chính trị Quốc G8a Hà    Nội 2000.

[8] Hà Văn Tấn, Khảo cổ học Việt Nam, 2 tập NXB Khoa học xã hội Hà Nội, 1998.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Thiết kế và điều hành tour du lịch
Mã số môn học: MH15
Thời gian môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 58 giờ; Kiểm tra 02 giờ).

I. Vị trí, tính chất của môn học: 

- Vị trí: Thiết kế và điều hành tour du lịch là môn học bắt buộc trong chương trình dạy nghề trình độ trung cấp Hướng dẫn du lịch

-Tính chất: Thiết kế và điều hành tour du lịch là một trong những nội dung quan trọng của đào tạo nghề nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho người lao động làm nghề hướng dẫn du lịch.

II. Mục tiêu môn học:  

1. Về kiến thức

- Xác định được nhu cầu của khách du lịch

- Mô tả được điều kiện cung ứng du lịch

- Phân tích được các bước tiến hành thiết kế chương trình du lịch

2. Về kỹ năng
- Lập kế hoạch khảo sát chương trình du lịch

- Xác định được giá của chương trình du lịch

- Xây dựng kế hoạch tổ chức quản lý điều hành chương trình du lịch.
3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có ý thức tự rèn luyện, học tập đáp ứng yêu cầu về tri thức và phẩm chất chính trị phù hợp với nhân viên phục vụ dịch vụ du lịch với yêu cầu của  lĩnh vực Hướng dẫn du lịch.

III. Nội dung môn học: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1 
	Chương 1: Nghiên cứu nhu cầu khách du lịch và khảo sát điều  kiện cung ứng

1. Nghiên cứu nhu cầu khách du lịch

- Sự cần thiết của việc nghiên cứu

- Quy trình tổ chức thực hiện

- Nội dung các bước thực hiện

2. Khảo sát điều kiện cung ứng

-  Khảo sát tài nguyên du lịch

- Khảo sát điều kiện vận chuyển

- Khảo sát điều kiện lưu trú

- Khảo sát điều kiện ăn uống
	12
	12
	
	

	2 
	Chương 2 : Xây dựng lịch trình chi tiết cho chương trình du lịch

1. Xây dựng chủ đề của chương trình du lịch

2. Xây dựng tuyến hành trình cơ bản

3. Xây dựng phương án tham quan

4. Xây dựng phương án cung ứng các dịch vụ

5.Xây dựng một số chương trình du lịch mẫu
	16
	15
	
	01

	3 
	Chương 3 : Xác định giá và tổ chức bán chương trình du lịch

1. Xác định giá của chương trình du lịch

- Xác định giá bán của một số thể loại chương trình du lịch

- Phương pháp xác định giá của tại một số doanh nghiệp lữ hành

2. Tổ chức bán chương trình du lịch

- Xác định nguồn khách

- Bán trực tiếp chương trình du lịch

-Một số hình thức bán chương trình du lịch tiêu biểu

1.5.Những điểm cần chú ý trong thực hiện chương trình du lịch 
	12
	12
	
	

	4 
	Chương 4 : Quản lý điều hành chương trình du lịch

1. Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện

2. Kiểm tra điều kiện tổ chức thực  hiện chương trình du lịch

3. Chuẩn bị các dịch vụ

4. Quản lý quá trình thực hiện chương trình du lịch và hoạt động của hướng dẫn viên du lịch

5.Kết thúc tổ chức thực hiện chương trình du lịch
	20
	19



	
	01

	
	Cộng
	60
	58
	0
	02


2. Nội dung chi tiết: 

Chương  1:Nghiên cứu nhu cầu khách du lịch và khảo sát điều  kiện cung ứng








Thờigian: 12 giờ
1. Mục tiêu:


- Trình bày được vai trò của hoạt động nghiên cứu nhu cầu khách du lịch; 

- Xác định được nội dung các bước thực hiện nghiên cứu

- Phân tích được quy trình tổ chức thực hiện khảo sát điều kiện cung ứng dịch vụ

2. Nội dung chương: 

2.1 Nghiên cứu nhu cầu khách du lịch

2.1.1 Sự cần thiết của việc nghiên cứu

2.1.2 Quy trình tổ chức thực hiện

2.1.3 Nội dung các bước thực hiện

2.2 Khảo sát điều kiện cung ứng

2.2.1 Khảo sát tài nguyên du lịch

2.2.2 Khảo sát điều kiện vận chuyển

2.2.3 Khảo sát điều kiện lưu trú

2.2.4 Khảo sát điều kiện ăn uống
Chương 2:Xây dựng lịch trình chi tiết cho chương trình du lịch
Thời gian: 16 giờ
1. Mục tiêu: 


-Trình bày được các kiến thức, hiểu biết về tuyến hành trình

- Xác định được phương án hướng dẫn tham quan

- Phân tích được phương án cung ứng dịch vụ du lịch cho chương trình du lịch
2. Nội dung chương

2.1. Xây dựng chủ đề của chương trình du lịch

2.2 Xây dựng tuyến hành trình cơ bản

2.3 Xây dựng phương án tham quan

2.4 Xây dựng phương án cung ứng các dịch vụ

2.5 Xây dựng một số chương trình du lịch mẫu
Kiểm tra

Chương 3: Xác định giá và tổ chức bán chương trình du lịch










Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu: 


- Trình bày được một số hình thức bán chương trình du lịch tiêu biểu

- Xác định được nhu cầu của khách du lịch

- Pân tích được các phương pháp xác định giá chương trình du lịch

2. Nội dung chương: 

2.1 Xác định giá của chương trình du lịch

2.1.1Xác định giá bán của một số thể loại chương trình du lịch

2.1.2 Phương pháp xác định giá của tại một số doanh nghiệp lữ hành

2.2 Tổ chức bán chương trình du lịch

2.2.1 Xác định nguồn khách

2.2.2 Bán trực tiếp chương trình du lịch

2.2.3 Một số hình thức bán chương trình du lịch tiêu biểu

2.3 Những điểm cần chú ý trong thực hiện chương trình du lịch
Chương 4:Quản lý điều hành chương trình du lịch




Thời gian: 20 giờ
1. Mục tiêu:  


- Nhận biết được tiến trình quản lý điều hành chương trình du lịch

- Phân tích được kế hoạch tổ chức thực hiện

- Đánh giá được quá trình chuẩn bị tổ chức thực hiện chương trình du lịch

2. Nội dung chương: 

2.1 Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện

2.2 Kiểm tra điều kiện tổ chức thực hiện chương trình du lịch

2.3 Chuẩn bị các dịch vụ

2.4 Quản lý quá trình thực hiện chương trình du lịch và hoạt động của hướng dẫn viên du lịch

2.5 Kết thúc tổ chức thực hiện chương trình du lịch

Câu hỏi ôn tập chương

Kiểm tra





IV. Điều kiện thực hiện môn học:


1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng thực hành nghiệp vụ hướng dẫn.


2. Trang thiết bị máy móc: máy tính, máy chiếu projector, 


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: tranh, ảnh, bản đồ, câu hỏi, bài tập, tình huống, dụng cụ phục vụ nghiệp vụ hướng dẫn viên


4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:


1. Nội dung:


- Kiến thức: Đánh giá thông qua bài kiểm tra tự luận, sinh viên cần đạt các yêu cầu sau: Trình bày được những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động hướng dẫn,những ưu điểm và nhược điểm của các phương pháp hướng dẫn du lịch.

- Kỹ năng; Đánh giá kỹ năng của người học thông qua việc thực hiện các công việc rèn luyện kỹ năng chuẩn bị, tổ chức thực hiện hướng dẫn tham quan du lịch; rèn luyện kĩ năng giao tiếp, kĩ năng thuyết trình; Kĩ năng xử lí tình huống và trả lời các câu hỏi của khách.


- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá tính chuyên cần, đánh giá ý thức tự học, ý thức tham gia xây dựng bài, Ý thức sáng tạo tự học, rèn luyện nghiệp vụ hướng dẫn.


2. Phương pháp:

Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ, thực hành và bài kiểm tra kết thúc môn học. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc phải đạt ≥ 5,0 theo khung điểm 10 hoặc điểm D theo thang điểm chữ).

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:


1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho người học trình độ trung cấp nghề Hướng dẫn du lịch


2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:


- Đối với giảng viên:

+ Môn học sử dụng tổng hợp các phương pháp: thuyết trình, phát vấn, thảo luận nhóm, giảng dạy theo vấn đề, hướng dẫn thực hành nghiệp vụ ngoại thực địa, hoặc qua băng hình.

+ Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo viên cần phải thường xuyên đọc các tài liêu tham khảo và cập nhật thông tin có liên quan

+Trong quá trình giảng bài lưu ý liên hệ với các môn học khác cũng như với thực tế để người học ngoài việc nắm bắt được kiến thức còn có khả năng tự liên hệ được với thực tế nghề nghiệp sau này.

+ Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy)

- Đối với người học:

+Chuẩn bị nội dung kiến thức theo đề cương chi tiết

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập


+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học


+ Chuyên cần, say mê môn học


+ Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra và thi kết thúc môn học)


3. Những trọng tâm cần chú ý: Toàn bộ chương trình


4. Tài liệu:


[1] Giáo trình Thực hành Nghiệp vụ Lữ hành- Hướng dẫn du lịch, Nguyễn Tư Lương- Đoàn Hương Lan, NXB Lao động, 2010, Thư viện trường Cao đẳng Sơn La

 [2]  Tập bài giảng thiết  kế và điều hành tour, Đặng Thanh Nhường, Trường CĐ VHNT & DL Sài Gòn, 2014, Thư viện trường Cao đẳng Sơn La.



[3] Nguyễn Văn Đính, Phạm Hồng Chương- Giáo trình Hướng dẫn du lịch, NXB Thống kê, Hà Nội 2010, thư viện trường cao đằng Sơn La

5. Ghi chú và giải thích (nếu có).
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Văn hóa Việt Nam

Mã số môn học: MH 16
Thời gian môn học: 45  giờ (Lý thuyết: 42 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 3 giờ).

I. Vị trí, tính chất của môn học: 


- Văn hóa Việt Nam là môn học là môn học bắt buộc trong chương trình dạy nghề trình độ Cao đẳng nghề Hướng dẫn du lịch

- Văn hóa Việt Nam là một trong những nội dung quan trọng của đào tạo nghề nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho người lao động làm nghề hướng dẫn du lịch.

II. Mục tiêu môn học: 

-Về kiến thức: 

 + Trình bày được những nội dung kiến thức lý luận về văn hóa; 
           + Nhận diện được tiến trình văn hóa VN.

           + Liệt kê được các vùng văn hóa Việt Nam. 
-Về kỹ năng: 

+ Phân tích được tiến trình văn hóa VN.
+ Phân tích và so sánh đặc trưng của văn hóa Việt Nam và giữa các vùng văn hóa Việt Nam. 
-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có ý thức tự rèn luyện, học tập đáp ứng yêu cầu về tri thức và phẩm chất chính trị phù hợp với nhân viên phục vụ dịch vụ du lịch, với yêu cầu của  lĩnh vực Hướng dẫn du lịch

III. Nội dung môn học: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra     

	1
	Chương 1: Những vấn đề lý luận về văn hóa 
1.1. Khái niệm 

1.2. Cấu trúc của văn hóa
1.3. Đặc trưng của văn hóa
1.4. Chức năng của văn hóa

	5
	5
	0
	0

	2
	Chương 2: Tiến trình văn hóa VN
2.1. Đông Nam Á tiền sử và cội nguồn văn hóa Việt Nam

2.2. Văn hóa thời kỳ dựng nước

2.3. Tiếp xúc giao lưu với văn hóa Ấn Độ và Trung Hoa 

- Giao lưu với Ấn Độ, văn hóa Chăm

- Phật giáo với văn hóa VN

- Nho giáo với văn hóa VN

2.4. Văn hóa Đại Việt 

2.5. Văn hóa Việt Nam trong thế kỷ XX

- Phương Tây với văn hóa VN 
	10
	9
	0
	1

	3
	Chương 3: Các vùng văn hóa Việt Nam
3.1. Vùng văn hóa Tây Bắc

3.2. Vùng văn hóa Việt Bắc

3.3. Vùng văn hóa Châu thổ Bắc Bộ 

3.4. Vùng văn hóa Trung Bộ 

3.5. Vùng văn hóa Tây Nguyên 

3.6. Vùng văn hóa Nam Bộ 

	30
	28
	0
	2

	
	Cộng
	45
	42
	0
	3


2. Nội dung chi tiết: 

Chương 1:Những vấn đề lý luận về văn hóa
Thời gian: 5 giờ

1.Mục tiêu: 

- Trình bày được kiến thức cơ bản về khái niệm văn hóa, chức năng, cấu trúc, đặc trưng của văn hóa. 

2. Nội dung chương: 

2.1. Khái niệm văn hóa


2.2. Cấu trúc của văn hóa

2.3. Đặc trưng của văn hóa

2.4. Chức năng của văn hóa
Chương 2: Tiến trình văn hóa VN
Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu: 


- Trình bày được kiến thức cơ bản vềtiến trình văn hóa VN
2. Nội dung chương: 

2.1.Đông Nam Á tiền sử và cội nguồn văn hóa Việt Nam

2.2. Văn hóa thời kỳ dựng nước

2.3. Tiếp xúc giao lưu với văn hóa Ấn Độ và Trung Hoa 

- Giao lưu với Ấn Độ, văn hóa Chăm

- Phật giáo với văn hóa VN

- Nho giáo với văn hóa VN

2.4. Văn hóa Đại Việt 

2.5. Văn hóa Việt Nam trong thế kỷ XX

- Phương Tây với văn hóa VN
Chương 3: Các vùng văn hóa Việt Nam
Thời gian: 30 giờ
1. Mục tiêu: 

        - Trình bày được kiến thức cơ bản vềdi tích kiến trúc nghệ thuật ở Việt Nam.
2. Nội dung chương: 

2.1. Vùng văn hóa Tây Bắc

2.2. Vùng văn hóa Việt Bắc

2.3. Vùng văn hóa Châu thổ Bắc Bộ 

2.4. Vùng văn hóa Trung Bộ 

2.5. Vùng văn hóa Tây Nguyên 

2.6. Vùng văn hóa Nam Bộ 
   2.7. Phát huy giá trị của văn hóa Việt Nam phục vụ phát triển du lịch.
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học lý thuyết


2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: DVD, các tư liệu hình ảnh về văn hóa Việt Nam.


4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:


1. Nội dung:


- Kiến thức:Đánh giá thông qua bài kiểm tra tự luận, sinh viên cần đạt các yêu cầu các nội dung cơ bản về kiến thức môn học. 


- Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng của người học thông qua việc thực hiện các công việc thực hành các nội dung liên quan đến văn hóa VN. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá tính chuyên cần, đánh giá ý thức tự học, ý thức tham gia xây dựng bài.


2. Phương pháp:

Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ, và bài kiểm tra kết thúc môn học. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ, thục hành  và bài kiểm tra kết thúc phải đạt ≥ 5,0 theo khung điểm 10 hoặc điểm D theo thang điểm chữ).

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học: 

1. Phạm vi áp dụng môn học:Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho người học trình độ trung cấp nghề Hướng dẫn du lịch.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học: 

- Đối với giáo viên: 

+ Môn học sử dụng tổng hợp các phương pháp: thuyết trình, phát vấn, thảo luận nhóm, giảng dạy theo vấn đề.

+ Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo viên cần phải thường xuyên đọc các tài liêu tham khảo và cập nhật thông tin có liên quan. Trong quá trình giảng bài lưu ý liên hệ với các môn học khác cũng như với thực tế để người học ngoài việc nắm bắt được kiến thức còn có khả năng tự liên hệ được với thực tế nghề nghiệp sau này.

+ Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy)


- Đối với người học:

+ Chuẩn bị nội dung kiến thức theo đề cương chi tiết

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập


+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học


+ Chuyên cần, say mê môn học


+ Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra và thi kết thúc môn học)

3.Những trọng tâm cần chú ý: 

Chương 2,3,4.

4.Tài liệu tham khảo: 

[1] Trần Ngọc Thêm (1997),Tìm về bản sắc văn hóa VN, NXB TP HCM, Hà Nội. 

[2] Trần Quốc Vượng, Cơ sở văn hóa VN, NXB giáo dục, Hà Nội, 2004.

[3]Đặng Đức Siêu, Cơ sở văn hóa VN, NXB Đại học Sư Phạm, Hà Nội, 2008. 
[4] Trần Ngọc Thêm, Cơ sở văn hóa VN, NXB giáo dục, Hà Nội, 1999. 

[5] Thượng tọa Thích Thanh Huệ, Phong tục và lễ nghi cổ truyền VN, NXB Văn hóa thông tin, Hà Nội, 2007.

[6]Phạm Đức Dương, Văn hóa học dẫn luận, NXB Văn hóa thông tin, Hà Nội 2013.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Văn hóa các dân tộc Tây Bắc
Mã môn học: MH17
Thời gian môn học: 30 giờ (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ).

1. Vị trí, tính chất của môn học: 


- Văn hóa các dân tộc Tây Bắc là môn học là môn học bắt buộc trong chương trình dạy nghề trình độ trung cấp nghề Hướng dẫn du lịch

- Văn hóa các dân tộc Tây Bắc là một trong những nội dung quan trọng của đào tạo nghề nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho người lao động làm nghề hướng dẫn du lịch.

2. Mục tiêu môn học: 

-Về kiến thức: 


+ Trình bày được môi trường tự nhiên và bức tranh tộc người vùng Tây Bắc Việt Nam 

+ Mô tả được các dạng thức văn hóa vật thể của các dân tộc vùng Tây Bắc.

+ Liệt kê được lễ tục vòng đời của các dân tộc vùng Tây Bắc

         + Phân biệt được các dạng thức văn hóa phi vật thể của các dân tộc vùng Tây Bắc.

-Về kỹ năng: 

+ Phân tích được đặc trưng văn hóa của các dân tộc vùng Tây Bắc. 

+ Phân biệt được đặc trưng văn hóa của các dân tộc vùng Tây Bắc. 

-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

+ Có ý thức tự rèn luyện, học tập đáp ứng yêu cầu về tri thức và phẩm chất chính trị phù hợp với nhân viên phục vụ dịch vụ du lịch với yêu cầu của  lĩnh vực Hướng dẫn du lịch.

III. Nội dung môn học: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Môi trường tự nhiên và bức tranh tộc người vùng Tây Bắc Việt Nam 

1. Đặc điểm tự nhiên vùng cư trú của các dân tộc Tây Bắc 

2. Sự phân bố các dân tộc ở Tây Bắc 

3. Nguồn gốc lịch sử và quá trình tộc người các dân tộc vùng Tây Bắc 

4. Hoạt động kinh tế của các dân tộc vùng Tây Bắc
5. Một số đặc điểm về sinh hoạt xã hội 
	3
	3
	
	

	2
	Chương 2: Các dạng thức văn hóa vật thể của các dân tộc vùng Tây Bắc

1. Loại hình nhà cửa các dân tộc vùng thấp

2 . Loại hình nhà cửa các dân tộc vùng cao

3. Trang phục truyền thống các dân tộc vùng thấp

4. Trang phục truyền thống các dân tộc vùng cao 

5. Văn hóa ẩm thực các dân tộc vùng Tây Bắc

6. Phương tiện vận chuyển 


	10
	9
	
	1

	3
	Chương 3: Lễ tục vòng đời của các dân tộc vùng Tây Bắc 

1. Thiết chế dòng họ 

2. Cơ cấu gia đình 

3. Tục lệ hôn nhân 

4. Sinh đẻ và nuôi dạy con cái

5. Tục lệ ma chay 


	6
	6
	
	

	3
	Chương 4: Các dạng thức văn hóa phi vật thể của các dân tộc vùng Tây Bắc

1. văn hóa phi vật thể vùng thấp

2. văn hóa phi vật thể vùng cao

3. Xu hướng phát triển văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc
	11
	10
	
	1

	
	Cộng
	30
	28
	0
	2


2. Nội dung chi tiết: 

Chương 1: Môi trường tự nhiên và bức tranh tộc người vùng Tây Bắc Việt Nam 

Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 


- Trình bày được môi trường tự nhiên và bức tranh tộc người vùng Tây Bắc Việt Nam 

2. Nội dung chương:                                     


2.1.Đặc điểm tự nhiên vùng cư trú của các dân tộc Tây Bắc 


2.2. Sự phân bố các dân tộc ở Tây Bắc 


2.3. Nguồn gốc lịch sử và quá trình tộc người các dân tộc vùng Tây Bắc 


2.4. Hoạt động kinh tế của các dân tộc vùng Tây Bắc
2.5. Một số đặc điểm về sinh hoạt xã hội
Chương 2: Các dạng thức văn hóa vật thể của các dân tộc vùng Tây Bắc

Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu: 

-Trình bày được các dạng thức văn hóa vật thể của các dân tộc vùng Tây Bắc

2. Nội dung chương:                                          

2.1. Loại hình nhà cửa các dân tộc vùng thấp

2.2 . Loại hình nhà cửa các dân tộc vùng cao

2.3. Trang phục truyền thống các dân tộc vùng thấp

2.4. Trang phục truyền thống các dân tộc vùng cao 

2.5. Văn hóa ẩm thực các dân tộc vùng Tây Bắc

2.6. Phương tiện vận chuyển 

Chương 3: Lễ tục vòng đời của các dân tộc vùng Tây Bắc 

Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: 

-Trình bày được lễ tục vòng đời của các dân tộc vùng Tây Bắc

2. Nội dung chương:                                          

2.1. Thiết chế dòng họ 

2.2. Cơ cấu gia đình 

2.3. Tục lệ hôn nhân 

2.4. Sinh đẻ và nuôi dạy con cái

2.5. Tục lệ ma chay 

Chương 4:  Các dạng thức văn hóa phi vật thể của các dân tộc vùng Tây Bắc

Thời gian: 11 giờ
1. Mục tiêu: 

- Trình bày được các dạng thức văn hóa phi vật thể của các dân tộc vùng Tây Bắc

2. Nội dung chương:                                       

2.1. văn hóa phi vật thể vùng thấp

2.2. văn hóa phi vật thể vùng cao

2.3. Xu hướng phát triển văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc

IV. Điều kiện thực hiện môn học:


1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: phòng học lý thuyết.


2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu 


3. Học liệu, dụng cụ :Tạp chí, sách, báo, câu hỏi, bài tập thảo luận


4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:


1. Nội dung:


- Kiến thức: Đánh giá thông qua bài kiểm tra tự luận, sinh viên cần đạt các yêu cầu sau nội dung liên quanvăn hóa của các dân tộc vùng Tây Bắc. 

- Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng của người học thông qua việc thực hiện các công việc thuyết trình giới thiệu văn hóa của các dân tộc vùng Tây Bắc.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá tính chuyên cần, đánh giá ý thức tự học, ý thức tham gia xây dựng bài.


2. Phương pháp:

Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ, thực hành và bài kiểm tra kết thúc môn học. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc phải đạt ≥ 5,0 theo khung điểm 10 hoặc điểm D theo thang điểm chữ).

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho người học trình độ trung cấp nghề Hướng dẫn du lịch.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập  môn học: 

- Đối với giảng viên: 

+ Môn học sử dụng tổng hợp các phương pháp: thuyết trình, phát vấn, thảo luận nhóm, giảng dạy theo vấn đề.

+ Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo viên cần phải thường xuyên đọc các tài liêu tham khảo và cập nhật thông tin có liên quan. Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy; Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm.

+ Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy)


- Đối với người học:

+Chuẩn bị nội dung kiến thức theo đề cương chi tiết

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập


+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học


+ Chuyên cần, say mê môn học


+ Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra và thi kết thúc môn học
3. Những trọng tâm môn học cần chú ý:  Chương 2,4,

4. Tài liệu tham khảo: 

[1] Văn hóa các dân tộc Tây Bắc Việt Nam, Hoàng Lương, Nxb Đại học Văn hóa Hà Nội, 2005. 

 [2] Bản sắc văn hóa Việt Nam, Phan Ngọc,  Nhà xuất bản Văn hoá - Thông tin, 1998.            

[3] Cơ sở văn hóa Việt Nam, Trần Ngọc Thêm, Nhà xuất bản Giáo dục, 2002.

[4] Cơ sở văn hoá Việt Nam, Trần Quốc Vượng (chủ biên ), Nhà xuất bản Giáo dục, 1999.


5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Thực hành tuyến điểm du lịch địa phương 

Mã số môn học: MH18
Thời gian môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 58 giờ; Kiểm tra 02 giờ).

I. Vị trí, tính chất của môn học: 

- Vị trí: Thực hành tuyến điểm du lịch địa phương là môn học bắt buộc trong chương trình dạy nghề trình độ trung cấp Hướng dẫn du lịch

-Tính chất: Thực hành tuyến điểm du lịch địa phương là một trong những nội dung quan trọng của đào tạo nghề nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho người lao động làm nghề hướng dẫn du lịch.

II. Mục tiêu môn học:  

Mục tiêu của môn học này giúp người học biết khảo sát tuyến điểm, xây dựng tuyến hành trình du lịch cơ bản, xây dựng bài thuyết minh, có kỹ năng hướng dẫn tham quan một số tuyến điểm du lịch ở Sơn La.



Về kiến thức

Nhận biết được nội dung tiến hành khảo sát tuyến điểm du lịch

Trình bày được các bước xây dựng bài thuyết minh

Phân tích được công việc hướng dẫn tham quan du lịch theo tuyến, tại điểm 
Về kỹ năng 

Xây dựng được bài thuyết minh theo tuyến hành trình tại Sơn La

Bước đầu thực hành được kỹ năng hướng dẫn tham quan theo tuyến điểm du lịch ở Sơn La.
Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có ý thức tự rèn luyện, học tập đáp ứng yêu cầu về tri thức và phẩm chất chính trị phù hợp với nhân viên phục vụ dịch vụ du lịch với yêu cầu của  lĩnh vực Hướng dẫn du lịch.

III. Nội dung môn học: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	5 
	Chương 1: Khảo sát tuyến điểm du lịch địa phương

1. Khảo sát tuyến điểm 

1.1 Nhận biết được cung đường: vị trí, khoảng cách, thời gian di chuyển

1.2 Nhận biết được các tỉnh đi qua theo tuyến hành trình
1.3. Nhận biết được các điểm tham quan nổi bật, các điểm dừng nghỉ trong hành trình.

2. Khảo sát dịch vụ cung ứng

2.1 Khảo sát tài nguyên du lịch

2.2 Khảo sát điều kiện vận chuyển

2.3 Khảo sát điều kiện lưu trú

2.4 Khảo sát điều kiện ăn uống

2.5 Khảo sát các điều kiện khác

	12
	
	12
	

	6 
	Chương 2: Phương pháp xây dựng bài thuyết minh

2.1Nghiên cứu về điểm tham quan

2.2 Thu  thập tài liệu

2.3 Viết bài thuyết minh
	12
	
	11
	01

	7 
	Chương 3: Hướng dẫn tham quan theo tuyến điểm 

3.1 Công tác chuẩn bị hướng dẫn tham quan
3.2 Hướng dẫn tham quan theo tuyến hành trình

3.3 Hướng dẫn tham quan tại điểm
	28
	

	27
	01

	   4
	Chương 4: Kỹ năng xử lý tình huống và trả lời câu hỏi trong hoạt động hướng dẫn du lịch

4.1 Kỹ năng xử lý tình huống

4.1.1 Phân loại tình huống

4.1.2 Đưa ra cách thức xử lý

4.2 Kỹ năng trả lời câu hỏi của khách

4.2.1 Phân loại câu hỏi

4.2.2 Đưa ra cách thức trả lời câu hỏi 
	08
	
	08
	

	
	Cộng
	60
	
	58
	02


2. Nội dung chi tiết: 

Chương  1:Khảo sát tuyến điểm du lịch địa phương










Thờigian: 12 giờ
1. Mục tiêu: 

- Xác định được vai trò của hoạt động khảo sát tuyến điểm du lịch địa phương và điều kiện cung ứng dịch vụ du lịch


- Liệt kê được các bước tiến hành khảo sát tuyến điểm địa du lịch địa phương; 

- Phân tích được quy trình khảo sát điều kiện cung ứng

2. Nội dung chương: 
1. Khảo sát tuyến điểm địa phương



1.1 Nhận biết được cung đường: vị trí, khoảng cách, thời gian di chuyển

1.2 Nhận biết được địa danh đi qua theo tuyến hành trình
1.3. Nhận biết được các điểm tham quan nổi bật, các điểm dừng nghỉ trong tuyến du lịch địa phương

2. Khảo sát dịch vụ cung ứng

2.1 Khảo sát tài nguyên du lịch

2.2 Khảo sát điều kiện vận chuyển

2.3 Khảo sát điều kiện lưu trú

2.4 Khảo sát điều kiện ăn uống

2.5 Khảo sát các điều kiện khác

Câu hỏi ôn tập chương









Chương 2:Phương pháp xây dựng bài thuyết minh                Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu: 


-Trình bày được các bước chuẩn bị xây dựng bài thuyết minh

- Xác định được bố cục bài thuyết minh chung

- Xây dựng được bài thuyết minh theo chủ đề
2. Nội dung chương

2.1.Nghiên cứu về điểm tham quan:

- Vị trí địa lý

- Lịch sử hình thành

- Các đối tượng tham quan chính, đối tượng tham quan bổ trợ

- Giá trị điểm du lịch

2.2 Thu  thập tài liệu

- Phương tiện thông tin đại chúng

- Cập nhật thông tin mới

2.3 Viết bài thuyết minh

- Bài thuyết minh về lịch sử văn hóa

- Bài thuyết minh về điểm du lịch tự nhiên

- Bài thuyết minh về bản du lịch cộng đồng


Câu hỏi ôn tập chương

Kiểm tra

Chương 3:Hướng dẫn tham quan theo tuyến điểm




Thời gian: 28 giờ

1. Mục tiêu:  


Trình bày được một số kiến thức nói chung về công tác chuẩn bị hướng dẫn tham quan, hướng dẫn tham quan theo tuyến du lịch địa phương, hướng dẫn tham quan tại điểm du lịch địa phương

2. Nội dung chương
2.1Công tác chuẩn bị hướng dẫn tham quan

2.1.1 Chuẩn bị chương trình chi tiết

2.1.2 Chuẩn bị cá nhân

2.1.3 Chuẩn bị đồ y tế

2.1.4 Chuẩn bị vật dụng, trang thiết bị phục vụ khách

2.2 Hướng dẫn tham quan theo tuyến hành trình:

2.2.1 Công tác đón đoàn
2.2.2 Công việc sắp xếp trên xe
2.2.3 Giới thiệu lịch trình
2.3 Hướng dẫn tham quan tại điểm
2.3.1 Phương pháp xác định vị trí quan sát
     2.3.2 Phương pháp sắp xếp đoàn khách

     2.3.3 Chỉ dẫn đối tượng tham quan

     2.3.4 Phương pháp thuyết minh tại điểm
     Kiểm tra





Chương  4:Kỹ năng xử lý tình huống và trả lời câu hỏi trong hoạt động hướng dẫn du lịch











Thời gian: 08 giờ
1. Mục tiêu: 


- Vận dụng được một số kiến thức nói chung về xử lý tình huống và trả lời câu hỏi của khách trong quá trình hướng dẫn du lịch.

2. Nội dung chương: 
4.1 Kỹ năng xử lý tình huống

4.1.1 Phân loại tình huống

- Nhóm tình huống xảy ra trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch

- Nhóm tình huống khẩn cấp

- Nhóm tình huống bất khả kháng

4.1.2 Đưa ra cách thức xử lý:

4.1.2.2 Mục tiêu giải quyết

4.1.2.3 Cách thức giải quyết

4.2 Kỹ năng trả lời câu hỏi của khách

4.2.1 Phân loại câu hỏi

4.2.2 Nhóm câu hỏi về thông tin lịch trình

4.2.2.1 Nhóm câu hỏi với mục đích tìm hiểu và bổ sung thông tin

4.2.2.2 Nhóm câu hỏi với mục đích xấu

4.2.2.3 Nhóm câu hỏi khác

4.2.2 Đưa ra cách thức trả lời câu hỏi


Câu hỏi ôn tập chương

IV. Điều kiện thực hiện môn học:


1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng thực hành nghiệp vụ hướng dẫn, tuyến điểm du lịch địa phương


2. Trang thiết bị máy móc: máy tính, máy chiếu projector, 


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: tranh, ảnh, bản đồ, câu hỏi, bài tập, tình huống, dụng cụ phục vụ nghiệp vụ hướng dẫn viên


4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:


1. Nội dung:


- Kiến thức: Đánh giá thông qua bài kiểm tra tự luận, sinh viên cần đạt các yêu cầu sau: Trình bày được những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động hướng dẫn,những ưu điểm và nhược điểm của các phương pháp hướng dẫn du lịch.

- Kỹ năng; Đánh giá kỹ năng của người học thông qua việc thực hiện các công việc rèn luyện kỹ năng chuẩn bị, tổ chức thực hiện hướng dẫn tham quan du lịch; rèn luyện kĩ năng giao tiếp, kĩ năng thuyết trình; Kĩ năng xử lí tình huống và trả lời các câu hỏi của khách.


- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá tính chuyên cần, đánh giá ý thức tự học, ý thức tham gia xây dựng bài, ý thức sáng tạo tự học, rèn luyện nghiệp vụ hướng dẫn.


2. Phương pháp:

Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ, thực hành và bài kiểm tra kết thúc môn học. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc phải đạt ≥ 5,0 theo khung điểm 10 hoặc điểm D theo thang điểm chữ).

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:


1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho người học trình độ trung cấp nghề Hướng dẫn du lịch


2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:


- Đối với giảng viên:

+ Môn học sử dụng tổng hợp các phương pháp: thuyết trình, phát vấn, thảo luận nhóm, giảng dạy theo vấn đề, hướng dẫn thực hành nghiệp vụ ngoại thực địa, hoặc qua băng hình.

+ Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo viên cần phải thường xuyên đọc các tài liêu tham khảo và cập nhật thông tin có liên quan

+Trong quá trình giảng bài lưu ý liên hệ với các môn học khác cũng như với thực tế để người học ngoài việc nắm bắt được kiến thức còn có khả năng tự liên hệ được với thực tế nghề nghiệp sau này.

+ Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy)

- Đối với người học:

+Chuẩn bị nội dung kiến thức theo đề cương chi tiết

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập


+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học


+ Chuyên cần, say mê môn học


+ Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra và thi kết thúc môn học)


3. Những trọng tâm cần chú ý: Toàn bộ chương trình


4. Tài liệu:

 [1]Giáo trình Thực hành Nghiệp vụ Lữ hành- Hướng dẫn du lịch, Nguyễn Tư Lương- Đoàn Hương Lan, NXB Lao động, 2010, Thư viện trường Cao đẳng Sơn La

 [2] Tuyến điểm du lịch Việt Nam, Bùi Thị Hải Yến , NXB Giáo dục, Hà Nội 2010.

[3] Non nước Việt Nam, Tổng cục du lịch Việt Nam, NXB Hà Nội, 2010.



5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Lý thuyết nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
Mã số môn học: MH19

Thời gian môn học: 45 giờ (Lý thuyết: 42 giờ; Thực hành: 0 giờ; Kiểm tra 03 giờ).

I. Vị trí, tính chất của môn học: 

- Vị trí: Lý thuyết nghiệp vụ hướng dẫn là môn học bắt buộc trong chương trình dạy nghề trình độ trung cấp Hướng dẫn du lịch

-Tính chất: Lý thuyết nghiệp vụ hướng dẫn là một trong những nội dung quan trọng của đào tạo nghề nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho người lao động làm nghề hướng dẫn du lịch.

II. Mục tiêu môn học:  

Về kiến thức

- Nhận biết được các khái niệm cơ bản về hướng dẫn viên, chương trình du lịch, tham quan, hướng dẫn tham quan

- Trình bày được kiến thức cơ bản tổng quan nghề hướng dẫn

- Phân tích được nội dung công việc hướng dẫn tham quan

Về kỹ năng 

+ Rèn luyện kỹ năng xây dựng bài thuyết minh

+Có kĩ năng giao tiếp, kĩ năng thuyết trình trong du lịch

+ Kĩ năng phân loại được tình huống xảy ra trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch từ đó đưa ra cách thức xử lý phù hợp.

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có ý thức tự rèn luyện, học tập đáp ứng yêu cầu về tri thức và phẩm chất chính trị phù hợp với nhân viên phục vụ dịch vụ du lịch với yêu cầu của  lĩnh vực Hướng dẫn du lịch.

III. Nội dung môn học: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1 
	Chương 1:Tổng quan nghề hướng dẫn du lịch

1.Khái quát chung

1.1.Quá trình hình thành và phát triển của nghề hướng dẫn du lịch

1.2.Chức năng của hoạt động hướng dẫn du lịch

1.3.Đặc điểm của nghề hướng dẫn du lịch

1.4.Hướng dẫn viên du lịch

1.5.Những yêu cầu cơ bản của hướng dẫn viên du lịch
	3
	3
	
	

	2 
	Chương 2: Kỹ năng giao tiếp trong hoạt động hướng dẫn du lịch

1. Khái quát chung

1.1.Các hình thức giao tiếp

1.2.Mối quan hệ của hướng dẫn viên trong hoạt động hướng dẫn

1.3.Nâng cao kỹ năng giao tiếp trong hoạt động hướng dẫn
	6
	6
	
	

	3 
	Chương 3: Tổ chức  thực hiện chương trình du lịch

1.Khái quát chung

1.1.Chương trình du lịch

1.2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thực hiện chương trình du lịch

1.3.Qui trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch

1.4. Phương pháp quản lý đoàn khách trong quá trình thực hiện chương trình du lịch

1.5.Những điểm cần chú ý trong thực hiện chương trình du lịch 
	12
	11
	
	1

	4 
	Chương 4: Hướng dẫn tham quan

1.Khái quát chung

1.1.Một số khái niệm

1.2.Công tác chuẩn bị hướng dẫn tham quan

1.3.Các phương pháp hướng dẫn tham quan

1.4.Những điểm cần chú ý trong hướng dẫn tham quan 
	12
	11



	
	1

	5 
	Chương 5: Kỹ năng xử lý tình huống và trả lời câu hỏi trong hoạt động hướng dẫn du lịch

1.Nội dung

1.1.Khái niệm cơ bản

1.2. Một số nguyên tắc cần đảm bảo trong xử lý tình huống

1.3.Phương pháp xử lý tình huống

1.4.Phương pháp trả lời câu hỏi của khách du lịch

1.5.Những điểm cần chú ý về xử lý tình huống trong quá trình hướng dẫn du lịch
	12
	11
	
	1

	
	Cộng
	45
	42
	0
	03


2. Nội dung chi tiết: 

Chương  1:Tổng quan nghề hướng dẫn du lịch

Thờigian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 


- Trình bày được các kiến thức tổng quan về nghề hướng dẫn du lịch như: Quá trình hình thành và phát triển của nghề hướng dẫn du lịch; 

- Xác định được chức năng của hoạt động hướng dẫn du lịch; Đặc điểm của nghề hướng dẫn du lịch

- Nhận diện được những kiến thức về hướng dẫn viên du lịch và những yêu cầu cơ bản của hướng dẫn viên du lịch, những điểm cần chú ý đối với hướng dẫn viên du lịch.

2. Nội dung chương: 
2.1. 
Quá trình hình thành và phát triển của nghề hướng dẫn du lịch

2.1.1.
Nguồn gốc hình thành nghề hướng dẫn du lịch

2.1.2.
Vị trí của nghề hướng dẫn du lịch

2.2. 
Chức năng của hoạt động hướng dẫn du lịch




2.2.1.
Chức năng tổ chức

2.2.2.
Chức năng trung gian

2.2.3.
Chức năng thông tin

2.3 
Đặc điểm của nghề hướng dẫn du lịch





2.3.1.
Một nghề bao gồm các hoạt động mang tính chất tổng hợp

2.3.2.
Là một nghề lý tưởng và hấp dẫn

2.3.3.
Có khả năng quan hệ ngoại giao rộng

2.3.4.
Lao động nặng nhọc

2.3.5.
Chịu áp lực cao về mặt tâm lý

2.4. 
Hướng dẫn viên du lịch







2.4.1.
Khái niệm

2.4.2
Phân loại hướng dẫn viên

2.4.2.1 Hướng dẫn viên toàn tuyến

2.4.2.2 Hướng dẫn viên tại điểm

2.4.2.3 Hướng dẫn viên thành phố

2.4.2.4 Hướng dẫn viên là cộng tác viên

2.4.2.5 Hướng dẫn viên theo nhóm ngoại ngữ

2.4.2.6 Hướng dẫn viên theo chuyên đề

2.4.2.7 Hướng dẫn viên chuyên đón và tiễn khách

2.4.2.8 Hướng dẫn viên là lái xe

2.4.3.
Đặc điểm lao động của hướng dẫn viên

2.4.3.1 Thời gian lao động

2.4.3.2 Khối lượng công việc

2.4.3.3 Tính chất công việc

2.5.
Những yêu cầu cơ bản của hướng dẫn viên du lịch



2.5.1 
Phẩm chất chính trị

2.5.2
Đạo đức nghề nghiệp

2.5.3
Sức khỏe

2.5.4.
Tác phong trong công việc

2.5.5
Yêu cầu về kiến thức

2.5.6.
Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ

2.6.
Những điểm cần chú ý đối với nghề hướng dẫn viên 



Câu hỏi ôn tập chương


Kiểm tra 









Chương 2:Kỹ năng giao tiếp trong hoạt động hướng dẫn du lịch


Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: 


-Trình bày được các kiến thức, hiểu biết về các hình thức giao tiếp trong hoạt động hướng dẫn du lịch.

- Xác định được các phương thức phát triển các mối quan hệ trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch của hướng dẫn viên, việc nâng cao hỉêu biết và kỹ năng giao tiếp trong hoạt động hướng dẫn.
2. Nội dung chương

2.1.Các hình thức giao tiếp







2.1.1.
Giao tiếp bằng lời nói

2.1.1.1 Khái niệm

2.1.1.2 Các hình thức giao tiếp bằng lời nói

2.1.2.
Giao tiếp bằng ngôn ngữ biểu cảm

2.1.2.1.Khái niệm

2.1.2.2 .Các hình thức giao tiếp bằng ngôn ngữ biểu cảm

- Cử chỉ

- Mắt

- Diện mạo

- Thái độ

- Cách cư xử

- Các hình thức khác

2.2.Mối quan hệ của hướng dẫn viên trong hoạt động hướng dẫn

2.2.1.
rưởng đoàn khách

2.2.2.
oàn khách

2.2.3.
ái xe

2.2.4.
ướng dẫn viên địa phương

2.2.5.
Dân cư địa phương

2.3.Nâng cao kỹ năng giao tiếp trong hoạt động hướng dẫn


Thảo luận

Câu hỏi ôn tập chương

Chương 3:Tổ chức thực hiện chương trình du lịch               Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu: 


- Trình bày được những kiến thức về chương trình du lịch, các yếu tố ảnh hưởng đến chương trình du lịch

- Xác định được quy trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch và phương pháp quản lý đoàn khách trong quá trình thực hiện chương trình du lịch,những điểm cần chú ý trong thực hiện chương trình du lịch.

2. Nội dung chương: 
2.1. 
Chương trình du lịch






2.1.1.
Khái niệm chương trình du lịch

2.1.2.
Đặc điểm chương trình du lịch

2.1.3.
Phân loại chương trình du lịch

2.2. 
Một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thực hiện chương trình du lịch

2.2.1.
Hình thức tổ chức chuyến đi

2.2.2.
Thời gian của chuyến đi

2.2.3.
Đặc điểm của điểm du lịch 

2.2.4.
Hướng dẫn viên du lịch 

2.2.5.
Khách du lịch 

2.2.6.
Mối quan hệ giữa Công ty Lữ hành và các nhà cung cấp dịch vụ

2.2.7.
Một số yếu tố khác 

2.3.
Qui trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch



2.3.1.
Quy trình chung

2.3.1.1 Giai đoạn chuẩn bị trước chuyến đi

2.3.1.2 Tổ chức đón khách du lịch 

2.3.1.3 Tổ chức sắp xếp lưu trú, ăn uống 

2.3.1.4 Tổ chức tham quan vui chơi giải trí

2.3.1.5 Tổ chức các hoạt động khác

2.3.1.6 Thanh toán và tiễn khách

2.3.1.7 Chế độ báo cáo sau chuyến đi

2.3.2.
Qui trình tổ chức thực hiện chương trình cho đoàn khách du lịch quốc tế chủ động

2.3.3.
Qui trình tổ chức thực hiện chương trình cho đoàn khách du lịch quốc tế bị động

2.3.4.
Qui trình tổ chức thực hiện chương trình cho đoàn khách du lịch tàu biển

2.4.
Phương pháp quản lý đoàn khách trong quá trình thực hiện chương trình du lịch








2.4.1.
Phương pháp tổ chức

2.4.2.
Phương pháp truyền đạt thông tin

2.4.3.
Phương pháp gây sự chú ý

2.5.Những điểm cần chú ý trong thực hiện chương trình du lịch 


Bài tập thực hành

Câu hỏi ôn tập chương

Kiểm tra









Chương 4:Hướng dẫn tham quan



Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:  


- Trình bày được một số kiến thức nói chung về hướng dẫn tham quan, công tác chuẩn bị trong hướng dẫn tham quan và các phương pháp cơ bản trong hướng dẫn tham quan du lịch, những điểm cần chú ý trong hướng dẫn tham quan du lịch.

2. Nội dung chương: 
2.1. 
Một số khái niệm








2.1.1.
Tham quan

2.1.2.
Khái niệm hướng dẫn tham quan

2.1.3.
Nội dung cơ bản của tham quan

2.1.3.1 Đối tượng tham quan

2.1.3.2 Bài thuyết minh

2.2. 
Công tác chuẩn bị hướng dẫn tham quan




2.2.1.
Nghiên cứu, tìm hiểu về tuyến điểm tham quan

2.2.2.
Viết bài thuyết minh

2.2.2.1 Nguyên tắc xây dựng bài thuyết minh

2.2.2.2 Xây dựng nội dung bài thuyết minh

2.3. 
Các phương pháp hướng dẫn tham quan




2.3.1.
Phương pháp hướng dẫn tham quan tại một điểm

2.3.1.1 Phương pháp chung

2.3.1.2 Phương pháp Hướng dẫn tham quan tại điểm lịch sử văn hóa

2.3.1.3 Phương pháp Hướng dẫn tham quan tại điểm du lịch tự nhiên

2.3.2.
Phương pháp Hướng dẫn tham quan trên phương tiện di động

2.3.2.1 Phương pháp chung

2.3.2.2 Phương pháp Hướng dẫn tham quan trong thành phố

2.3.2.3 Phương pháp Hướng dẫn tham quan theo tuyến đường dài

2.3.3.
Phương pháp Hướng dẫn tham quan cho chương trình đi bộ

2.3.3.1 Khái niệm

2.3.3.2 Địa điểm thực hiện

2.3.3.3 Đặc điểm của chương trình 

2.3.3.4 Nội dung công tác hướng dẫn tham quan


- Công tác chuẩn bị

- Hướng dẫn tham quan

- Kết thúc chương trình 

2.4.Những điểm cần chú ý trong hướng dẫn tham quan 




Câu hỏi ôn tập chương

Kiểm tra





Chương  5:Kiến thức về xử lý tình huống trong quá trình hướng dẫn du lịch 









Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu: 


- Vận dụng được một số kiến thức nói chung về xử lý tình huống trong quá trình hướng dẫn du lịch.

2. Nội dung chương: 
2.1. 
Khái niệm cơ bản








2.1.1.
Khái niệm tình huống

2.1.2.
Phân loại tình huống

2.1.2.1 Tình huống giản đơn

2.1.2.2 Tình huống phức tạp

2.1.2.3 Tình huống bất khả kháng

2.2.
Một số nguyên tắc cần đảm bảo trong xử lý tình huống


2.2.1.
Đảm bảo đúng nội dung chương trình du lịch theo hợp đồng

2.2.2.
Tuân thủ pháp luật

2.2.3.
Phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương

2.2.4.
Tranh thủ sự giúp đỡ của đoàn

2.2.5.
Thông báo về phòng điều hành

2.3.
Phương pháp xử lý tình huống






2.3.1.
Tình huống giản đơn

2.3.2.
Tình huống phức tạp

2.3.3.
Tình huống bất khả kháng

2.4.
Phương pháp trả lời câu hỏi của khách du lịch

2.4.1.
Nguyên tắc chung khi trả lời câu hỏi của khách

2.4.2.
Phương pháp trả lời

2.5.
Những điểm cần chú ý về xử lý tình huống trong quá trình hướng dẫn du lịch 












Câu hỏi ôn tập chương

IV. Điều kiện thực hiện môn học:


1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng lý thuyết nghiệp vụ hướng dẫn.


2. Trang thiết bị máy móc: máy tính, máy chiếu projector, 


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: tranh, ảnh, bản đồ, câu hỏi, bài tập, tình huống, dụng cụ phục vụ nghiệp vụ hướng dẫn viên


4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:


1. Nội dung:


- Kiến thức: Đánh giá thông qua bài kiểm tra tự luận, sinh viên cần đạt các yêu cầu sau: Trình bày được những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động hướng dẫn,những ưu điểm và nhược điểm của các phương pháp hướng dẫn du lịch.

- Kỹ năng; Đánh giá kỹ năng của người học thông qua việc thực hiện các công việc rèn luyện kỹ năng chuẩn bị, tổ chức thực hiện hướng dẫn tham quan du lịch; rèn luyện kĩ năng giao tiếp, kĩ năng thuyết trình; Kĩ năng xử lí tình huống và trả lời các câu hỏi của khách.


- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá tính chuyên cần, đánh giá ý thức tự học, ý thức tham gia xây dựng bài, Ý thức sáng tạo tự học, rèn luyện nghiệp vụ hướng dẫn.


2. Phương pháp:

Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ, thực hành và bài kiểm tra kết thúc môn học. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc phải đạt ≥ 5,0 theo khung điểm 10 hoặc điểm D theo thang điểm chữ).

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:


1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho người học trình độ trung cấp nghề Hướng dẫn du lịch


2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:


- Đối với giảng viên:

+ Môn học sử dụng tổng hợp các phương pháp: thuyết trình, phát vấn, thảo luận nhóm, giảng dạy theo vấn đề, hướng dẫn thực hành nghiệp vụ ngoại thực địa, hoặc qua băng hình.

+ Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo viên cần phải thường xuyên đọc các tài liêu tham khảo và cập nhật thông tin có liên quan

+Trong quá trình giảng bài lưu ý liên hệ với các môn học khác cũng như với thực tế để người học ngoài việc nắm bắt được kiến thức còn có khả năng tự liên hệ được với thực tế nghề nghiệp sau này.

+ Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy)

- Đối với người học:

+Chuẩn bị nội dung kiến thức theo đề cương chi tiết

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập


+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học


+ Chuyên cần, say mê môn học


+ Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra và thi kết thúc môn học)


3. Những trọng tâm cần chú ý: Toàn bộ chương trình


4. Tài liệu:

[1] Giáo trình Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, Đoàn Hương Lan, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, NXB Lao động, 2010, Thư viện trường Cao đẳng Sơn La.

[2] Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, Bùi Thanh Thủy, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, NXB GTVT,2005, Thư viện trường Cao đẳng Sơn La.



[3] Giáo trình Hướng dẫn du lịch,Nguyễn Văn Đính, Phạm Hồng Chương,  NXB Thống kê, Hà Nội 2010.



5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Thực hành thuyết minh viên tại điểm
Mã số môn học: MH20

Thời gian môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 58 giờ; Thực hành: 0 giờ; Kiểm tra 02 giờ).

I. Vị trí, tính chất của môn học: 

- Vị trí: Thực hành thuyết minh viên tại điểm là môn học bắt buộc trong chương trình dạy nghề trình độ trung cấp Hướng dẫn du lịch

-Tính chất: Thực hành thuyết minh viên tại điểm là một trong những nội dung quan trọng của đào tạo nghề nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho người lao động làm nghề hướng dẫn du lịch.

II. Mục tiêu môn học:  

Về kiến thức

- Nhận biết được nội dung công việc hướng dẫn tham quan tại điểm

- Liệt kê được các loại hình thuyết minh

- Phân tích được các phương pháp hướng dẫn tham quan tại điểm du lịch cụ thể.

Về kỹ năng 

- Kỹ năng giao tiếp trong du lịch

          - Kỹ năng xây dựng bài thuyết minh

           - Bước đầu thực hành được công tác thuyết minh tại điểm du lịch

           - Xử lý tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có ý thức tự rèn luyện, học tập đáp ứng yêu cầu về tri thức và phẩm chất chính trị phù hợp với nhân viên phục vụ dịch vụ du lịch với yêu cầu của  lĩnh vực Hướng dẫn du lịch.

III. Nội dung môn học: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1 
	Chương 1: Kỹ năng giao tiếp trong hoạt động hướng dẫn du lịch

1.1.Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ nói

1.2.Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ biểu cảm

1.3. Kỹ năng sử dụng các thiết bị hỗ trợ
	8
	
	8
	

	2 
	Chương 2: Xây dựng bài thuyết minh

1.Nghiên cứu về điểm tham quan

2.Thu  thập tài liệu

3. Viết bài thuyết minh
	8
	
	8
	1

	3 
	Chương 3: Hướng dẫn tham quan tại điểm

1.Hướng dẫn tham quan  theo chuyên đề

2.Các phương pháp thuyết minh du lịch

3.Hướng dẫn tham quan tại điểm


	36
	

	35


	1

	4 
	Chương 4: Kỹ năng xử lý tình huống và trả lời câu hỏi trong hoạt động hướng dẫn du lịch tại điểm

1.Kỹ năng xử lý tình huống

2.Kỹ năng trả lời câu hỏi của khách
	8
	
	8
	

	
	Cộng
	60
	
	58
	02


2. Nội dung chi tiết: 

Chương  1: Kỹ năng giao tiếp trong hoạt động hướng dẫn du lịch











Thờigian: 8 giờ
1. Mục tiêu: 


- Nhận biết được vai trò của kỹ năng giao tiếp trong hoạt động hướng dẫn du lịch; 

- Trình bày được kỹ năng sử dụng ngôn ngữ nói, ngôn ngữ biểu cảm

- Sử dụng được phương tiện hỗ trợ giao tiếp trong du lịch

2. Nội dung chương: 
2.1 Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ nói:

- Ngôn từ

- Giọng nói

- Cách phát âm

2.2 Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ biểu cảm:

- Ánh mắt

- Nét mặt

- Tư thế

- Điệu bộ, cử chỉ

- Các yếu tố khác



2.3 Sử dụng các thiết bị hỗ trợ:

- Sử dụng micro, que chỉ, bút chỉ

- Sử dụng tranh ảnh, mô hình, bản đồ, video minh họa

Câu hỏi ôn tập chương


Kiểm tra 









Chương 2:Xây dựng bài thuyết minh

Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: 


-Trình bày được các bước chuẩn bị xây dựng bài thuyết minh

- Xác định được bố cục bài thuyết minh chung

- Xây dựng được bài thuyết minh theo chủ đề
2. Nội dung chương

2.1.Nghiên cứu về điểm tham quan:

- Vị trí địa lý

- Lịch sử hình thành

- Các đối tượng tham quan chính, đối tượng tham quan bổ trợ

- Giá trị điểm du lịch

2.2 Thu  thập tài liệu

- Phương tiện thông tin đại chúng

- Cập nhật thông tin mới

3. Viết bài thuyết minh

- Bài thuyết minh về lịch sử văn hóa

- Bài thuyết minh về điểm du lịch tự nhiên

- Bài thuyết minh về bản du lịch cộng đồng


Câu hỏi ôn tập chương

Kiểm tra

Chương 3:Hướng dẫn tham quan tại điểm         


Thời gian: 36 giờ
1. Mục tiêu:  


- Trình bày được một số kiến thức nói chung về hướng dẫn tham quan theo chuyên đề, các phương pháp thuyết minh, công tác hướng dẫn tham quan tại điểm

2. Nội dung chương: 

2.1.Hướng dẫn tham quan  theo chuyên đề

2.1.2 Phương pháp Hướng dẫn tham quan tại điểm lịch sử văn hóa

2.1.3 Phương pháp Hướng dẫn tham quan tại điểm du lịch tự nhiên

2.1.3.
Phương pháp Hướng dẫn tham quan tại bản du lịch cộng đồng

2.2 Các phương pháp thuyết minh du lịch

2.2.1 Phương pháp Phương pháp trọn gói

2.2.2Phương pháp dòng chảy

2.2.3Phương pháp nhỏ giọt

2.2.4 Phương pháp trao đổi đối thoại

2.2.5 Phương pháp thả nổi
2.3.Hướng dẫn tham quan tại điểm








2.3.1 Công tác chuẩn bị

2.3.2 Hướng dẫn tham quan

2.3.3 Kết thúc chương trình 




Câu hỏi ôn tập chương

Kiểm tra





Chương  4: Kỹ năng xử lý tình huống và trả lời câu hỏi trong hoạt động hướng dẫn du lịch tại điểm











Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: 


- Vận dụng được một số kiến thức nói chung về xử lý tình huống  và trả lời câu hỏi của khách trong quá trình hướng dẫn du lịch tại điểm

2. Nội dung chương: 
2.1. 
Xử lý tình huống








2.1.1.
Phân loại tình huống

2.1.2 Xử lý tình huống


2.1. 
Trả lời câu hỏi của khách








2.1.1.
Phân loại câu hỏi

2.1.2 Trả lời câu hỏi








Câu hỏi ôn tập chương

IV. Điều kiện thực hiện môn học:


1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng thực hành nghiệp vụ hướng dẫn, điểm du lịch.


2. Trang thiết bị máy móc: máy tính, máy chiếu projector, 


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: tranh, ảnh, bản đồ, câu hỏi, bài tập, tình huống, dụng cụ phục vụ nghiệp vụ hướng dẫn viên


4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:


1. Nội dung:


- Kiến thức: Đánh giá thông qua bài kiểm tra thực hành, sinh viên cần đạt các yêu cầu sau: Trình bày được những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động hướng dẫn,những ưu điểm và nhược điểm của các phương pháp hướng dẫn du lịch.

- Kỹ năng; Đánh giá kỹ năng của người học thông qua việc thực hiện các công việc rèn luyện kỹ năng chuẩn bị, tổ chức thực hiện hướng dẫn tham quan du lịch; rèn luyện kĩ năng giao tiếp, kĩ năng thuyết trình; Kĩ năng xử lí tình huống và trả lời các câu hỏi của khách.


- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá tính chuyên cần, đánh giá ý thức tự học, ý thức tham gia xây dựng bài, Ý thức sáng tạo tự học, rèn luyện nghiệp vụ hướng dẫn.


2. Phương pháp:

Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ, thực hành và bài kiểm tra kết thúc môn học. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc phải đạt ≥ 5,0 theo khung điểm 10 hoặc điểm D theo thang điểm chữ).

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:


1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho người học trình độ trung cấp nghề Hướng dẫn du lịch


2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:


- Đối với giảng viên:

+ Môn học sử dụng tổng hợp các phương pháp: thuyết trình, phát vấn, thảo luận nhóm, giảng dạy theo vấn đề, hướng dẫn thực hành nghiệp vụ ngoại thực địa, hoặc qua băng hình.

+ Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo viên cần phải thường xuyên đọc các tài liêu tham khảo và cập nhật thông tin có liên quan

+Trong quá trình giảng bài lưu ý liên hệ với các môn học khác cũng như với thực tế để người học ngoài việc nắm bắt được kiến thức còn có khả năng tự liên hệ được với thực tế nghề nghiệp sau này.

+ Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy)

- Đối với người học:

+Chuẩn bị nội dung kiến thức theo đề cương chi tiết

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập


+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học


+ Chuyên cần, say mê môn học


+ Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra và thi kết thúc môn học)


3. Những trọng tâm cần chú ý: Toàn bộ chương trình


4. Tài liệu:

[1] Giáo trình Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, Đoàn Hương Lan, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, NXB Lao động, 2010, Thư viện trường Cao đẳng Sơn La.

[2]  Giáo trình Thực hành Nghiệp vụ Lữ hành- Hướng dẫn du lịch, Nguyễn Tư Lương- Đoàn Hương Lan, NXB Lao động, 2010, Thư viện trường Cao đẳng Sơn La



[3] Giáo trình Hướng dẫn du lịch,Nguyễn Văn Đính, Phạm Hồng Chương,  NXB Thống kê, Hà Nội 2010.



5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Thực hành hướng dẫn du lịch toàn tuyến
Mã số môn học: MH21

Thời gian môn học: 90 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 87 giờ; Kiểm tra 03 giờ).

I. Vị trí, tính chất của môn học: 

- Vị trí: Thực hành hướng dẫn du lịch toàn tuyến là môn học bắt buộc trong chương trình dạy nghề trình độ Cao đẳng Hướng dẫn du lịch

-Tính chất: Thực hành hướng dẫn du lịch toàn tuyến là một trong những nội dung quan trọng của đào tạo nghề nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho người lao động làm nghề hướng dẫn du lịch.

II. Mục tiêu môn học:  

Về kiến thức

- Nhận biết được quy trình chuẩn bị và thực hiện giai đoạn trước, trong và sau chuyến đi
- Liệt kê được các phương pháp thuyết minh
- Phân tích được các phương pháp xử lý tình huống, phương pháp trả lời câu hỏi của khách trong hoạt động hướng dẫn.

Về kỹ năng 

- Kỹ năng xây dựng bài thuyết minh

- Kỹ năng giới thiệu mở đầu, giới thiệu kết thúc trong một chuyến hành trình

- Thực hành được các phương pháp thuyết minh, chỉ dẫn đối tượng tham quan, thuyết minh về đối tượng tham quan.

- Kỹ năng xử lý tình huống

- Kỹ năng giải đáp các câu hỏi của khách.
Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có ý thức tự rèn luyện, học tập đáp ứng yêu cầu về tri thức và phẩm chất chính trị phù hợp với nhân viên phục vụ dịch vụ du lịch với yêu cầu của  lĩnh vực Hướng dẫn du lịch.

III. Nội dung môn học: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	8 
	Chương 1: Kỹ năng hướng dẫn du lịch cơ bản

1.1 Kỹ năng xây dựng bài thuyết minh

1.2 Kỹ năng chào đón đoàn khách

1.3 Kỹ năng kết thúc chương trình du lịch
	12
	
	12
	

	9 
	Chương 2: Tổ chức  thực hiện chương trình du lịch

2.1Công tác chuẩn bị trước chuyến đi

2.2Tổ chức thực hiện trong chuyến đi

2.3 Giải quyết các công việc sau chuyến đi
	24
	
	23
	1

	10 
	Chương 3: Hướng dẫn tham quan

3.1 Hướng dẫn trên xe

3.1.1 Công tác đón đoàn

3.1.2 Công việc sắp xếp trên xe

3.1.3 Giới thiệu lịch trình

3.2 Hướng dẫn tham quan tại điểm

3.2.1 Phương pháp xác định vị trí quan sát

3.2.2 Phương pháp sắp xếp đoàn khách

3.2.3 Chỉ dẫn đối tượng tham quan

3.2.4 Phương pháp thuyết minh
	30
	

	29


	1

	11 
	Chương 4: Kỹ năng xử lý tình huống và trả lời câu hỏi trong hoạt động hướng dẫn du lịch

4.1 Kỹ năng xử lý tình huống

4.1.1 Phân loại tình huống

4.1.2 Đưa ra cách thức xử lý

4.2 Kỹ năng trả lời câu hỏi của khách

4.2.1 Phân loại câu hỏi

4.2.2 Đưa ra cách thức trả lời câu hỏi 1.Kỹ năng xử lý tình huống

2.Kỹ năng trả lời câu hỏi của khách
	24
	
	23
	1

	
	Cộng
	90
	
	87
	03



2. Nội dung chi tiết: 

Chương  1: Kỹ năng hướng dẫn du lịch cơ bản











Thờigian: 12 giờ
1. Mục tiêu: 


- Trình bày được các bước công việc liên quan đến đón, tiễn đoàn 

- Bước đầu thực hiện kỹ năng chào đón đoàn, chia tay đoàn khách.

- Xây dựng được bài thuyết minh du lịch

2. Nội dung chương: 
2.1 Kỹ năng xây dựng bài thuyết minh.

2.1.1 Nghiên cứu về tuyến hành trình:

- Cung đường, vị trí, khoảng cách 

- Các điểm tham quan nổi bật, điểm dừng nghỉ

- Lập phương án tiến hành hướng dẫn tham quan

 2.1.2.Nghiên cứu về điểm tham quan:

- Vị trí địa lý

- Lịch sử hình thành

- Các đối tượng tham quan chính, đối tượng tham quan bổ trợ

- Giá trị điểm du lịch

2.1.3 Thu  thập tài liệu

- Phương tiện thông tin đại chúng

- Cập nhật thông tin mới

2.1.4 Viết bài thuyết minh

- Bài thuyết minh tại điểm tham quan

- Bài thuyết minh toàn tuyến hành trình

2.2 Kỹ năng chào đón đoàn khách

- Kỹ năng đón đoàn trên phương tiện vận chuyển

2.3 Kỹ năng kết thúc chương trình du lịch

- Kỹ năng kết thúc tại điểm tham quan

- Kỹ năng kết thúc một chương trình du lịch

Câu hỏi ôn tập chương









Chương 2:Tổ chức thực hiện chương trình du lịch               Thời gian: 24 giờ
1. Mục tiêu: 


- Trình bày được quy trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch

- Phân tích được công việc chuẩn bị trước chuyến đi

- Bước đầu thực hiện được công việc thực hiện trong chuyến đi và sau chuyến đi.

2. Nội dung chương: 

2.1 Giai đoạn chuẩn bị trước chuyến đi

2.1.1   Xây dựng chương trình chi tiết 

2.1.2  Chuẩn bị bài thuyết minh theo tuyến, bài thuyết minh tại điểm

2.1.3  Chuẩn bị trang thiết bị: biển đón đoàn, băng rôn, hoa, nước uống, túi cứu thương, vật dụng tổ chức trò chơi

 2.2 Công việc thực hiện trong chuyến đi

2.2.1Tổ chức đón khách du lịch 

2.1.2 Tổ chức sắp xếp lưu trú, ăn uống 

2.1.3 Tổ chức tham quan vui chơi giải trí

2.1.4 Tổ chức các hoạt động khác

2.3.1.6 Thanh toán và tiễn khách

2.3 Giải quyết công việc sau chuyến đi

2.3.1 Lập báo cáo sau chuyến đi

2.3.2 Thanh quyết toán chương trình

2.3.3 Giải quyết các công việc còn lại sau chuyến đi


Kiểm tra

Câu hỏi ôn tập chương








Chương 3:Hướng dẫn tham quan



Thời gian: 30 giờ
1. Mục tiêu:  


- Trình bày được một số kiến thức nói chung về hướng dẫn tham qua trên xe, hướng dẫn tham quan tại điểm và phương pháp cơ bản trong hướng dẫn tham quan du lịch

- Bước đầu thực hiện được công việc hướng dẫn tham quan cho một chương trình du lịch toàn tuyến

2. Nội dung chương: 
3.1 Hướng dẫn trên xe

3.1.1 Công tác đón đoàn

3.1.2 Công việc sắp xếp trên xe

3.1.3 Giới thiệu lịch trình

3.2 Hướng dẫn tham quan tại điểm

3.2.1 Phương pháp xác định vị trí quan sát

3.2.2 Phương pháp sắp xếp đoàn khách

3.2.3 Chỉ dẫn đối tượng tham quan

3.2.4 Phương pháp thuyết minh tại điểm
Kiểm tra





Chương  4:Kỹ năng xử lý tình huống và trả lời câu hỏi trong hoạt động hướng dẫn du lịch











Thời gian: 24 giờ
1. Mục tiêu: 


- Vận dụng được một số kiến thức nói chung về xử lý tình huống và trả lời câu hỏi của khách trong quá trình hướng dẫn du lịch.

2. Nội dung chương: 
4.1 Kỹ năng xử lý tình huống

4.1.1 Phân loại tình huống

- Nhóm tình huống xảy ra trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch

- Nhóm tình huống khẩn cấp

- Nhóm tình huống bất khả kháng

4.1.2 Đưa ra cách thức xử lý:

4.1.2.2 Mục tiêu giải quyết

4.1.2.3 Cách thức giải quyết

4.2 Kỹ năng trả lời câu hỏi của khách

4.2.1 Phân loại câu hỏi

4.2.2 Nhóm câu hỏi về thông tin lịch trình

4.2.2.1 Nhóm câu hỏi với mục đích tìm hiểu và bổ sung thông tin

4.2.2.2 Nhóm câu hỏi với mục đích xấu

4.2.2.3 Nhóm câu hỏi khác

4.2.2 Đưa ra cách thức trả lời câu hỏi


Câu hỏi ôn tập chương

IV. Điều kiện thực hiện môn học:


1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng thực hành nghiệp vụ hướng dẫn, điểm du lịch, tuyến hành trình.


2. Trang thiết bị máy móc: máy tính, máy chiếu projector, 


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: tranh, ảnh, bản đồ, câu hỏi, bài tập, tình huống, dụng cụ phục vụ nghiệp vụ hướng dẫn viên


4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:


1. Nội dung:


- Kiến thức: Đánh giá thông qua bài kiểm tra thực hành, sinh viên cần đạt các yêu cầu sau: Trình bày được các kỹ năng hướng dẫn tham quan cơ bản, phân tích được quy trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch toàn tuyến.

- Kỹ năng; Đánh giá kỹ năng của người học thông qua việc thực hiện các công việc rèn luyện kỹ năng chuẩn bị, tổ chức thực hiện hướng dẫn tham quan du lịch; rèn luyện kĩ năng giao tiếp, kĩ năng thuyết trình; Kĩ năng xử lí tình huống và trả lời các câu hỏi của khách.


- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá tính chuyên cần, đánh giá ý thức tự học, ý thức tham gia xây dựng bài, Ý thức sáng tạo tự học, rèn luyện nghiệp vụ hướng dẫn.


2. Phương pháp:

Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ, thực hành và bài kiểm tra kết thúc môn học. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc phải đạt ≥ 5,0 theo khung điểm 10 hoặc điểm D theo thang điểm chữ).

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:


1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho người học trình độ Cao đẳng nghề Hướng dẫn du lịch


2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:


- Đối với giảng viên:

+ Môn học sử dụng tổng hợp các phương pháp: thuyết trình, phát vấn, thảo luận nhóm, giảng dạy theo vấn đề, hướng dẫn thực hành nghiệp vụ tại thực địa.

+ Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo viên cần phải thường xuyên đọc các tài liêu tham khảo và cập nhật thông tin có liên quan

+Trong quá trình giảng bài lưu ý liên hệ với các môn học khác cũng như với thực tế để người học ngoài việc nắm bắt được kiến thức còn có khả năng tự liên hệ được với thực tế nghề nghiệp sau này.

+ Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy)

- Đối với người học:

+Chuẩn bị nội dung kiến thức theo đề cương chi tiết

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập


+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học


+ Chuyên cần, say mê môn học


+ Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra và thi kết thúc môn học)


3. Những trọng tâm cần chú ý: Toàn bộ chương trình


4. Tài liệu:

[1] Giáo trình Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, Đoàn Hương Lan, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, NXB Lao động, 2010, Thư viện trường Cao đẳng Sơn La.

[2]  Giáo trình Thực hành Nghiệp vụ Lữ hành- Hướng dẫn du lịch, Nguyễn Tư Lương- Đoàn Hương Lan, NXB Lao động, 2010, Thư viện trường Cao đẳng Sơn La



[3] Giáo trình Hướng dẫn du lịch,Nguyễn Văn Đính, Phạm Hồng Chương,  NXB Thống kê, Hà Nội 2010.



5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Nghiệp vụ lữ hành

Mã số môn học: MH22

Thời gian môn học: 60 giờ (Lý thuyết: giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 58 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học: 

- Nghiệp vụ lữ hành là môn học là môn học chuyên ngành trong chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng Hướng dẫn du lịch

- Nghiệp vụ lữ hành là một trong những nội dung quan trọng của đào tạo nghề nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện  kiến thức về nội dung khảo sát, xây dựng, bán và tổ chức thực hiện chương trình du lịch, tính giá bán chương trình du lịch, soạn thảo hợp đồng du lịch nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh lữ hành.
II. Mục tiêu môn học: 

-Về kiến thức:


+ Trình bày được nội dung khái quát về: cách xây dựng phiếu khảo sát, các nội dung và tiêu chí khảo sát điều kiện cung ứng.

+ Nhận biết quy trình xây dựng lịch trình. Các kỹ năng cơ bản của việc xây dựng lịch trình du lịch

+ Ghi nhớ các công thức tính giá chương trình du lịch, nội dung soạn thảo hợp đồng du lịch, những  nội dung khi tổ chức chương trình du lịch

+ Biết những cách quảng cáo và bán chương trình du lịch

-Về kỹ năng: 
+ Khảo sát được nhu cầu khách hàng về du lịch, các điều kiện cung ứng để xây dựng chương trình du lịch.

+ Xây dựng được chương trình du lịch

+ Tính giá được chương trình du lịch

+ Thực hiện được quảng cáo, bán chương trình du lịch, soạn thảo hợp đồng du lịch

+ Quản lý điều hành chương trình du lịch
-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+Có ý thức tự rèn luyện, học tập đáp ứng yêu cầu về tri thức và phẩm chất chính trị phù hợp với nhân viên phục vụ dịch vụ du lịch với yêu cầu của  lĩnh vực nghề hướng dẫn du lịch

+ Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định của nhà trường.

III. Nội dung môn học: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	TT
	Tên chương mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Nghiên cứu nhu cầu khách du lịch

1.1.Sự cần thiết của việc nghiên cứu nhu cầu khách du lịch

1.2.Quy trình tổ chức thực hiện

1.3.Nội dung các bước thực hiện

1.4.Các bước triển khai cũ thể đối với phương pháp điều tra bằng bảng hỏi

1.5.Một số lưu ý
	
	
	4
	

	2.
	Bài 2: Khảo sát điều kiện cung ứng

2.1. Khảo sát tài nguyên du lịch
2.2. Khảo sát điều kiện vận chuyển

2.3. Khảo sát điều kiện lưu trú

2.4. Khảo sát điều kiện ăn uống

2.5. Khảo sát các điều kiện khác

2.6. Xác định khả năng, vị trí của doanh nghiệp lữ hành
	
	
	8
	

	3.
	Bài 3 : Xây dựng lịch trình chi tiết

3.1. Xây dựng chủ đề và tuyến hành trình cơ bản

3.2. Xây dựng tuyến hành trình cơ bản

3.3. Xây dựng phương án tham quan

3.4. Xây dựng phương án cung ứng các dịch vụ

3.5. Xây dựng lịch trình chi tiết


	
	
	7
	1

	4.
	Bài 4: Xác định giá của chương trình DL

4.1. Xác định giá bán của chương trình DL

4.2. Xác định giá của một số thể loại chương trình DL

4.3 Phương pháp xác định giá bán CTDL tại một số DNLH
	
	
	7
	1

	5.
	Bài 5: Phương pháp quảng cáo

5.1. Vai trò của hoạt động quảng cáo trong KDLH

5.2. Quy trình chung của hoạt động quảng cáo

5.3. Nội dung củ thể trong việc tổ chức quảng cáo

5.4. Quảng cáo thông qua tập gấp

5.5. Một số lưu ý
	
	
	8
	

	6.
	Bài 6: Tổ chức bán chương trình du lịch

6.1. Xác định nguồn khách

6.2. Bán trực tiếp CTDL

6.3. Một số hình thức bán CTDL tiêu biểu
	
	
	8
	

	7.
	Bài 7: Hợp đồng du lịch

7.1. Một số vấn đề cơ bản về hợp đồng kinh tế

7.2. Soạn thảo hợp đồng kinh tế

7.3. Soạn thảo hợp đồng du lịch
	
	
	4
	

	8.
	Bài 8: Quản lý điều hành CTDL

8.1. Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện

8.2. Kiểm tra điều kiện tổ chức thực hiện

8.3. Chuẩn bị các dịch vụ

8.4. Quản lý quá trình thực hiện

8.5. Kết thúc tổ chức thực hiện
	
	
	8
	

	9
	Bài 9: Thủ tục xuất nhập cảnh và hải quan

9.1. Thủ tục xuất nhập cảnh

9.2. Thủ tục hải quan

9.3. Một số biểu mẫu liên quan đến các thủ tục xuất nhập cảnh và hải quan
	
	
	4
	

	
	Cộng
	60
	
	58
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Nghiên cứu nhu cầu khách du lịch Thời gian: 4giờ
1.Mục tiêu: 


- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về nhu cầu khách du lịch

- Sự cần thiết khảo sát nhu cầu, quy trình khảo sát nhu cầu, các nội dung cơ bản trong phiếu khảo sát nhu cầu 

- Xây dựng phiếu khảo sát bằng bảng hỏi

2.Nội dung chương: 

1.1.Sự cần thiết của việc nghiên cứu nhu cầu khách du lịch

1.2.Quy trình tổ chức thực hiện

1.2.1. Quy trình chung

1.2.2. Các bước trong nghiên cứu nhu cầu

1.3.Nội dung các bước thực hiện

1.3.1. Xác định mục tiêu nghiên cứu

1.3.2. Xác định đối tượng nghiên cứu

1.3.3. Xác định và lựa chọn cách thức tiến hành nghiên cứu

1.3.4. Tiến hành nghiên cứu

1.3.5. Tổng hợp phân tích số liệu

1.3.6. Lập báo cáo tổng hợp         

1.4.Các bước triển khai cũ thể đối với phương pháp điều tra bằng bảng hỏi

1.5.Một số lưu ý







Bài 2: Khảo sát điều kiện cung ứngThời gian: 8giờ
1.Mục tiêu: 

-Trình bày được nội dung cơ bản, những tiêu chí để khảo sát nhu cầu cung ứng cho chương trình du lịch
-Nhận biết và phân tích được những đặc điểm ưu thế và hạn chế của các điều kiện cung ứng, từ đó lựa chọn nội dung phù hợp để xây dựng chương trình chi tiết.

2.Nội dung chương: 

2.1. Khảo sát tài nguyên du lịch

2.1.1

2.2. Khảo sát điều kiện vận chuyển

2.3. Khảo sát điều kiện lưu trú

2.4. Khảo sát điều kiện ăn uống

2.5. Khảo sát các điều kiện khác

2.6. Xác định khả năng, vị trí của doanh nghiệp lữ hành

Bài 3: Xây dựng lịch trình chi tiếtThời gian: 8 giờ          
1.Mục tiêu: 

-Trình bày được số kiến thức cơ bản về xây dựng lịch trình chi tiết
- Xây dựng được chủ đề chương trình du lịch, lựa chọn hoạt động phù hợp với chủ đề, thời gian và điều kiện thực tế của từng vùng đưa vào xây dựng chương trình chi tiết.

2.Nội dung chương: 

3.1. Xây dựng chủ đề và tuyến hành trình cơ bản

3.2. Xây dựng tuyến hành trình cơ bản

3.3. Xây dựng phương án tham quan

3.4. Xây dựng phương án cung ứng các dịch vụ

3.5. Xây dựng lịch trình chi tiết


Kiểm tra





Bài 4: Xác định giá của chương trình DLThời gian: 8giờ
1.Mục tiêu: 

-Trình bày được số kiến thức cơ bản về xác định giá bán cho chương trình du lịch

- Xác định được chi phí cố định, chi phí biến đổi của từng chương trình du lịch, từ đó tính giá thành, giá bán của chương trình du lịch.
2.Nội dung chương: 

4.1. Xác định giá bán của chương trình DL

4.2. Xác định giá của một số thể loại chương trình DL

4.3 Phương pháp xác định giá bán CTDL tại một số DNLH

Kiểm tra

Bài 5: Phương pháp quảng cáoThời gian: 8giờ
1.Mục tiêu: 

-Trình bày được số kiến thức cơ bản quảng cáo

-Vận dụng được những phương pháp quảng cáo để quảng cáo chương trình du lịch

- Áp dụng quy trình quảng cáo vào thực hiện bán chương trình du lịch

2.Nội dung chương: 

5.1. Vai trò của hoạt động quảng cáo trong KDLH

5.2. Quy trình chung của hoạt động quảng cáo

5.3. Nội dung củ thể trong việc tổ chức quảng cáo

5.4. Quảng cáo thông qua tập gấp

5.5. Một số lưu ý

Bài 6: Tổ chức bán chương trình du lịchThời gian: 8giờ
1.Mục tiêu: 

-Trình bày được số kiến thức cơ bản nguồn khách

-Vận dụng những cách bán chương trình du lịch cho khách hàng

2.Nội dung chương: 

6.1. Xác định nguồn khách

6.2. Bán trực tiếp CTDL

6.3. Một số hình thức bán CTDL tiêu biểu

Bài 7: Hợp đồng du lịchThời gian: 4giờ
1.Mục tiêu: 

- Thực hiện đúngcấu trúc và thể thức trình bày văn bản hợp đồng kinh tế

-Vận dụng được những nội dung điều khoản trong hợp đồng kinh tế nói chung và hợp đồng du lịch nói riêng vào công việc thực tế

- Soạn thảo được hợp đồng du lịch

2.Nội dung chương: 

7.1. Một số vấn đề cơ bản về hợp đồng kinh tế

7.2. Soạn thảo hợp đồng kinh tế

7.3. Soạn thảo hợp đồng du lịch

Bài 8: Quản lý điều hành CTDLThời gian: 8giờ
1.Mục tiêu: 

- Biết quy trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch

- Thực hiện các công việc để tổ chức thực hiện các chương trình du lịch đã  học: lập kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình du lịch, kiểm tra điều kiện thực hiện.....
2.Nội dung chương: 

8.1. Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện

8.2. Kiểm tra điều kiện tổ chức thực hiện

8.3. Chuẩn bị các dịch vụ

8.4. Quản lý quá trình thực hiện

8.5. Kết thúc tổ chức thực hiện

Bài 9: Thủ tục xuất nhập cảnh và hải quan Thời gian: 4giờ
1.Mục tiêu: 

- Biết quy trình tiến hành thụ tục xuất nhập cảnh và hải quan

- Thực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh và hải quan liên quan đến du khách
2.Nội dung chương:

9.1. Thủ tục xuất nhập cảnh

9.1.1. Ý nghĩa việc thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh

9.1.2. Các yếu tố liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh

9.1.3. Hộ chiếu và các thủ tục liên quan đến hộ chiếu

9.1.4. Thị thực – visa và các thủ tục liên quan đến thị thực – visa

9.1.5. Các bước thực hiện trong thủ tục xuất nhập cảnh

9.1.6. Một số lưu ý khi thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh

9.2. Thủ tục hải quan

9.2.1. Ý nghĩa của thủ tục hải quan

9.2.2. Yêu cầu của thủ tục hải quan

9.2.3. Các yếu tố liên quan đến thủ tục hải quan

9.2.4. Thủ tục hải quan

9.2.5. Một số lưu ý khi làm thủ tục hải quan

9.3. Một số biểu mẫu liên quan đến các thủ tục xuất nhập cảnh và hải quan

IV. Điều kiện thực hiện môn học:


1. Phòng học thực hành


2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu, bảng, phấn, phần mềm điều hành tour


3. Học liệu, dụng cụ: Tạp chí, sách, báo; Câu hỏi, bài tập thảo luận, giáo trình, tài liệu


4. Các điều kiện khác: 

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:


1. Nội dung:


- Kiến thức:Đánh giá thông qua bài tập, sinh viên cần đạt các yêu cầu sau: xây dựng được bảng hỏi và tiến hành khảo sát, tổng hợp báo cáo kết quả. Xây dựng được chương trình chi tiết, xác định giá chương trình du lịch


- Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng của người học thông qua việc thực hiện các công việc: xây dựng chương trình du lịch, xác định giá bán chương trình du lịch, tổ chức bán và thực hiện chương trình du lịch, soạn thảo hợp đồng du lịch


- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá tính chuyên cần, đánh giá ý thức tự học, ý thức tham gia xây dựng bài, làm bài tập đầy đủ đạt chất lượng cao.


2. Phương pháp:

Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ, và bài kiểm tra kết thúc môn học. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc phải đạt ≥ 5,0 theo khung điểm 10 hoặc điểm D theo thang điểm chữ).

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho người học trình độ cao đẳng nghề Hướng dẫn du lịch

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:


- Đối với giảng viên: 

+ Môn học sử dụng tổng hợp các phương pháp: thuyết trình, phát vấn, thảo luận nhóm, giảng dạy theo vấn đề, làm mẫu

+ Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo viên cần phải thường xuyên đọc các tài liêu tham khảo và cập nhật thông tin có liên quan. Trong quá trình giảng bài lưu ý liên hệ với các môn học khác cũng như với thực tế để người học ngoài việc nắm bắt được kiến thức còn có khả năng tự liên hệ được với thực tế nghề nghiệp sau này.

+ Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy


- Đối với người học:

+Chuẩn bị nội dung kiến thức theo sổ tay giảng viên

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập


+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học


+ Chuyên cần, say mê môn học


+ Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra và thi kết thúc môn học)

3. Những trọng tâm cần chú ý: bài 2, 3, 6

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Giáo trình thực hành nghiệp vụ lữ hành – Hướng dẫn viên du lịch, THS Nguyễn Tư Lương – Ths Đoàn Hương Lan, trường Cao đẳng du lịch Hà Nội, NXB Hà Nội 2018

[2] Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề Hướng dẫn du lịch, Tổng cục du lịch Việt Nam
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Marketing du lịch

Mã số môn học: MH23

Thời gian môn học: 30 giờ (Lý thuyết: 28giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học: 

- Marketing du lịch là môn học là môn học chuyên ngành trong chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng Hướng dẫn du lịch

- Marketing du lịch là một trong những nội dung quan trọng của đào tạo nghề nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện  kiến thức về nội dung hoạt động marketing trong du lịch.
II. Mục tiêu môn học: 

-Về kiến thức:


+ Trình bàykhái quát về marketing và marketing du dịch
+ Mô tả được hành vi mua của khách hàng, thị trường du lịch như thế nào
+ Trình bày được những nội dung liên quan đến sản phẩm du lịch, các chính sách sản phẩm du lịch, thương hiệu, chính sách giá trong kinh doanh du lịch

+ Phân tích được các chính sách phân phối, quyết định lựa chọn, tổ chức kênh phân phối

+ Phân tích được chính sách xúc tiến hỗn hợp trong kinh doanh du lịch

-Về kỹ năng: 
+Thu thập dữ liệu, xử lý thông tin, tổng hợp kết quả

+ Phân tích thông tin

+Vận dụng kiến thức vào thực tế công việc

-Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm

+Có ý thức tự rèn luyện, học tập đáp ứng yêu cầu về tri thức và phẩm chất chính trị phù hợp với nhân viên phục vụ dịch vụ du lịch với yêu cầu của  lĩnh vực nghề hướng dẫn du lịch

+ Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định của nhà trường.

III. Nội dung môn học: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	TT
	Tên chương mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Khái quát về marketing và marketing du lịch

1.1.Khái quát hoạt động marketing

1.2.Marketing du lịch

1.2.1. Khái niệm

1.2.2. Đặc tính của dịch vụ du lịch

1.2.3. Tổ chức bộ phận marketing trong du lịch

1.2.4. Cơ cấu tổ chức bộ phận marketing trong du lịch
	
	2
	
	

	2.
	Chương 2: Nghiên cứu thị trường du lịch

2.1. Nghiên cứu thị trường

2.2. Hành vi mua của khách hàng

2.3. Thị trường du lịch
	
	4
	
	

	3.
	Chương 3 : Chính sách sản phẩm trong kinh doanh du lịch

3.1. Khái niệm sản phẩm du lịch

3.2. Chính sách sản phẩm du lịch

3.3. Thương hiệu

3.3.1. Khái niệm

3.3.2. Xây dựng thương hiệu
	
	5
	
	1

	4.
	Chương 4: Chính sách giá trong kinh doanh du lịch

4.1. Những vấn đề chung về giá

4.2. Các chiếc lược giá

4.3. Một số phương pháp định giá trong kinh doanh du lịch
	
	6
	
	

	5.
	Chương 5: Chính sách phân phối trong kinh doanh du lịch

5.1. Khái quát về phân phối và chính sách phân phối

5.2. Các quyết định về lựa chọn và quản trị kênh phân phối

5.3. Tổ chức hệ thống phân phối trong du lịch


	
	4
	
	

	6.
	Chương 6: Chính sách xúc tiến hỗn hợp trong kinh doanh du lịch

6.1. Bản chất của hoạt động xúc tiến hỗn hợp

6.2. Quảng cáo trong kinh doanh du lịch

6.3. Khuyến khích tiêu thụ trong kinh doanh du lịch

6.4. Quan hệ công chúng trong kinh doanh du lịch

6.5. Bán hàng trực tiếp trong kinh doanh du lịch

6.6. Marketing trực tiếp trong kinh doanh du lịch
	
	7
	
	1

	
	Cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Khái quát về marketing và marketing du lịch         Thời gian: 2giờ
1.Mục tiêu: 


- Trình được một số khái niệm về marketing, mrketing du lịch và khái niệm liên quan
- Nhận biết được vai trò của hoạt động marketing trong kinh doanh du lịch

- Phân tích được những ảnh hưởng của marketing đến môi trường kinh doanh

2.Nội dung chương: 

1.1.Khái quát hoạt động marketing

1.2.Marketing du lịch

1.2.1. Khái niệm

1.2.2. Đặc tính của dịch vụ du lịch

1.2.3. Tổ chức bộ phận marketing trong du lịch

1.2.4. Cơ cấu tổ chức bộ phận marketing trong du lịch

    Chương 2: Nghiên cứu thị trường du lịch                           Thời gian: 2giờ
1.Mục tiêu: 

-Trình bày được nội dung cơ bản của mrketing mục tiêu: phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, định vị sản phẩm thị trường mục tiêu.
-Nhận thức được hành vi mua hàng và các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua của khách hàng

- Phân tích được đặc điểm của thị trường du lịch
2.Nội dung chương: 

2.1. Nghiên cứu thị trường

2.2. Hành vi mua của khách hàng

2.3. Thị trường du lịch

Chương 3 : Chính sách sản phẩm trong kinh doanh du lịch             Thời gian: 6giờ          
1.Mục tiêu: 

-Trình bày khái niệm về sản phẩm và sản phẩm du lịch.   

-Nhận biết những yếu tố cấu thành nên sản phẩm du lịch

- Phân tích được những đặc điểm của sản phẩm du lịch, thương hiệu trong kinh doanh du lịch

2.Nội dung chương: 

3.1. Khái niệm sản phẩm du lịch

3.2. Chính sách sản phẩm du lịch

3.3. Thương hiệu

3.3.1. Khái niệm

3.3.2. Xây dựng thương hiệu

Kiểm tra





Chương 4: Chính sách giá trong kinh doanh du lịch                       Thời gian: 6giờ
1.Mục tiêu: 

-Trình bày được kiến thức liên quan đến giá trong kinh doanh du lịch: khái niệm, tầm quan trọng của chính sách giá, khái niệm và nội dung chiến lược giá
-Xác định được các nhân tố quyết định giá sản phẩm, xác định giá bán các dịch vụ

- Áp dụng một số chiến lược giá cơ bản áp dụng trong kinh doanh du lịch

2.Nội dung chương: 

4.1. Những vấn đề chung về giá

4.2. Các chiếc lược giá

4.3. Một số phương pháp định giá trong kinh doanh du lịch

Chương 5: Chính sách phân phối trong kinh doanh du lịch             Thời gian: 4giờ
1.Mục tiêu: 

-Trình bày được khái niệm, vai trò, chức năng của trung gian phân phối
-Mô tả được cấu trúc kênh phân phối và hệ thống kênh phân phối
- Nhận biết tầm quan trọng của việc phát triển kênh phân phối, các quyết định lựa chọn và quản trị kênh phân phối

2.Nội dung chương: 

5.1. Khái quát về phân phối và chính sách phân phối

5.2. Các quyết định về lựa chọn và quản trị kênh phân phối

5.3. Tổ chức hệ thống phân phối trong du lịch

Chương 6: Chính sách xúc tiến hỗn hợp trong kinh doanh du lịch   Thời gian: 8giờ
1.Mục tiêu: 

- Trình bày bản chất và công cụ chủ yếu của xúc tiến hỗn hợp trong du lịch

- Phân tích các quyết định cơ bản của các công cụ xúc tiến trong du lịch

- Ý thức được tầm quan trọng của xúc tiến hỗn hợp trong kinh doanh du lịch

2.Nội dung chương: 

6.1. Bản chất của hoạt động xúc tiến hỗn hợp

6.2. Quảng cáo trong kinh doanh du lịch

6.3. Khuyến khích tiêu thụ trong kinh doanh du lịch

6.4. Quan hệ công chúng trong kinh doanh du lịch

6.5. Bán hàng trực tiếp trong kinh doanh du lịch

6.6. Marketing trực tiếp trong kinh doanh du lịch

IV. Điều kiện thực hiện môn học:


1. Phòng học lý thuyết


2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu, bảng, phấn, phần mềm điều hành tour


3. Học liệu, dụng cụ: Tạp chí, sách, báo; Câu hỏi, bài tập thảo luận, giáo trình, tài liệu


4. Các điều kiện khác: 

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:


1. Nội dung:


- Kiến thức:Đánh giá thông qua bài kiểm tra, sinh viên cần đạt các yêu cầu sau: biết tất cả những khái niệm chung liên quan đến marketing, marketing du lịch, sản phẩm du lịch, chính sách giá, kênh phân phối sản phẩm du lịch, chính sách xúc tiến hỗn hợp


- Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng của người học thông qua việc thực hiện các công việc: thu thập thông tin, xử lý thông tin, báo cáo, làm việc nhóm, bài tập cá nhân


- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá tính chuyên cần, đánh giá ý thức tự học, ý thức tham gia xây dựng bài, làm bài tập đầy đủ đạt chất lượng cao.


2. Phương pháp:

Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ, và bài kiểm tra kết thúc môn học. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc phải đạt ≥ 5,0 theo khung điểm 10 hoặc điểm D theo thang điểm chữ).

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho người học trình độ cao đẳng nghề Hướng dẫn du lịch

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:


- Đối với giảng viên: 

+ Môn học sử dụng tổng hợp các phương pháp: thuyết trình, phát vấn, thảo luận nhóm, giảng dạy theo vấn đề, làm mẫu

+ Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo viên cần phải thường xuyên đọc các tài liêu tham khảo và cập nhật thông tin có liên quan. Trong quá trình giảng bài lưu ý liên hệ với các môn học khác cũng như với thực tế để người học ngoài việc nắm bắt được kiến thức còn có khả năng tự liên hệ được với thực tế nghề nghiệp sau này.

+ Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy


- Đối với người học:

+Chuẩn bị nội dung kiến thức theo sổ tay giảng viên

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập


+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học


+ Chuyên cần, say mê môn học


+ Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra và thi kết thúc môn học)

3. Những trọng tâm cần chú ý: bài 3,4,5,6

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Bài giảng marketing du lịch, Ths Nguyễn Thị Mai Sinh, trường Cao đẳng du lịch Hà Nội, NXB Lao động, 2018

[2] Giáo trình marketing du lịch, Ths Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục du lịch, NXB Lao động – Xã hội, 2008
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

1. Tên học phần: Ngoại ngữ chuyên ngành Hướng dẫn du lịch 2

2. Số tín chỉ: 2 (0,2)

3.Trình độ: Cao đẳng

4. Phân bố thời gian: Học kỳ 2


- Lý thuyết: 0 tiết


- Thực hành, kiểm tra: 60 tiết

5. Điều kiện tiên quyết: Sau hoàn thành học phần Tiếng Anh, Tiếng Anh chuyên ngành Hướng dẫn du lịch 1

6. Mục tiêu học phần: 

6.1. Kiến thức: 

*) Kiến thức tổng quát


Nhận biết được các thuật ngữ chuyên ngành về cơ sở vật chất trong nhà hàng, khách sạn, những công việc và ngành nghề trong lĩnh vực du lịch, các lễ hội, ẩm thực, cách làm thủ tục sân bay….

*) Kiến thức chuyên môn

Nhận biết các loại hình lưu trú khi đi du lịch, nhiệm vụ của những vị trí nghề nghiệp khác nhau trong lĩnh vực du lịch, đặc điểm của các loại lễ hội. 

Biết cách áp dụng những kiến thức đã học vào các tình huống giao tiếp thực tế tại nhà hàng, khách sạn và các địa điểm du lịch ở mức độ khá trôi chảy. 

Biết kiến thức cơ bản về nghiên cứu trong lĩnh vực du lịch để tạo ra sản phẩm phục vụ cộng đồng.
6.2. Kỹ năng:

*) Kỹ năng chuyên môn:

Có khả năng sử dụng tiếng Anh để giao tiếp trong các tình huống du lịch thực tế tại nhà hàng, khách sạn, sân bay, bến tàu…. ở mức độ cơ bản. 

Có khả năng viết một lá thư xin việc bằng tiếng Anh. 

Có thể thực hiện các kỹ năng mềm cần thiết cho công việc như: khả năng làm việc nhóm, lập kế hoạch, quản lý thời gian, giải quyết vấn đề, tương tác và giao tiếp với cá nhân, tập thể để tạo ra sản phẩm phục vụ cộng đồng. 

Có khả năng tự nghiên cứu, làm việc độc lập, biết phân tích, tổng hợp thông tin, giải quyết các vấn đề liên quan để đúc kết kinh nghiệm và hình thành kỹ năng tư duy, lập luận. 

*) Kỹ năng làm việc:

Giao tiếp, ứng xử với khách hàng một cách gần gũi, tình cảm, chân thành; cởi mở, thẳng thắn với đồng nghiệp; gần gũi, tôn trọng và hợp tác, chia sẻ với cộng đồng.

Trách nhiệm trong công việc, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm công dân, có tác phong và thái độ phục vụ chuyên nghiệp.

Hợp tác được với đồng nghiệp để giải quyết các vấn đề liên quan đến chuyên môn ngành, nghề.
6.3. Thái độ:


Ý thức được tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực tiếng Anh trong lĩnh vực chuyên môn


Có thể điều chỉnh hành vi và thái độ trong giao tiếp với mọi người, có tinh thần trách nhiệm với các thành viên khi làm việc theo nhóm. 


Có ý thức trách nhiệm trong công việc, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm công dân, có tác phong và thái độ phục vụ chuyên nghiệp. 


Cập nhật và nắm vững các thông tin, quy định liên quan đến việc kinh doanh và quản lý du lịch của cơ quan chủ quản và chính quyền địa phương.
6.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
Thể hiện được ý thức tập thể, đoàn kết phấn đấu vì lợi ích chung, lối sống lành mạnh, cẩn thận, trung thực, liêm khiết. 


Thể hiện được bản lĩnh tự tin, năng động, sáng tạo, khoa học, duy trì nguyên tắc công tác, có khả năng tự học, làm việc độc lập và làm việc theo nhóm; 

Vận dụng được kiến thức, kĩ năng chuyên môn vào quá trình làm việc độc lập, theo nhóm và tự học suốt đời.

7. Mô tả nội dung học phần:

Chương trình môn Tiếng Anh chuyên ngành Hướng dẫn du lịch 2 cung cấp cho người học từ vựng tiếng Anh nói chung về những công việc và ngành nghề trong lĩnh vực du lịch, các lễ hội, ẩm thực, cách làm thủ tục sân bay…., ngôn ngữ thực hành hướng dẫn du khách. Người học có thể học về các thuật ngữ chuyên ngành liên quan tới các chủ đề từ đó, có thể thực hành kiến thức đã học được vào các tình huống giao tiếp căn bản.

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên tham gia học phần này phải thực hiện: 

Chuyên cần: Đi học đúng giờ, đảm bảo dự tối thiểu 80% số giờ lên lớp lý thuyết, 100% giờ thực hành; chuẩn bị cho bài học: đọc tài liệu và chuẩn bị các câu hỏi thảo luận trước khi lên lớp; hoàn thành 100% các yêu cầu được giao. 



Bài tập, tiểu luận: Hoàn thành các bài tập hàng ngày giảng viên giao


Kiểm tra định kì: Hoàn thành 03 bài kiểm tra định kỳ

9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu chính

[1] Dubicka,I.,&O’Keeffe,.M.(2015).English for International Tourism.Pre-intermediate 2nd.Pearson

9.2. Tài liệu tham khảo

[2] Catrin,.E.M.,(2012).Flash on English for Tourism.2nd.ELI Publishing House.

[3] Adamson, D. (1992). Be Our Guests: Basic EnglishforHotelStaff. 
[4] Harding, K. (1998). Going International: English for Tourism. Hong Kong OUP.

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên


- Tham gia học lý thuyết và thực hành đầy đủ, kiểm tra thường xuyên, định kì, thi học phần


- Vận dụng được kiến thức lý thuyết đã học vào bài tập.


- Các bài tập đều được đánh giá, rút kinh nghiệm cho SV

- Thang điểm: 10/10
11. Nội dung chi tiết học phần
	Nội dung
	Số tiết

	
	LT
	TH

	Unit1:Job in tourism

Grammar: Present simple and continuous

Vocabulary: Working conditions and salaries / Qualities and skills / Hotel jobs 

Profestional skills: Covering the letters

Case study: Choose the right person for the job
	10
	0

	Unit 2: Package tours

Grammar:  Past simple 

Vocabulary:  Cultural heritages/ Years/ Package

Profestional skills: City tours
Case study: Design a Package
	10
	0

	Unit 3: Hotel

Grammar: Modal verbs

Vocabulary: Hotel services and facilities/ Hotel trends/ Hotel charges 

Profestional skills: Meeting custumer’s need

Case study:  Rescue a restaurant
	10
	0

	Test 1
	5
	0

	Unit 4: Food and beverage

Grammar: 

Coutable/ uncountable nouns

Vocabulary: Food and drink/ Food order/ Catering/ Sale data

Profestional skills:Covering the letters

Case study:Choose the right person for the job
	10
	0

	Unit 5: Air travel

Grammar: Modal verbs
Vocabulary: Air facilities/ Giving directions

Profestional skills: Dealing with difficulties passangers
	10
	0

	Test 2
	5
	0

	Tổng cộng
	60
	0


* Hướng dẫn thực hiện

- Giáo viên có đầy đủ tài liệu (giáo trình, sách tham khảo) phương tiện dạy học


- Sinh viên làm bài tập theo yêu cầu, khuyến khích tìm tòi, sáng tạo trong cách thể hiện.

12. Cấp phê duyệt







13. Ngày phê duyệt
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tổ chức sự kiện

Mã môn học: MH 25
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 58 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:


- Vị trí: Là môn chuyên ngành trong nội dung chương trình đào tạo của nghề Hướng dẫn du lịch, được bố trí giảng dạy sau khi học các môn chung và môn Văn hóa các dân tộc Tây Bắc, Thực hành tuyến điểm du lịch địa phương.


- Tính chất: Tổ chức sự kiện là môn học vận dụng các kiến thức, kỹ năng từ những môn học cơ bản, kết hợp một số hiểu biết đơn giản vể nghệ thuật.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC:

     * Về kiến thức:


-  Hình thành các chủ đề, lập được các chủ đề tổ chức sự kiện. 

-  Lập được kế hoạch tổ chức một sự kiện.

- Tổ chức, điều hành sự kiện.

     * Về kỹ năng:


- Định hình tổng thể công việc trong tổ chức sự kiện.

- Sắp xếp các nội dung trong tổ chức sự kiện.

- Điều hành các hoạt động sự kiện.

     * Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Nhận thức được vai trò, ý nghĩa của môn học đối với việc hình thành các kỹ năng, kiến thức tổng thể đáp ứng yêu cầu của người cán bộ Hướng dẫn du lịch.

- Tự mình định hình, lên kế hoạch, tổ chức một sự kiện nhằm phục vụ các hoat động du lịch tại cơ sở du lịch.


- Thúc đẩy lòng yêu nghề, say mê hoạt động du lịch phục vụ đáp ứng hoạt động lịch của nhà nước và các cơ sở kinh doanh du lịch. Góp phần cho sự phát triển toàn diện thể chất và tinh thần, nâng cao mặt bằng dân trí đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

III.  NỘI DUNG MÔN HỌC:

     1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Bài mở đầu (nếu có)
	
	
	
	

	2
	Chương I: Hình thành chủ đề, lập chương trình và dự toán ngân sách sự kiện.
   1. Các yếu tố liên quan đến sự kiện.

   2. Hình thành chủ đề sự kiện.
   3. Lập dự toán ngân sách tổ chức sự kiện.

   4. Lập kế hoạch tổ chức sự kiện.

   5. Chuẩn bị tổ chức sự kiện.

   6. Kiểm tra:
	30
	0
	29
	01

	3
	Chương II:Tổ chức, điều hành các hoạt động sự kiện.
   1. Tổ chức khai mạc sự kiện.
   2. Điều hành diễn biến sự kiện.

   3. Kết thúc sự kiện.

   5. Kiểm tra:
	30
	0
	29
	01

	
	Cộng
	60
	0
	58
	02


     2. Nội dung chi tiết

Bài mở đầu




Thời gian: … giờ

Chương 1:
Hình thành chủ đề, lập chưng trình và dự toán ngân sách sự kiện. Thời gian: 30 giờ

     1. Mục tiêu:

- Chỉ ra nội dung, lí do, chủ đề tổ chức sự kiện.

- Lập ra chương trình chi tiết cho sự kiện

- Lập ra dự toán ngân sách chi phí cho sự kiện đó.

     2. Nội dung chương:


2.1. Các yếu tố liên quan đến sự kiện.


2.2. Hình thành chủ đề sự kiện.

2.3. Lập dự toán ngân sách tổ chức sự kiện.


2.4. Lập kế hoạch tổ chức sự kiện.


2.5. Chuẩn bị tổ chức sự kiện.


2.6. Kiểm tra:
Chương 2:
Tổ chức, điều hành các hoạt động sự kiện.         Thời gian: 30 giờ

       1. Mục tiêu:


- Tổ chức chương trình sự kiện theo chủ đề, nội dung đã đề ra.

- Điều hành thành công chương trình sự kiện.

2. Nội dung chương:

2.1. Tổ chức khai mạc sự kiện.

2.2. Điều hành diễn biến sự kiện.


2.3. Kết thúc sự kiện.


2.4. Kiểm tra:

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

     1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng cách âm, hệ thống điện an toàn, ổn định.
     2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu Projector, thiết bị âm thanh, ánh sáng.
     3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:


- Bài giảng: Tổ chức sự kiện.  (Nguyễn Vũ Hà) trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội 


- Giáo trình Quản trị tổ chức sự kiện và lễ hội (Nguyễn Thị Mỹ Thanh) NXB Lao động – Xã hội.

     4. Các điều kiện khác:
V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:
     1. Nội dung:

- Kiến thức:


   + Thực hiện bài tập đúng chủ đề.


   + Thực hiện bài tập đúng yêu cầu đặt ra


   + Thực hiện bài tập trôi chảy, thuần thục.


- Kỹ năng:


   + Rèn luyện khả năng tổ chức các hoạt động xã hội


   + Điều hành các hoạt động phong trào xã hội.


- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 


   + Tham gia đầy đủ thời gian, chương trình của học phần.


   + Thực hiện đầy đủ các bài tập GV giao cho.


   + Tự mình hoàn thành bài tập.


    2. Phương pháp:

- Kiểm tra đánh giá thường xuyên thông qua việc trả bài thực hành nhóm.

- Đánh giá trong quá trình học theo kết quả bài tập thực hành.

- Kiểm tra thực hành bài tập theo các yêu cầu của bài.

- Đánh giá cuối môn học: Áp dụng QĐ 266 lấy kết quả chung bình trung các lần kiểm tra thường xuyên.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

    1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ ngành Cao đẳng Hướng dẫn du lịch. Tổng thời gian thực hiện môn học là: 60 giờ, giáo viên giảng các giờ thực hành.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:


- Đối với giảng viên: 

   +   Hướng dẫn thực hành trên lớp

   + Thực hành trên phòng học, GV nêu yêu cầu về nội dung, SV thực hiện dưới sự giám sát của GV.
   + Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.


- Đối với người học:


   + Chú ý nghe giảng, lĩnh hội kiến thức, vận dụng vào các bài tập.


   + Thực hành theo sự hướng dẫn của GV.

    3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Chủ động trong việc lựa chọn chủ đề.

- Tùy theo điều kiện của từng địa phương mà lập dự toán ngân sách.

- Chú ý đến tầm quan trọng của chương trình.

    4. Tài liệu tham khảo:


- Luật du lịch 2021


- Giáo trình Tổng quan du lịch (Ngô Thị Kiều An) NXB Đà Nẵng - 2014


5. Ghi chú và giải thích (nếu có)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Hát dân ca

Mã môn học: MH 26
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 58; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:


- Vị trí: Là môn chuyên môn tự chọn trong nội dung chương trình đào tạo của ngành  hướng dẫn du lịch, được bố trí giảng dạy sau khi học các môn chung và các môn cơ sở của ngành.

- Tính chất: Hát dân ca là môn học thực hành, nhằm  nghiên cứu và luyện tập thực hành những kiến thức cơ bản về ca hát, hát dân ca, là kiến thức cơ bản để hình thành các kỹ năng chuyên môn của ngành hướng dẫn du lịch.

II. Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:
+ Hiểu, phân tích được những kiến thức cơ bản về hát dân ca gồm:Hơi thở, khẩu hình trong hát dân ca;  Tư thế ca hát. Ý nghĩa, sự giống và khác nhau dân ca các vùng miền.

  + Phát âm, tiêu chuẩn của âm thanh tròn vành khi hát dân ca.  Phân loại giọng hát. Tìm hiểu về các giọng hát đặc thù.
+ Thực hành luyện thanh với các mẫu âm đơn giản để phát triển hơi thở và khẩu hình ứng dụng khi hát dân ca. Thực hành thể hiện bài hát tập thể và cá nhân.

-Kỹ năng: 
+ Thao tác được các bài tập luyện thanh để phát triển hơi thở, khẩu hình; vận dụng các kỹ thuật đó để phát triển giọng hát qua đó ứng dụng vào thể hiện các bài dân ca Việt Nam; 

+ Vận dụng được các kỹ thuật thanh nhạc vào thể hiện các tác phẩm ca khúc dân ca Việt Nam.

+ Ứng dụng thể hiện được tác phẩm vào trình diễn tiết mục văn nghệ; phục vụ hoạt động hoạt náo, văn nghệ ở điểm lưu trú, du lịch cộng đồng.

· Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thể hiện ý thức và lòng yêu nghề , có trách nhiệm nâng cao kiến thức, kỹ năng về ca hát, làm cơ sở để quản lý hoạt động văn hóa và hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ sau này.

+ Lên lớp đầy đủ. Thực hiện đúng, đủ yêu cầu của giảng viên. 

III.  Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Một số vấn đề chung về dân ca và các kỹ thuật ca hát.
1. Tìm hiểu về ca hát dân ca, tìm và dân ca 3 miền Bắc, Trung Nam

2.Thực hành kỹ thuật ca hát

2.1. Thực hành luyện hơi thở, luyện thanh với các mẫu âm đơn giản trong quãng 3, quảng 5

2.2. Thực hành luyện hơi thở, luyện thanh với kỹ thuật hát liền tiếng; hát nhanh, hát nảy

2.3. Thực hành thể hiện bài hát dân ca hình thức tập thể đồng ca
	30
	
	29
	1

	3
	Chương 2: Thực hành thể hiện bài hát dân ca 3 miền

1 Thực hành học các ca khúc dân ca các dân tộc vùng Tây Bắc.

2. Thực hành học các ca khúc dân ca Bắc bộ, Trung bộ.

3.. Thực hành học các ca khúc dân ca Nam bộ, Tây Nguyên.


	30
	
	29
	1

	
	Cộng
	60
	
	58
	2


2. Nội dung chi tiết

Chương 1: Một số vấn đề chung về dân ca và các kỹ thuật ca hát.
(Thời gian :30 h)

1. Mục tiêu:

- Hiểu, phân tích đánh giá một số kiến thức cơ bản về tư thế ca hát; hoạt động của cơ quan phát thanh và tổ chức âm thanh; phân loại giọng hát.

- Thực hành luyện tập về hơi thở; luyện thanh với các mẫu âm đơn giản kỹ thuật hát liền tiếng, hát nhanh, hát nảy và áp dụng các kỹ thuật thanh nhạc vào bài hát dân ca tập thể.

2. Nội dung: 

2.1. Thực hành tìm hiểu  về dân ca các vùng miền

2.1.1. Dân ca vùng Tây Bắc

2.1.2. Dân ca Bắc bộ, Trung bộ

2.1.3. Dân ca Tây nguyên, Nam bộ

2.2.Thực hành các kỹ thuật ca hát

2.2.1. Tư thế ca hát, hoạt động của các cơ quan phát thanh 

2.2.2. phân loại giọng hát

2.2.3. Thực hành luyện hơi thở, luyện thanh với các mẫu âm đơn giản trong quãng 3, trong quãng 5.

2.2.4.  Thực hành luyện hơi thở, luyện thanh với kỹ thuật hát liền tiếng, hát nhanh, hát nảy

2.2.5. Thực hành thể hiện bài hát dân ca hình thức tập thể
Kiểm tra : Thực hành thể hiện 01 bài hát dân ca tập thể theo nhóm.
Chương 2: Thực hành thể hiện ca khúc dân ca 3 miền

( Thời gian : 30h)

1. Mục tiêu: 

- Hiểu, phân tích đánh giá một số kiến thức cơ bản về đặc điểm ngôn ngữ trong  ca hát; hơi thở và các kỹ thuật ca hát của dân ca

- Thực hành luyện thanh với các kỹ thuật hát liền tiếng, hát nhanh, nảy tiếng và áp dụng các kỹ thuật thanh nhạc vào bài hát dân ca tập thể, cá nhân.

2. Nội dung:

2.2.1 Thực hành học các ca khúc dân ca các dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam 

2.2.2. Thực hành học các ca khúc dân ca Bắc bộ, Trung bộ

2.2.3. Thực hành học các ca khúc dân ca miền Nam và Tây Nguyên

Kiểm tra: Thực hành thể hiện 01 bài hát tập thể, 1bài hát cá nhân.
IV. Điều kiện thực hiện môn học:


1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học thanh nhạc


2. Trang thiết bị máy móc: Đàn Organ; Piano Bản demo, nhạc đệm một số tác phẩm dân ca

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
- Hát- Ngô Thị Nam- NXB Đại học Sư phạm- 2007.

-  Phương pháp Sư phạm Thanh nhạc- PGS Nguyễn Trung Kiên- Nhạc viện Hà Nội- 2001.

- 100 ca khúc dân ca Việt Nam- NXB Âm nhạc- 2005 

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức: Đánh giá thông qua các bài kiểm tra lý thuyết

+ Trình bày, phân tích được những kiến thức cơ bản về Hát dân ca

+ Thực hành luyện thanh với các mẫu âm đơn giản để phát triển hơi thở và khẩu hình.

+ Thực hành thể hiện bài hát dân ca tập thể và cá nhân.

-Kỹ năng:  Đánh giá thông qua các bài kiểm tra thực hành.

+ Thao tác được các bài tập luyện thanh để phát triển hơi thở, khẩu hình; vận dụng các kỹ thuật đó để phát triển giọng hát để ứng dụng vào hát dân ca

+ Vận dụng được các kỹ thuật thanh nhạc vào thể hiện các tác phẩm ca khúc dân ca

+ Ứng dụng thể hiện được tác phẩm vào trình diễn tiết mục văn nghệ

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thể hiện ý thức và lòng yêu nghề , có trách nhiệm nâng cao kiến thức, kỹ năng về ca hát, làm cơ sở để quản lý hoạt động hướng dẫn du lịch và hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ sau này.

+ Lên lớp đầy đủ. Thực hiện đúng, đủ yêu cầu của giảng viên. 


2. Phương pháp:

- Kiểm tra đánh giá thường xuyên thông qua việc trả bài thực hành về hơi thở; bài tập luyện thanh và bài hát dân ca ứng dụng.

- Đánh giá trong quá trình học theo hình thức: thực hành thể hiện bài hát dân ca.

- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: thực hành trình diễn trên sân khấu.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:


1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng ngành Hướng dẫn du lịch.


2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:


- Đối với giảng viên: 

+ Hình thức giảng dạy chính của môn học:  Thực hành
+ Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy


- Đối với người học: Chuẩn bị tài liệu, thực hành luyện tập, thực hiện các yêu cầu của giảng viên trước khi đến lớp.


3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Các bài tập thực hành luyện tập về hơi thở trong hát dân ca.

- Các bài tập thực hành luyện tập về luyện thanh cơ bản.

- Các bài hát tập thể và bài hát dân ca cá nhân.


4. Tài liệu tham khảo:

-  100 ca khúc Dân ca Việt Nam- NXB Âm nhạc- 2005.

- Phương pháp hát tốt Tiếng Việt trong nghệ thuật ca hát- T.S Trần Ngọc Lan- NXB Giáo dục Việt Nam- 2011.

-  Phương pháp luyện giọng để trở thành ca sĩ- Anne Peckham- NXB Trẻ- 2003.

-  Sách học Thanh nhạc- Giáo sư- NSND Mai Khanh- NXB Trẻ- 1997.


5. Ghi chú và giải thích 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học:Môi trường và an ninh - an toàn trong du lịch

Mã môn học: MH27

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 0giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí:
 - Môi trường và an ninh - an toàn trong du lịch là môn học tự chọn bắt buộc trong chương trình dạy nghề trình độ Cao đẳng Hướng dẫn du lịch.

- Môi trường và an ninh - an toàn trong kinh doanh du lịch là một trong những nội dung quan trọng của đào tạo nghề nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho người lao động làm nghề hướng dẫn du lịch.

- Tính chất:
- Môi trường và an ninh - an toàn trong du lịch là môn học lý thuyết trang bị cho người học những kiến thức cơ bản nhất về môi trường an ninh an toàn trong kinh doanh du lịch.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức

+ Trình bày được những vấn đề cơ bản về môi trường, bảo vệ môi trường.

+ Mô tả được vệ sinh thực phẩm và an toàn lao động

+ Liệt kê được những nội dung an ninh trong kinh doanh du lịch.

- Về kỹ năng:
+ Tham gia xử lý được những vấn đề về môi trường tác động đến phát triển du lịch bền vững ở địa phương.

+ Có kỹ năng thành thạo trong việc quản lý tài nguyên bảo vệ môi  trường trong khách sạn và các cơ sở kinh doanh du lịch
+ Xác định thành thạo các vấn đề về an ninh và các biện pháp đề phòng đảm bảo an ninh trong du lịch

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Hình thành niềm say mê lĩnh hội tri thức, tinh thần học hỏi không ngừng, mong muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch có trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh.
+ Nghiêm túc trong học tập, xác định đúng đắn động cơ và mục đích học tập. 

III.  Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra, Bài tập

	1
	Chương 1: Môi trường với sự phát triển bền vững

1.1.Môi trường và môi trường du lịch

1.1.1. Môi trường

1.1.2. Môi trường du lịch

1.2. Môi trường với sự phát triển du lịch bền vững

1.2.1. Khái niệm về phát triển bền vững

1.2.2. Phát triển du lịch bền vững

1.2.3. Nguyên tắc phát triển du lịch bền vững

1.3 Các tác động chủ yếu của hoạt động du lịch đến môi trường

1.3.1. Tác động tích cực

1.3.2. Tác động tiêu cực

1.3.3. Một số giải pháp nhằm hạn chế tác động du lịch đến môi trường

1.4 Vai trò của công tác bảo vệ môi trường trong các cơ sở kinh doanh du lịch

1.4.1. Đóng góp đáng kể vào việc bảo về môi trường du lịch

1.4.2. Một trong những điều kiện kinh doanh đối với cơ sở lưu trú du lịch

1.4.3. Đáp ứng nhu cầu và thu hút khách du lịch

1.4.4. Tác động tích cực đến hành vi tiêu dùng của khách du lịch

1.5. Tác động về môi trường do các cơ sở kinh doanh du lịch

1.5.1. Tiêu thụ năng lượng, nước

1.5.2. Rác thải, khí thải

1.6.1. Các nguyên tắc, biện pháp quản lý tài nguyên du lịch và bảo vệ môi trường trong các cơ sở kinh doanh du lịch

1.6.1. Nguyên tắc quản lý tài nguyên và bảo vệ môi ttrường trong các cơ sở kinh doanh du lịch

1.6.2. Biện pháp quản lý môi trường từ cấp cơ sở


	16
	15
	
	1

	2
	Chương 2: An ninh an toàn trong các cơ sở kinh doanh du lịch

2.1. An ninh an toàn trong các cơ sở kinh doanh du lịch

2.1.1. Các vấn đề về an ninh an toàn trong các cơ sở kinh doanh du lịch

2.1.2. An toàn về phong chống cháy nổ

2.1.3. Chức năng nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ trong các cơ sở kinh doanh du lịch

2.2. An toàn vệ sinh thực phẩm

2.2.1. Khái quát về vệ sinh an toàn thực phẩm

2.2.2. Các yếu tố gây mất an toàn thực phẩm và cách phòng chống

2.3. An toàn lao động trong cơ sở kinh doanh du lịch

2.3.1. Khái quát chung

2.3.2. Các biện pháp đề phòng tai nạn lao động

2.3.3 Bảo hộ lao động
	14
	13
	
	1

	
	Tổng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết

Chương I: Thực hành chất liệu động tác múa vùng miền  

Thời gian: 16 h        

1. Mục tiêu: Tìm hiểu nội dung môi trường với sự phát triển bền vững

2. Nội dung chương:

Chương 1: Môi trường với sự phát triển bền vững

1.1.Môi trường và môi trường du lịch

1.1.1. Môi trường

1.1.2. Môi trường du lịch

1.2. Môi trường với sự phát triển du lịch bền vững

1.2.1. Khái niệm về phát triển bền vững

1.2.2. Phát triển du lịch bền vững

1.2.3. Nguyên tắc phát triển du lịch bền vững

1.3 Các tác động chủ yếu của hoạt động du lịch đến môi trường

1.3.1. Tác động tích cực

1.3.2. Tác động tiêu cực

1.3.3. Một số giải pháp nhằm hạn chế tác động du lịch đến môi trường

1.4 Vai trò của công tác bảo vệ môi trường trong các cơ sở kinh doanh du lịch

1.4.1. Đóng góp đáng kể vào việc bảo về môi trường du lịch

1.4.2. Một trong những điều kiện kinh doanh đối với cơ sở lưu trú du lịch

1.4.3. Đáp ứng nhu cầu và thu hút khách du lịch

1.4.4. Tác động tích cực đến hành vi tiêu dùng của khách du lịch

1.5. Tác động về môi trường do các cơ sở kinh doanh du lịch

1.5.1. Tiêu thụ năng lượng, nước

1.5.2. Rác thải, khí thải

1.6.1. Các nguyên tắc, biện pháp quản lý tài nguyên du lịch và bảo vệ môi trường trong các cơ sở kinh doanh du lịch

1.6.1. Nguyên tắc quản lý tài nguyên và bảo vệ môi ttrường trong các cơ sở kinh doanh du lịch

1.6.2. Biện pháp quản lý môi trường từ cấp cơ sở

1.7. Kiểm tra bài số 1

2.2. Chương 2: An ninh an toàn trong các cơ sở kinh doanh du lịch

2.1. An ninh an toàn trong các cơ sở kinh doanh du lịch

2.1.1. Các vấn đề về an ninh an toàn trong các cơ sở kinh doanh du lịch

2.1.2. An toàn về phong chống cháy nổ

2.1.3. Chức năng nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ trong các cơ sở kinh doanh du lịch

2.2. An toàn vệ sinh thực phẩm

2.2.1. Khái quát về vệ sinh an toàn thực phẩm

2.2.2. Các yếu tố gây mất an toàn thực phẩm và cách phòng chống

2.3. An toàn lao động trong cơ sở kinh doanh du lịch

2.3.1. Khái quát chung

2.3.2. Các biện pháp đề phòng tai nạn lao động

2.3.3 Bảo hộ lao động

 Kiểm tra bài số 2

IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học : Phòng học lý thuyết

2. Trang thiết bị: máy tính đầu DVD, máy chiếu..

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Máy tính, loa, 


- Phạm Mạnh Cường. Bài giảng bảo vệ môi trường và an ninh an toàn;– Trường cao đẳng du lịch hà nội; hà nội 2018


- ThS. Bùi Văn Quyết. Kinh tế môi trường. NXB tài chính – Hà nội 2008


- TS. Trần Thị Mai; ThS Vũ Hoài Phương; La Anh Hương ; Nguyễn Khắc Toàn. Giáo trình: Tổng quan du lịch NXB Lao động Xã Hội

 4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung:


+ Kiến thức:

 - Kiểm tra đánh giá thường xuyên thông qua việc kiểm tra tại lớp

- Đánh giá trong quá trình học theo hình thức kiểm tra bài cũ

- Đánh giá cuối môn h- Phạm Mạnh Cường. Bài giảng bảo vệ môi trường và an ninh an toàn;– Trường cao đẳng du lịch hà nội; hà nội 2018


- ThS. Bùi Văn Quyết. Kinh tế môi trường. NXB tài chính – Hà nội 2008


- TS. Trần Thị Mai; ThS Vũ Hoài Phương; La Anh Hương ; Nguyễn Khắc Toàn. Giáo trình: Tổng quan du lịch NXB Lao động Xã Hội

ọc: Kiểm tra theo hình thức: Trắc nghiệm; Tự luận

+Kỹ năng: Kiểm tra kỹ năng thông qua các bài tại lớp

- Độc lập khi hướng dẫn khách

- Rèn kỹ năng chuyên nghiệp khi làm hướng dẫn viên du lịch

2. Phương pháp: 


- Đánh giá qua hình thức kiểm tra

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng Giáo HDDL

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:


+ Đối với giảng viên: 

- Hình thức giảng dạy chính của môn họcTại lớp:  Diễn giải, trình bày, đặt vấn đề nội dung bài học
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy

+ Đối với người học: Nghiêm túc thực hiện, lắng nghe, ghi chéo và trao đổi với GV

- Căn cứ vào nội dung từng bài để chuẩn bị tài liệu cho từng phần

3. Những trọng tâm cần chú ý: 


+ Vai trò của công tác bảo vệ môi trường trong các cơ sở kinh doanh du lịch


+ An toàn lao động trong cơ sở kinh doanh du lịch

4. Tài liệu tham khảo:

- Phạm Mạnh Cường. Bài giảng bảo vệ môi trường và an ninh an toàn;– Trường cao đẳng du lịch hà nội; hà nội 2018


- ThS. Bùi Văn Quyết. Kinh tế môi trường. NXB tài chính – Hà nội 2008


- TS. Trần Thị Mai; ThS Vũ Hoài Phương; La Anh Hương ; Nguyễn Khắc Toàn. Giáo trình: Tổng quan du lịch NXB Lao động Xã Hội

5. Ghi chú và giải thích 
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Quản lí nhà nước về du lịch

Mã môn học:  MH 28
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học

- Vị trí của môn học: Môn học được bố trí sau khi sinh viên học xong các môn học chung, các môn học cơ sở ngành.

- Tính chất của môn học: Là môn học lý thuyết chuyên ngành bắt buộc

II. Mục tiêu môn học

-Về kiến thức:
+ Nhớ được khái niệm quản lý nhà nước về du lịch

+ Trình bày được nội dung quản lí nhà nước về du lịch

+ Liệt kê được những văn bản pháp quy có liên quan đến quản lý nhà nước về du lịch

- Về kỹ năng: 

+ Phân tích các văn bản pháp luật về du lịch

+ Vận dụng văn bản pháp luật để giải quyết các tình huống cụ thể trong lĩnh vực du lịch
-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Sinh viên có ý thức tự giác, chủ động trong học tập.

+ Linh hoạt, sáng tạo khi làm việc theo nhóm.
+ Sinh viên thích thú với môn học, với việc tìm hiểu các quy định của pháp luật, giúp ích cho công việc chuyên môn sau này.

III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Một số vấn đề quản lý hành chính nhà nước về du lịch

1.1. Quản lý hành chính nhà nước

1.2. Quản lý nhà nước về du lịch
	5
	5
	0
	0

	2
	Nội dung quản lý nhà nước về du lịch

2.1. Bộ máy quản lý nhà nước về du lịch

2.2. Các khái niệm cơ bản về du lịch

2.3. Các loại hình du lịch

2.4. Các điều kiện để phát triển du lịch

2.5. Quản lý quy hoạch phát triển du lịch


	20
	19
	0
	1

	3
	Một số văn bản pháp quy liên quan đến QLNN về DL

3.1. Luật Du lịch 2005, 2017

3.2. Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

3.3. Nghị định 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

3.4. Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020)
	5
	4
	0
	1

	
	Tổng số
	30
	28
	0
	2


2. Nội dung chi tiết




Chương 1: Một số vấn đề quản lý hành chính nhà nước về du lịch
Thời gian: 5 giờ                                                                                                                                                                                   

1. Mục tiêu: 

- Nhớ được khái niệm về quản lý, quản lí hành chính nhà nước. 

- Nêu được bản chất, đặc điểm, chức năng, nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước

- Trình bày được khái niệm quản lý nhà nước về du lịch.

- Nêu được vai trò, đối tượng, chức năng của quản lý nhà nước về du lịch
- Liệt kê được các mốc thời gian về lịch sử phát triển của công tác quản lý nhà nước về du lịch ở Việt Nam

2. Nội dung chương:

1.1. Quản lý hành chính nhà nước

1.1.1. Khái niệm

1.1.2. Bản chất

1.1.3. Đặc điểm

1.1.4. Chức năng

1.1.5. Nguyên tắc

1.2. Quản lý nhà nước về du lịch

1.2.1. Vai trò quản lý nhà nước về du lịch

1.2.2. Đối tượng của quản lý nhà nước về du lịch

1.2.3. Chức năng quản lý nhà nước về du lịch

1.2.4. Lịch sử phát triển công tác quản lý nhà nước về du lịch ở Việt Nam

Chương 2: Nội dung quản lý nhà nước về du lịch
Thời gian: 20 giờ
1. Mục tiêu: 

- Trình bày được bộ máy quản lý nhà nước về du lịch (các cơ quan quản lý)

- Nêu được một số khái niệm cơ bản về du lịch

- Liệt kê được các loại hình du lịch

- Trình bày được các điều kiện để phát triển du lịch

- Nêu được nội dung công tác quy hoạch phát triển du lịch

2. Nội dung chương:

2.1. Bộ máy quản lý nhà nước về du lịch

2.2. Các khái niệm cơ bản về du lịch

2.3. Các loại hình du lịch

2.4. Các điều kiện để phát triển du lịch

2.5. Quản lý quy hoạch phát triển du lịch

2.5.1. Các loại quy hoạch phát triển du lịch

2.5.2. Nguyên tắc xây dựng quy hoạch phát triển du lịch
2.5.3. Nội dung quy hoạch phát triển du lịch
2.5.4. Thẩm quyền lập, phê duyệt, quyết định quy hoạch phát triển du lịch
2.5.6. Quản lý khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch, đô thị du lịch

2.5.7. Quản lý kinh doanh du lịch 

2.5.8. Quản lý hướng dẫn du lịch 

2.5.9. Xúc tiến du lịch

2.5.10. Hợp tác quốc tế về du lịch
Chương 3: Một số văn bản pháp quy liên quan đến QLNN về DL

Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu: 

- Liệt kê được một số văn bản pháp quy liên quan đến quản lý nhà nước về du lịch

- Xử lí được một số tình huống giả định trong công tác quản lý nhà nước về du lịch

2. Nội dung chương:

3.1. Luật Du lịch 2005, 2017

3.2. Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

3.3. Nghị định 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

3.4. Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020)

3.5. Xử lý tình huống giả định trong công tác quản lý nhà nước về du lịch

IV. Điều kiện thực hiện môn học

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tạp chí, sách, báo 

Giáo trình chính:

[1] Nguyễn Thị Hà, Tập bài giảng Quản lí nhà nước về du lịch, TL lưu hành nội bộ 
[2] Luật Du lịch 205, 2017; Nghị định 168/2017; Nghị định 45/2019; Quyết định 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Kiểm tra lý thuyết và sự am hiểu thực tế các nội dung quản lí nhà nước về du lịch như:

+ Khái niệm về du lịch và quản lí nhà nước về du lịch 

+ Đặc điểm, bản chất, chức năng, nguyên tắc quản lí nhà nước về du lịch

+ Nội dung quản lí nhà nước về du lịch 

+ Nội dung cơ bản của Luật Du lịch 2017

+ Những văn bản pháp quy trong công tác quản lý nhà nước về du lịch có liên quan

+ Một số yếu tố tác động đến hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch

- Kỹ năng:

+ Tìm được các văn bản pháp quy có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về du lịch

+ Phân tích được một số trường hợp giả định về các vi phạm trong lĩnh vực du lịch

+ Vận dụng các văn bản pháp quy để giải quyết các trường hợp vi phạm trong quản lí nhà nước về du lịch
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tham gia học tập trên lớp đầy đủ

+ Hoàn thành các bài tập cá nhân và bài tập nhóm 
2. Phương pháp:

- Đánh giá trong quá trình học theo hình thức: Trắc nghiệm
- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Trắc nghiệm

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học

1. Phạm vi áp dụng môn học:
Môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp ngành Hướng dẫn du lịch. Tổng thời gian thực hiện môn học là: 30 giờ, giáo viên giảng các giờ lý thuyết, thảo luận đan xen.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học: 

- Đối với giảng viên:
+ Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thực hành, thảo luận nhóm.

+ Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy

- Đối với người học: 

+ Tự học theo hướng dẫn của giảng viên

+ Chuẩn bị bài trước khi tới lớp

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Một số vấn đề quản lý hành chính nhà nước về du lịch
- Nội dung quản lý nhà nước về du lịch
- Một số văn bản pháp quy liên quan đến QLNN về DL
4. Tài liệu tham khảo:

- Bài giảng Pháp luật trong Du lịch, 

- Pháp luật trong kinh doanh du lịch, Th.s – NCS Phùng Thị Thanh Hiền, 

- Luật Du lịch 2005, Luật Du lịch 2017

- Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

- Nghị định 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

- Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020)

5. Ghi chú và giải thích (nếu có)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Thực tế tuyến điểm du lịch liên tỉnh
Mã số môn học: MH29
Thời gian môn học: 180 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 180 giờ; Kiểm tra 0 giờ).

I. Vị trí, tính chất của môn học: 

- Vị trí: Thực tế tuyến điểm du lịch liên tỉnh là môn học bắt buộc trong chương trình dạy nghề trình độ trung cấp Hướng dẫn du lịch

-Tính chất: Thực tế tuyến điểm du lịch liên tỉnh là một trong những nội dung quan trọng của đào tạo nghề nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho người lao động làm nghề hướng dẫn du lịch.

II. Mục tiêu môn học:  

Về kiến thức

Nhân biết được tuyến hành trình liên tỉnh

Trình bày được các bước tổ chức thực hiện chương trình du lịch theo tuyến hành trình liên tỉnh bao gồm: công tác chuẩn bị trước, trong và sau chuyến đi

Về kỹ năng 

 Khảo sát được tuyến điểm du lịch 

 Có kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp thực hiện công tác hướng dẫn tham quan du lịch 

Bước đầu thực hành được phương pháp thuyết minh trên xe, tại điểm du lịch theo tuyến hành trình liên tỉnh

Bước đầu thực hành được kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh
Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có ý thức tự rèn luyện, học tập đáp ứng yêu cầu về tri thức và phẩm chất chính trị phù hợp với nhân viên phục vụ dịch vụ du lịch với yêu cầu của  lĩnh vực Hướng dẫn du lịch.

III. Nội dung môn học: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	12 
	Chương 1: Khảo sát tuyến điểm và điều kiện cung ứng dịch vụ du lịch

1. Khảo sát tuyến điểm hành trình

1.1 Nhận biết được cung đường: vị trí, khoảng cách, thời gian di chuyển

1.2 Nhận biết được các tỉnh đi qua theo tuyến hành trình
1.3. Nhận biết được các điểm tham quan nổi bật, các điểm dừng nghỉ trong hành trình.

2. Khảo sát dịch vụ cung ứng

2.1 Khảo sát tài nguyên du lịch

2.2 Khảo sát điều kiện vận chuyển

2.3 Khảo sát điều kiện lưu trú

2.4 Khảo sát điều kiện ăn uống

2.5 Khảo sát các điều kiện khác

	25
	
	25
	

	13 
	Chương 2: Tổ chức  thực hiện chương trình du lịch

2.1Công tác chuẩn bị trước chuyến đi

2.2Tổ chức thực hiện trong chuyến đi

2.3 Giải quyết các công việc sau chuyến đi
	45
	
	45
	

	14 
	Chương 3: Hướng dẫn tham quan

3.1 Hướng dẫn trên xe

3.1.1 Công tác đón đoàn

3.1.2 Công việc sắp xếp trên xe

3.1.3 Giới thiệu lịch trình

3.2 Hướng dẫn tham quan tại điểm

3.2.1 Phương pháp xác định vị trí quan sát

3.2.2 Phương pháp sắp xếp đoàn khách

3.2.3 Chỉ dẫn đối tượng tham quan

3.2.4 Phương pháp thuyết minh tại điểm
	90
	

	90
	

	15 
	Chương 4: Kỹ năng xử lý tình huống và trả lời câu hỏi trong hoạt động hướng dẫn du lịch

4.1 Kỹ năng xử lý tình huống

4.1.1 Phân loại tình huống

4.1.2 Đưa ra cách thức xử lý

4.2 Kỹ năng trả lời câu hỏi của khách

4.2.1 Phân loại câu hỏi

4.2.2 Đưa ra cách thức trả lời câu hỏi 
	20
	
	20
	

	
	Cộng
	180
	
	180
	


2. Nội dung chi tiết: 

Chương  1:Khảo sát tuyến điểm và điều kiện cung ứng dịch vụ du lịch










Thờigian: 25 giờ

2. Mục tiêu: 

- Xác định được vai trò của hoạt động khảo sát tuyến điểm và điều kiện cung ứng dịch vụ du lịch


- Liệt kê được các bước tiến hành khảo sát tuyến điểm; 

- Phân tích được quy trình khảo sát điều kiện cung ứng

2. Nội dung chương: 
1. Khảo sát tuyến điểm hành trình



1.1 Nhận biết được cung đường: vị trí, khoảng cách, thời gian di chuyển

1.2 Nhận biết được các tỉnh đi qua theo tuyến hành trình
1.3. Nhận biết được các điểm tham quan nổi bật, các điểm dừng nghỉ trong hành trình.

2. Khảo sát dịch vụ cung ứng

2.1 Khảo sát tài nguyên du lịch

2.2 Khảo sát điều kiện vận chuyển

2.3 Khảo sát điều kiện lưu trú

2.4 Khảo sát điều kiện ăn uống

2.5 Khảo sát các điều kiện khác

Câu hỏi ôn tập chương

Chương 2:Tổ chức thực hiện chương trình du lịch               Thời gian: 45 giờ
1. Mục tiêu: 


- Trình bày được quy trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch

- Phân tích được công việc chuẩn bị trước chuyến đi

- Bước đầu thực hiện được công việc thực hiện trong chuyến đi và sau chuyến đi.

2. Nội dung chương: 

2.1 Giai đoạn chuẩn bị trước chuyến đi

2.1.1   Xây dựng chương trình chi tiết 

2.1.2  Chuẩn bị bài thuyết minh theo tuyến, bài thuyết minh tại điểm

2.1.3  Chuẩn bị trang thiết bị: biển đón đoàn, băng rôn, hoa, nước uống, túi cứu thương, vật dụng tổ chức trò chơi

 2.2 Công việc thực hiện trong chuyến đi

2.2.1Tổ chức đón khách du lịch 

2.1.2 Tổ chức sắp xếp lưu trú, ăn uống 

2.1.3 Tổ chức tham quan vui chơi giải trí

2.1.4 Tổ chức các hoạt động khác

2.3.1.6 Thanh toán và tiễn khách

2.3 Giải quyết công việc sau chuyến đi

2.3.1 Lập báo cáo sau chuyến đi

2.3.2 Thanh quyết toán chương trình

2.3.3 Giải quyết các công việc còn lại sau chuyến đi


Bài tập thực hành

Câu hỏi ôn tập chương








Chương 3:Hướng dẫn tham quan



Thời gian: 90 giờ
1. Mục tiêu:  


- Trình bày được một số kiến thức nói chung về hướng dẫn tham qua trên xe, hướng dẫn tham quan tại điểm và phương pháp cơ bản trong hướng dẫn tham quan du lịch

2. Nội dung chương: 
3.1 Hướng dẫn trên xe

3.1.1 Công tác đón đoàn

3.1.2 Công việc sắp xếp trên xe

3.1.3 Giới thiệu lịch trình

3.2 Hướng dẫn tham quan tại điểm

3.2.1 Phương pháp xác định vị trí quan sát

3.2.2 Phương pháp sắp xếp đoàn khách

3.2.3 Chỉ dẫn đối tượng tham quan

3.2.4 Phương pháp thuyết minh tại điểm
Kiểm tra





Chương  4:Kỹ năng xử lý tình huống và trả lời câu hỏi trong hoạt động hướng dẫn du lịch











Thời gian: 20 giờ
1. Mục tiêu: 


- Vận dụng được một số kiến thức nói chung về xử lý tình huống và trả lời câu hỏi của khách trong quá trình hướng dẫn du lịch.

2. Nội dung chương: 
4.1 Kỹ năng xử lý tình huống

4.1.1 Phân loại tình huống

- Nhóm tình huống xảy ra trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch

- Nhóm tình huống khẩn cấp

- Nhóm tình huống bất khả kháng

4.1.2 Đưa ra cách thức xử lý:

4.1.2.2 Mục tiêu giải quyết

4.1.2.3 Cách thức giải quyết

4.2 Kỹ năng trả lời câu hỏi của khách

4.2.1 Phân loại câu hỏi

4.2.2 Nhóm câu hỏi về thông tin lịch trình

4.2.2.1 Nhóm câu hỏi với mục đích tìm hiểu và bổ sung thông tin

4.2.2.2 Nhóm câu hỏi với mục đích xấu

4.2.2.3 Nhóm câu hỏi khác

4.2.2 Đưa ra cách thức trả lời câu hỏi


Câu hỏi ôn tập chương

IV. Điều kiện thực hiện môn học:


1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng thực hành nghiệp vụ hướng dẫn, tuyến điểm du lịch liên tỉnh


2. Trang thiết bị máy móc: máy tính, máy chiếu projector, 


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: tranh, ảnh, bản đồ, câu hỏi, bài tập, tình huống, dụng cụ phục vụ nghiệp vụ hướng dẫn viên


4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:


1. Nội dung:


- Kiến thức: Đánh giá thông qua bài kiểm tra tự luận, sinh viên cần đạt các yêu cầu sau: Trình bày được những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động hướng dẫn,những ưu điểm và nhược điểm của các phương pháp hướng dẫn du lịch.

- Kỹ năng; Đánh giá kỹ năng của người học thông qua việc thực hiện các công việc rèn luyện kỹ năng chuẩn bị, tổ chức thực hiện hướng dẫn tham quan du lịch; rèn luyện kĩ năng giao tiếp, kĩ năng thuyết trình; Kĩ năng xử lí tình huống và trả lời các câu hỏi của khách.


- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá tính chuyên cần, đánh giá ý thức tự học, ý thức tham gia xây dựng bài, ý thức sáng tạo tự học, rèn luyện nghiệp vụ hướng dẫn.


2. Phương pháp:

Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ, thực hành và bài kiểm tra kết thúc môn học. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc phải đạt ≥ 5,0 theo khung điểm 10 hoặc điểm D theo thang điểm chữ).

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:


1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho người học trình độ trung cấp nghề Hướng dẫn du lịch


2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:


- Đối với giảng viên:

+ Môn học sử dụng tổng hợp các phương pháp: thuyết trình, phát vấn, thảo luận nhóm, giảng dạy theo vấn đề, hướng dẫn thực hành nghiệp vụ ngoại thực địa, hoặc qua băng hình.

+ Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo viên cần phải thường xuyên đọc các tài liêu tham khảo và cập nhật thông tin có liên quan

+Trong quá trình giảng bài lưu ý liên hệ với các môn học khác cũng như với thực tế để người học ngoài việc nắm bắt được kiến thức còn có khả năng tự liên hệ được với thực tế nghề nghiệp sau này.

+ Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy)

- Đối với người học:

+Chuẩn bị nội dung kiến thức theo đề cương chi tiết

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập


+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học


+ Chuyên cần, say mê môn học


+ Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra và thi kết thúc môn học)


3. Những trọng tâm cần chú ý: Toàn bộ chương trình


4. Tài liệu:

[1] Giáo trình Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, Đoàn Hương Lan, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, NXB Lao động, 2010, Thư viện trường Cao đẳng Sơn La.

[2]Giáo trình Thực hành Nghiệp vụ Lữ hành- Hướng dẫn du lịch, Nguyễn Tư Lương- Đoàn Hương Lan, NXB Lao động, 2010, Thư viện trường Cao đẳng Sơn La

 [3] Tuyến điểm du lịch Việt Nam, Bùi Thị Hải Yến , NXB Giáo dục, Hà Nội 2010.

[4] Non nước Việt Nam, Tổng cục du lịch Việt Nam, NXB Hà Nội, 2010.



5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Thực tập tốt nghiệp

Mãmôn học: MH 30
Thời gian môn học: 270 giờ (Lý thuyết: 0h; Thực hành: 270 giờ, Kiểm tra: 0 h) 

 I. Vị trí, tính chất của môn học: 

- Vị trí: Thực tập tốt nghiệp là môn học bắt buộc trong chương trình dạy nghề trình độ Trung cấp Hướng dẫn du lịch nhằm mục tiêu hoàn thiện kiến thức, áp dụng các hiểu biết và kỹ năng đã được học tập tại trường vào môi trường nghề nghiệp thực tế.

- Tính chất:Thực tập tốt nghiệp là một trong những nội dung quan trọng của đào tạo nghề nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho người lao động làm nghề hướng dẫn du lịch.

II. Mục tiêu môn học: 

-Về kiến thức

+ Người học được trang bị các kiến thức để có thể thực tập nghề tại cơ sở.

 -Về kỹ năng

+ Rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp thực tế tại cơ sở.

-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

+ Có ý thức tự rèn luyện, học tập đáp ứng yêu cầu về tri thức và phẩm chất chính trị phù hợp với nhân viên phục vụ dịch vụ du lịch với yêu cầu của  lĩnh vực Hướng dẫn du lịch

III. Nội dung môn học: 


- Nội dung thực tập bao gồm những nội dung người học đã được học tại trường, đặc biệt là các kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp để áp dụng vào công việc thực tế.


- Giáo viên (hay cán bộ hướng dẫn tại cơ sở) lựa chọn nội dung cụ thể cho sinh viên đảm bảo đợt thực tập cuối khóa hiệu quả, chất lượng. 

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

- Các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho hoạt động thực hành nghề nghiệp của học sinh (trong trường hợp giáo viên hướng dẫn)

- Có các doanh nghiệp du lịch nhận sinh viên thực hành và doanh nghiệp có công việc phù hợp với nghề hướng dẫn, có các điều kiện đáp ứng điều kiện thực tập do nhà trường đề ra

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 


- Đánh giá theo từng đợt thực tập


- Phương pháp, nội dung đánh giá có thể chọn lựa trong các hình thức như:


+ Kiểm tra thực hành (do giáo viên hướng dẫn tiến hành)


+ Viết báo cáo thực tập, viết chuyên đề


+ Đánh giá của cơ sở nhận sinh viên thực tập...

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học: 

1. Phạm vi áp dụng môn học 

Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho người học trình độ cao đẳng nghề Hướng dẫn du lịch

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học: 


- Có thể phân bổ nội dung thực hành tập theo ba hướng sau:


+ Người học thực hành tại các doanh nghiệp du lịch, có công việc phù hợp với nghề hướng dẫn. Trong trường hợp này cần có giáo viên, hoặc người hướng dẫn (có thể là người có kinh nghiệm trình độ đang làm việc tại các cơ sở) hướng dẫn người học.


+ Thực hành các nghiệp vụ hướng dẫn (có giáo viên hướng dẫn) tại các điểm tham quan, du lịch, các tuyến du lịch hoặc theo các chương trình du lịch...

+ Kết hợp cả hai hình thức nói trên

- Việc lựa chọn hình thức thực hành tại cơ sở cũng như phân bổ thời gian thực hành tùy điều kiện từng trường có thể lựa chọn hình thức thực hành tại cơ sở cũng như chia thành các đợt thực hành với thời lượng hợp lý, đảm bảo về thời lượng và các mục tiêu, nội dung cơ bản nói trên.
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Quản trị, xúc tiến quảng bá phát triển sản phẩm du lịch tại địa phương

Mã môn học: MH31
Thời gian môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 58 giờ; Kiểm tra: 2 giờ).

1. Vị trí, tính chất của môn học: 


- Quản trị, xúc tiến quảng bá phát triển sản phẩm du lịch tại địa phương là môn học tự chọn trong chương trình dạy nghề trình độ trung cấp nghề Hướng dẫn du lịch

- Quản trị, xúc tiến quảng bá phát triển sản phẩm du lịch tại địa phươnglà một trong những nội dung quan trọng của đào tạo nghề nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho người lao động làm nghề hướng dẫn du lịch.

2. Mục tiêu môn học: 

-Về kiến thức: 

+ Trình bày được nội dung cơ bản của hoạt động xúc tiến quảng bá phát triển sản phẩm du lịch.
+ Liệt được chính sách giá trong kinh doanh sản phẩm du lịch tại địa phương. 

+ Liệt kê được các bước cơ bản trong quảng bá các sản phẩm du lịch

+ Xác định các hình thức xúc tiến hỗn hợp trong kinh doanh du lịch tại địa phương 

-Về kỹ năng: 

          + Xây dựng nội dung cơ bản của hoạt động xúc tiến quảng bá phát triển sản phẩm du lịch.
+ Xác định được chính sách giá trong kinh doanh sản phẩm du lịch tại địa phương. 

+ Bước đầu thiết lập được các hình thức xúc tiến hỗn hợp trong kinh doanh du lịch tại địa phương 

+ Bước đầu tổ chức xúc tiến quảng bá các sản phẩm du lịch tại các địa phương ở Sơn La. 

-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

+ Có ý thức tự rèn luyện, học tập đáp ứng yêu cầu về tri thức và phẩm chất chính trị phù hợp với nhân viên phục vụ dịch vụ du lịch với yêu cầu của  lĩnh vực Hướng dẫn du lịch.

III. Nội dung môn học: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Xây dựng nội dung cơ bản của hoạt động xúc tiến quảng bá phát triển sản phẩm du lịch.
1.Nội dung và quy trình xúc tiến du lịch.

1.1. Nội dung xúc tiến du lịch

1.2. Quy trình xúc tiến du lịch

1.2. Hoạt động qảng bá sản phẩm du lịch.

1.3. Hoạt động marketting du lịch.
2. Chính sách sản phẩm trong kinh doanh du lịch tại địa phương 

2.1. Các quyết định về nhãn hiệu 

2.2. Các quyết định về bao gói và dịch vụ khách hàng

2.3. Các quyết định về chủng loại và danh mục sản phẩm

2.4. Thiết kế và marketing sản phẩm mới.
2.5. Xây dựng thương hiệu


	10
	
	10
	

	2
	Chương 2: Chính sách giá trong kinh doanh sản phẩm du lịch tại địa phương

1. Xác định giá cho sản phẩm mới

2. Chiến lược giá áp dụng cho danh mục sản phẩm

3. Các chiến lược điều chỉnh mức giá cơ bản. 

4. Đối phó với mức giá cạnh tranh.

5. Thực hành phương pháp định giá trong nhà hàng, dịch vụ lưu trú, chương trình du lịch.
	10
	
	10
	

	3
	Chương 3: Xúc tiến hỗn hợp trong kinh doanh du lịch tại địa phương

1. Xác định công cụ chủ yếu của hoạt động xúc tiến hỗn hợp trong kinh doanh du lịch.

2. Thực hành các hình thức xúc tiến tuyên truyền quảng bá sản phẩm du lịch
2.1. Quảng cáo 

2.2. Bán hàng trực tiếp

2.3. Khuyến mại

2.4. Quan hệ công chúng
	15
	
	14
	1

	3
	Chương 4: Tổ chức xúc tiến quảng bá các sản phẩm du lịch tại các địa phương ở Sơn La. 

1. Xúc tiến quảng bá sản phẩm du lịch tại Mộc Châu.

2. Xúc tiến quảng bá sản phẩm du lịch tại Mường La
4. Xúc tiến quảng bá sản phẩm du lịch tại Quỳnh Nhai.

5. Xúc tiến quảng bá sản phẩm du lịch tại Bắc Yên.

6. Xúc tiến quảng bá sản phẩm du lịch tại thành phố Sơn La
	25
	
	24
	1

	
	Cộng
	60
	
	58
	2


2. Nội dung chi tiết: 

Thời gian: 10 giờ
Chương 1: Chính sách sản phẩm trong kinh doanh du lịch tại địa phương 

1. Mục tiêu: 


- Trình bày chính sách sản phẩm trong kinh doanh du lịch tại địa phương; xây dựng nội dung cơ bản của hoạt động xúc tiến quảng bá phát triển sản phẩm du lịch.
2. Nội dung chương:

         2.1.Nội dung và quy trình xúc tiến du lịch.

2.1.1. Nội dung xúc tiến du lịch

2.1.2. Quy trình xúc tiến du lịch

2.1.3. Hoạt động qảng bá sản phẩm du lịch.


2.1.4. Hoạt động marketting du lịch.

2.2. Chính sách sản phẩm trong kinh doanh du lịch tại địa phương 


2.2.1. Các quyết định về nhãn hiệu 


2.2.2. Các quyết định về bao gói và dịch vụ khách hàng


2.2.3. Các quyết định về chủng loại và danh mục sản phẩm


2.2.4. Thiết kế và marketing sản phẩm mới.

2.2.5. Xây dựng thương hiệu

Chương 2: Chính sách giá trong kinh doanh sản phẩm du lịch tại địa phương

Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu: 

-Trình bày được chính sách giá trong kinh doanh sản phẩm du lịch tại địa phương

2. Nội dung chương:                                          

2.1. Xác định giá cho sản phẩm mới

2.2. Chiến lược giá áp dụng cho danh mục sản phẩm

2.3. Các chiến lược điều chỉnh mức giá cơ bản. 

2.4. Đối phó với mức giá cạnh tranh.

2.5.Thực hành phương pháp định giá trong nhà hàng, dịch vụ lưu trú, chương trình du lịch.

Chương 3: Xúc tiến hỗn hợp trong kinh doanh du lịch tại địa phương

Thời gian: 15 giờ
1. Mục tiêu: 

-Trình bày được xúc tiến hỗn hợp trong kinh doanh du lịch tại địa phương.

2. Nội dung chương:                                          

2.1. Xác định công cụ chủ yếu của hoạt động xúc tiến hỗn hợp trong kinh doanh du lịch.

2.2. Thực hành các hình thức xúc tiến tuyên truyền quảng bá sản phẩm du lịch
2.2.1. Quảng cáo 

2.2.2. Bán hàng trực tiếp

2.2.3. Khuyến mại

2.2.4. Quan hệ công chúng

Chương 4: Tổ chức xúc tiến quảng bá các sản phẩm du lịch tại các địa phương ở Sơn La. 

Thời gian: 25 giờ
1. Mục tiêu: 

-Trình bày đượctổ chức xúc tiến quảng bá các sản phẩm du lịch tại các địa phương ở Sơn La. 

2. Nội dung chương:                                          

2.1. Xúc tiến quảng bá sản phẩm du lịch tại khu du lịch quốc gia Mộc Châu

2.2.Xúc tiến quảng bá sản phẩm du lịch tại Mường La
2.3. Xúc tiến quảng bá sản phẩm du lịch tại Quỳnh Nhai.

2.4. Xúc tiến quảng bá sản phẩm du lịch tại Bắc Yên.

2.5. Xúc tiến quảng bá sản phẩm du lịch tại thành phố Sơn La
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: phòng học thực hành


2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu 


3. Học liệu, dụng cụ : câu hỏi, bài tập thảo luận


4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:


1. Nội dung:


- Kiến thức: Đánh giá thông qua bài kiểm tra tự luận, sinh viên cần đạt các yêu cầu sau nội dung liên quanquản trị, xúc tiến quảng bá phát triển sản phẩm du lịch tại địa phương.


- Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng của người học thông qua việc thực hiện các công việc quản trị, xúc tiến quảng bá phát triển sản phẩm du lịch tại địa phương.


- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá tính chuyên cần, đánh giá ý thức tự học, ý thức tham gia xây dựng bài.


2. Phương pháp:

Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ, thực hành và bài kiểm tra kết thúc môn học. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc phải đạt ≥ 5,0 theo khung điểm 10 hoặc điểm D theo thang điểm chữ).

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho người học trình độ trung cấp nghề Hướng dẫn du lịch.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập  môn học: 

- Đối với giảng viên: 

+ Môn học sử dụng tổng hợp các phương pháp: thuyết trình, phát vấn, thảo luận nhóm, giảng dạy theo vấn đề.

+ Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo viên cần phải thường xuyên đọc các tài liêu tham khảo và cập nhật thông tin có liên quan. Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy; Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm.

+ Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy)


- Đối với người học:

+Chuẩn bị nội dung kiến thức theo đề cương chi tiết

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập


+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học


+ Chuyên cần, say mê môn học


+ Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra và thi kết thúc môn học
3. Những trọng tâm môn học cần chú ý:  Chương 3,4

4. Tài liệu tham khảo: 

[1] Bài giảng marketing du lịch, Nguyễn Thị Mai Sinh, Nxb Lao động xã hội. 

[2] Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù vùng núi phía Bắc, Nguyễn Lan Phương, NXB Thể thao du lịch2019

 [3] Phát triển du lịch, Nguyễn Thị Thống Nhất, NXB Đà Nẵng2016

 [4] Marketing du lịch, Nguyễn Trùng Khánh, Lao động XH2008
 [5] Thị trường du lịch, Nguyễn Văn Lưu, ĐH QGHN2009


5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Kỹ năng tổ chức hoạt náo trong du lịch
Mã số môn học: MH32

Thời gian môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 58 giờ; Kiểm tra 02 giờ).

I. Vị trí, tính chất của môn học: 

- Vị trí: Kỹ năng tổ chức hoạt náo trong du lịch là môn học bắt buộc trong chương trình dạy nghề trình độ Cao đẳng Hướng dẫn du lịch

-Tính chất: Kỹ năng tổ chức hoạt náo trong du lịch là một trong những nội dung quan trọng của đào tạo nghề nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho người lao động làm nghề hướng dẫn du lịch.

II. Mục tiêu môn học:  

Về kiến thức

- Nhận biết được vai trò của tổ chức hoạt náo, xây dựng tinh thần tập thể trong hoạt động du lịch, xây dựng được kịch bản tổ chức chương trình giao lưu, teambuilding…

- Liệt kê được các nội dung liên quan đến hoạt náo trong du lịch
- Phân tích được cách thức thực hiện hoạt náo trong từng môi trường tác nghiệp cụ thể
Về kỹ năng 

- Xây dựng được kịch bản tổ chức chương trình giao lưu, teambuilding, trò chơi truyền thống, hiện đại..

- Tổ chức thực hiện các trò chơi trong từng môi trường tác nghiệp cụ thể của hướng dẫn viên du lịch

- Xử lý các tình huống trong quá trình tổ chức hoạt náo.
Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có ý thức tự rèn luyện, học tập đáp ứng yêu cầu về tri thức và phẩm chất chính trị phù hợp với nhân viên phục vụ dịch vụ du lịch với yêu cầu của  lĩnh vực Hướng dẫn du lịch.

III. Nội dung môn học: 

2. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	16 
	Chương 1: Tổng quan về tổ chức hoạt náo 

1.1 Tổng quan về hoạt náo

1.1.1 Một số khái niệm

1.1.2 Vai trò và ý nghĩa của hoạt náo

1.1.3 Các hoạt động hoạt náo phổ biến thường được tổ chức trong du lịch

1.2 Hoạt náo viên và người quản trò

1.2.1  Khái niệm:

1.2.2 Vai trò và nhiệm vụ của hoạt náo viên

1.2.3 Yêu cầu kỹ năng đối với hoạt náo viên

1.2.4 Những lưu ý trong quá trình tổ chức hoạt náo
	12
	
	12
	

	17 
	Chương 2: Trò chơi- quy mô tổ chức một trò chơi

2.1 Trò chơi

2.1.1 Khái niệm trò chơi

2.1.2 Ý nghĩa và lợi ích của tổ chức trò chơi trong du lịch

2.1.3 Phân loại trò chơi

2.1.4 Các loại hình trò chơi phổ biến trong du lịch

2.2 Quy trình tổ chức một trò chơi

2.2.1 Giai đoạn trước khi tổ chức trò chơi

2.2.1.1Những yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức trò chơi

2.2.1.2 Dụng cụ chuẩn bị

2.2.1.3 Yêu cầu 

2.2.2 Giai đoạn thực hiện tổ chức trò chơi

2.2.2.1 Ổn định, gây sự chú ý

2.2.2.2 Phổ biến luật chơi

2.2.2.3 Tổ chức chơi thử

2.2.2.4 Tổ chức trò chơi

2.2.2.5 Xử lý tình huống trong quá trình tổ chức trò chơi

2.2.3 Giai đoạn kết thúc tổ chức trò chơi

2.2.3.1 Thưởng, phạt sau khi có kết quả trò chơi

2.2.3.2 Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện
	24
	
	23
	1

	18 
	Chương 3: Thực hiện  tổ chức trò chơi trong hoạt động đội - nhóm

3.1 Tổ chức trò chơi trên xe

3.1.1 Đặc điểm

3.1.2 Quy trình tổ chức

3.2 Tổ chức trò chơi ngoài trời

3.2.1 Quy trình tổ chức

3.2.2 Tổ chức thực hiện

3.2.3 Kết thúc trò chơi


	24
	

	23


	1

	
	Cộng
	60
	
	58
	02


2. Nội dung chi tiết: 

Chương  1:Tổng quan về tổ chức hoạt náo










Thờigian: 12 giờ
2. Mục tiêu:

- Nhận biết được vai trò và ý nghĩa của tổ chức hoạt náo trong du lịch


- Trình bày được các khái niệm cơ bản về tổ chức hoạt náo, hoạt náo viên 

- Phân tích được các hoạt động hoạt náo phổ biến thường được tổ chức trong du lịch

2. Nội dung chương: 

2.1 Tổng quan về hoạt náo
2.1.1 Một số khái niệm

2.1.2 Vai trò và ý nghĩa của hoạt náo

- Vai trò

- Ý nghĩa

2.1.3 Các hoạt động hoạt náo phổ biến thường được tổ chức trong du lịch

- Trò chơi dân gian truyền thống

- Trò chơi hiện đại

- Hát- múa tập thể

-  Dã ngoại và sinh hoạt lửa trại

- Đêm gala

- Kể chuyện 

- Đố vui

2.2 Hoạt náo viên và người quản trò

2.2.1  Khái niệm:

- Hoạt náo viên

- Người quản trò

2.2.2 Vai trò và nhiệm vụ của hoạt náo viên

- Xây dựng bầu không khí

- Giáo dục chiều sâu

2.2.3 Yêu cầu kỹ năng đối với hoạt náo viên

- Tính sư phạm

- Tính phán đoán và quan sát nhanh

- Tính linh hoạt, sáng tạo

- Tính hài hước


2.2.4 Những lưu ý trong quá trình tổ chức hoạt náo 


Câu hỏi ôn tập chương



Chương 2: Trò chơi- quy mô tổ chức một trò chơi

Thời gian: 24 giờ
1. Mục tiêu: 


- Trình bày được quy trình tổ chức thực hiện trò chơi

- Phân loại được trò chơi

- Bước đầu thực hiện được một số trò chơi đơn giản

2. Nội dung chương: 

2.1 Trò chơi

2.1.1 Khái niệm trò chơi

2.1.2 Ý nghĩa và lợi ích của tổ chức trò chơi trong du lịch

2.1.3 Phân loại trò chơi

- Theo tính chất

- Theo sự năng động

- Theo không gian

- Theo mức độ

2.1.4 Các loại hình trò chơi phổ biến trong du lịch

+ Trò chơi trên xe

+ Trò chơi ngoài trời

+ Trò chơi trên sân khấu

+ Sinh hoạt lửa trại

2.2 Quy trình tổ chức một trò chơi

- Giai đoạn trước khi tổ chức trò chơi

+ Những yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức trò chơi

+ Dụng cụ chuẩn bị

+ Yêu cầu 

-Giai đoạn thực hiện tổ chức trò chơi

+ Ổn định, gây sự chú ý

+ Phổ biến luật chơi

+ Tổ chức chơi thử

+ Tổ chức trò chơi

+ Xử lý tình huống trong quá trình tổ chức trò chơi

-Giai đoạn kết thúc tổ chức trò chơi

+ Thưởng, phạt sau khi có kết quả trò chơi

+ Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện


Kiểm tra

Câu hỏi ôn tập chương


Chương 3:Thực hiện  tổ chức trò chơi trong hoạt động đội - nhóm










Thời gian: 24 giờ
1. Mục tiêu:  


- Trình bày được đặc điểm của một số trò chơi

- Bước đầu thực hiện được công việc tổ chức trò chơi cơ bản trong hoạt náo du lịch

2. Nội dung chương: 
2.1 Tổ chức trò chơi trên xe

2.1.1 Đặc điểm

2.1.2 Quy trình tổ chức

2.2 Tổ chức trò chơi ngoài trời

2.2.1 Quy trình tổ chức

2.2.2 Tổ chức thực hiện

2.2.3 Kết thúc trò chơi

Kiểm tra






Câu hỏi ôn tập chương

IV. Điều kiện thực hiện môn học:


1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng thực hành nghiệp vụ hướng dẫn, điểm du lịch. tranh, ảnh, bản đồ


2. Trang thiết bị máy móc: máy tính, máy chiếu projector, 


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: dây thừng, bao bố, bóng bay, bìa cứng..Bộ sưu tập trò chơi, câu chuyện cười, câu đố vui


4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:


1. Nội dung:


- Kiến thức: Đánh giá thông qua thi thực hành, sinh viên cần đạt các yêu cầu sau: Trình bày được các vai trò ý nghĩa của hoạt náo, phân tích được quy trình tổ chức thực hiện hoạt náo trong du lịch.

- Kỹ năng; Đánh giá kỹ năng của người học thông qua việc thực hiện các công việc rèn luyện kỹ năng chuẩn bị, tổ chức thực hiện trò chơi, các hoạt động đố vui, kể chuyện cười.. liên quan đến công tác hoạt náo trong du lịch


- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá tính chuyên cần, đánh giá ý thức tự học, ý thức tham gia xây dựng bài, Ý thức sáng tạo tự học, rèn luyện nghiệp vụ hướng dẫn.


2. Phương pháp:

Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ, thực hành và bài kiểm tra kết thúc môn học. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc phải đạt ≥ 5,0 theo khung điểm 10 hoặc điểm D theo thang điểm chữ).

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:


1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho người học trình độ Cao đẳng nghề Hướng dẫn du lịch


2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:


- Đối với giảng viên:

+ Môn học sử dụng tổng hợp các phương pháp: thuyết trình, phát vấn, thảo luận nhóm, làm mẫu, hướng dẫn thực hành tổ chức trò chơi.

+ Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo viên cần phải thường xuyên đọc các tài liêu tham khảo và cập nhật thông tin có liên quan

+Trong quá trình giảng bài lưu ý liên hệ với các môn học khác cũng như với thực tế để người học ngoài việc nắm bắt được kiến thức còn có khả năng tự liên hệ được với thực tế nghề nghiệp sau này.

+ Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy)

- Đối với người học:

+Chuẩn bị nội dung kiến thức theo đề cương chi tiết

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập


+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học


+ Chuyên cần, say mê môn học


+ Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra và thi kết thúc môn học)


3. Những trọng tâm cần chú ý: Toàn bộ chương trình


4. Tài liệu:

[1] Giáo trình Tổ chức hoạt náo trong hướng dẫn du lịch, Bùi Thanh Thủy, NXB Lao động,  Hà Nội 2018.

[2]  Giáo trình Thực hành Nghiệp vụ Lữ hành- Hướng dẫn du lịch, Nguyễn Tư Lương- Đoàn Hương Lan, NXB Lao động, 2010, Thư viện trường Cao đẳng Sơn La



[3] Giáo trình Hướng dẫn du lịch,Nguyễn Văn Đính, Phạm Hồng Chương,  NXB Thống kê, Hà Nội 2010.



5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Hướng dẫn du lịch tại các điểm du lịch cộng đồng
Mã môn học: MH33
Thời gian môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 58 giờ; Kiểm tra: 2 giờ).

1. Vị trí, tính chất của môn học: 


- Hướng dẫn du lịch tại các điểm du lịch cộng đồng là môn học tự chọn trong chương trình dạy nghề trình độ trung cấp nghề Hướng dẫn du lịch

- Hướng dẫn du lịch tại các điểm du lịch cộng đồng là một trong những nội dung quan trọng của đào tạo nghề nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho người lao động làm nghề hướng dẫn du lịch.

2. Mục tiêu môn học: 

-Về kiến thức: 


+ Liệt kê được các giá trị văn hóa vật thể tại điểm du lịch cộng đồng

+ Mô tả được lễ tục vòng đời tại các bản DLCĐ

         + Phân biệt được các dạng thức văn hóa phi vật thể tại các bản DLCĐ.

+ Liệt kê được các điểm tham quan
-Về kỹ năng: 

+ Thuyết minh được các điểm du lịch, đặc trưng văn hóa của các dân tộc tại các bản DLCĐ.

+ Phân biệt được đặc trưng văn hóa của các dân tộc tại các bản DLCĐ.

-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

+ Có ý thức tự rèn luyện, học tập đáp ứng yêu cầu về tri thức và phẩm chất chính trị phù hợp với nhân viên phục vụ dịch vụ du lịch với yêu cầu của  lĩnh vực Hướng dẫn du lịch.

III. Nội dung môn học: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Thực hành hướng dẫn du lịch về các giá trị văn hóa vật thể tại điểm du lịch cộng đồng

1. Nhà cửa

2. Trang phục

3. Ẩm thực 

4. Phương tiện vận chuyển


	10
	
	10
	

	2
	Chương 2: Thực hành hướng dẫn du lịch về lễ tục vòng đời của các dân tộc tại các bản DLCĐ

1. Thiết chế dòng họ 

2. Cơ cấu gia đình 

3. Tục lệ hôn nhân 

4. Sinh đẻ và nuôi dạy con cái

5. Tục lệ ma chay
	18
	
	17
	1

	3
	Chương 3: Thực hành hướng dẫn du lịch về các dạng thức văn hóa phi vật thể tại các bản DLCĐ

1. Ngôn ngữ và chữ viết

2. Lễ hội

3. Văn học dân gian

4. Tôn giáo, tín ngưỡng

5. Tri thức dân gian


	18
	0
	18
	0

	3
	Chương 4: Thực hành hướng dẫn các điểm tham quan tại bản DLCĐ cụ thể 

1. Xây dựng các bài thuyết minh

2. Thực hành thuyết minh các điểm tham quan tại bản DLCĐ


	14
	
	13
	1

	
	Cộng
	60
	
	58
	2


2. Nội dung chi tiết: 

Chương 1: Thực hành hướng dẫn du lịch về các giá trị văn hóa vật thể tại điểm du lịch cộng đồng

Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu: 


- Trình bày các giá trị văn hóa vật thể tại điểm du lịch cộng đồng
2. Nội dung chương:                                     


2.1. Nhà cửa


2.2. Trang phục


2.3. Ẩm thực 


2.4. Phương tiện vận chuyển

Chương 2: Thực hành hướng dẫn du lịch về lễ tục vòng đời của các dân tộc tại các bản DLCĐ

Thời gian: 18 giờ
1. Mục tiêu: 

-Trình bày được lễ tục vòng đời của các dân tộc tại các bản DLCĐ

2. Nội dung chương:                                          

2.1. Thiết chế dòng họ 

2.2. Cơ cấu gia đình 

2.3. Tục lệ hôn nhân 

2.4. Sinh đẻ và nuôi dạy con cái

2.5. Tục lệ ma chay
Chương 3: Thực hành hướng dẫn du lịch về các dạng thức văn hóa phi vật thể tại các bản DLCĐ

Thời gian: 18 giờ
1. Mục tiêu: 

-Trình bày được các dạng thức văn hóa phi vật thể tại các bản DLCĐ

2. Nội dung chương:                                          

2.1. Ngôn ngữ và chữ viết

2.2. Lễ hội

2.3. Văn học dân gian

2.4. Tôn giáo, tín ngưỡng

2.5. Tri thức dân gian

Chương 4: Thực hành hướng dẫn các điểm tham quan tại bản DLCĐ cụ thể 

Thời gian: 14 giờ
1. Mục tiêu: 

-Trình bày được các điểm tham quan tại bản DLCĐ cụ thể 

2. Nội dung chương:                                          

2.1. Xây dựng các bài thuyết minh

2.2. Thực hành thuyết minh các điểm tham quan tại bản DLCĐ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: phòng học lý thuyết.


2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu 


3. Học liệu, dụng cụ :Tạp chí, sách, báo, câu hỏi, bài tập thảo luận


4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:


1. Nội dung:


- Kiến thức: Đánh giá thông qua bài kiểm tra tự luận, sinh viên cần đạt các yêu cầu sau nội dung liên quanhướng dẫn du lịch tại các bản DLCĐ.

- Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng của người học thông qua việc thực hiện các công việc thuyết trình giới thiệu văn hóa của các dân tộc tại các bản DLCĐ.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá tính chuyên cần, đánh giá ý thức tự học, ý thức tham gia xây dựng bài.


2. Phương pháp:

Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ, thực hành và bài kiểm tra kết thúc môn học. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc phải đạt ≥ 5,0 theo khung điểm 10 hoặc điểm D theo thang điểm chữ).

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho người học trình độ trung cấp nghề Hướng dẫn du lịch.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập  môn học: 

- Đối với giảng viên: 

+ Môn học sử dụng tổng hợp các phương pháp: thuyết trình, phát vấn, thảo luận nhóm, giảng dạy theo vấn đề.

+ Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo viên cần phải thường xuyên đọc các tài liêu tham khảo và cập nhật thông tin có liên quan. Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy; Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm.

+ Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy)


- Đối với người học:

+Chuẩn bị nội dung kiến thức theo đề cương chi tiết

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập


+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học


+ Chuyên cần, say mê môn học


+ Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra và thi kết thúc môn học
3. Những trọng tâm môn học cần chú ý:  Chương 2,4,

4. Tài liệu tham khảo: 

[1] Văn hóa các dân tộc Tây Bắc Việt Nam, Hoàng Lương, Nxb Đại học Văn hóa Hà Nội, 2005. 

 [2] Bản sắc văn hóa Việt Nam, Phan Ngọc,  Nhà xuất bản Văn hoá - Thông tin, 1998.            

[3] Cơ sở văn hóa Việt Nam, Trần Ngọc Thêm, Nhà xuất bản Giáo dục, 2002.

[4] Cơ sở văn hoá Việt Nam, Trần Quốc Vượng (chủ biên ), Nhà xuất bản Giáo dục, 1999.


5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Lịch sử văn minh thế giới.
Mã môn học: MH34


Thời gian môn học: 30 giờ (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Lịch sử văn minh thế giớilà môn họctự chọn trong chương trình dạy nghề trình độ trình độ Cao đẳng Hướng dẫn du lịch
-Tính chất: Lịch sử văn minh thế giới là một trong những nội dung quan trọng của đào tạo nghề nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho người lao động làm nghề hướng dẫn du lịch.

II. Mục tiêu môn học: 

- Về kiến thức:     

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản và hệ thống về những thành tựu văn hoá, văn minh nhân loại
+ Nhận diệnđược những phương pháp và lý thuyết nghiên cứu cơ bản về văn hoá, văn minh.
- Về kỹ năng: 

 + Phân tích những những đặc điểm cơ bản của các nền văn minh phương Đông và phương Tây.

+ Sinh viên có khả năng làm việc theo nhóm, thuyết trình về một vấn đề lịch sử văn minh.
Vận dụng những kiến thức văn hoá, văn minh nhân loại vào quá trình tổ chức và thuyết minh cho khách du lịch
-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có ý thức tự rèn luyện, học tập đáp ứng yêu cầu về tri thức và phẩm chất chính trị phù hợp với nhân viên phục vụ dịch vụ du lịch với yêu cầu của  lĩnh vực Hướng dẫn du lịch.
III. Nội dung môn học: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra    

	1
	Chương 1: Những vấn đề chung
1.Khái niệm văn minh

2. Các nền văn minh lớn trên thế giới
	3
	3
	
	

	2
	Chương 2: Văn minh Bắc Phi và Tây á

1.Văn minh Ai Cập cổ đại

1.1. Tổng quan về Ai Cập cổ đại

1.2.Những thành tựu chủ yếu của nền văn minh Ai Cập

2.Văn minh Lưỡng Hà cổ đại

2.1.Tổng quan về Lưỡng Hà

2.2.Những thành tựu văn minh Lưỡng Hà cổ đại
3. Văn minh Arập 

3.1. Sơ lược về lịch sử Arập

3.2. Đạo Hồi

3.3. Văn học, nghệ thuật, khoa học giáo dục
	6
	6
	
	

	3
	Chương 3: Văn minh ấn Độ

1.Khái quát về ấn Độ cổ trung đại

2. Những thành tựu chủ yếu của nền văn minh ấn Độ
3. Nghệ thuật

4. Khoa học tự nhiên

5. Tôn giáo
	3
	3
	
	

	4
	Chương 4: Văn minh Trung Quốc
1.Khái quát về Trung Quốc cổ - trung đại

2.Những thành tựu chủ yếu của văn minh Trung Quốc
	3
	3
	
	

	5
	Chương 5: Văn minh khu vực Đông Nam Á

1. Điều kiện tự nhiên
2. Cơ sở hình thành nền văn minh khu vực Đông Nam Á

3. Một số thành tựu văn hoá
	3
	2
	
	1

	6
	Chương 6: Văn minh Hy Lạp và La Mã cổ đại

1. Tổng quan về Hy Lạp và La Mã cổ đại
2. Những thành tựu chủ yếu của văn minh Hy Lạp - La Mã cổ đại
	3
	3
	
	

	7
	Chương 7: Văn minh Tây Âu thời trung đại

1. Hoàn cảnh lịch sử 

2. Văn hóa Tây Âu từ thế kỷ V đến thế kỷ XIV

3.Văn hóa Tây Âu thời Phục Hưng
4. Sự tiến bộ về kỹ thuật

5. Sự ra đời của đạo tin lành

6. Sự tiếp xúc giữa các nền văn minh
	3
	3
	
	

	8
	Chương 8: Sự xuất hiện văn minh công nghiệp

1. Điều kiện ra đời của nền văn minh công nghiệp

2. Cuộc các mạng công nghiệp

3. Phát minh khoa học – kỹ thuật và những học thuyết chính trị thời cận đại

4. Thành tựu văn học và nghệ thuật
	3
	3
	
	

	9
	Chương 9: Văn minh thế giới thế kỉ XX

1.Văn minh thế giới đầu thế kỉ XX
2. Chiến tranh thế giới và sự phá hoại văn minh nhân loại

3. Văn minh thế giới nửa sau thế kỉ XX
	3
	2
	
	1

	
	Cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết: 

Chương 1: Những vấn đề chung                       Thời gian: 3 giờ

1.Mục tiêu: 

- Trình bày được khái niệm văn minh và các nền văn minh lớn trên thế giới
2.Nội dung chương:
2. 1.Khái niệm văn minh

2. 2. Các nền văn minh lớn trên thế giới

Câu hỏi ôn tập

Chương 2:Văn minh Bắc Phi và Tây Á                              Thời gian: 6 giờ
1.Mục tiêu: 

Trình bày được kiến thức tổng quan và những thành tự chủ yếu của văn minh Bắc Phi và Tây Á.

2.Nội dung chương: 

2.1.Văn minh Ai Cập cổ đại

2.1.1. Tổng quan về Ai Cập cổ đại

2.1.2.Những thành tựu chủ yếu của nền văn minh Ai Cập

2.2.Văn minh Lưỡng Hà cổ đại

2.2.1.Tổng quan về Lưỡng Hà

2.2.2.Những thành tựu văn minh Lưỡng Hà cổ đại
2.3. Văn minh Arập 

2.3.1. Sơ lược về lịch sử Arập

2.3.2. Đạo Hồi

2.3.3. Văn học, nghệ thuật, khoa học giáo dục


Câu hỏi ôn tập

Chương 3:Văn minh Ấn Độ                                               Thời gian:3 giờ
1.Mục tiêu: 

-Trình bày được  những kiến thức tổng quan và những thành tự chủ yếu của văn minh Ấn Độ cổ, trung đại.

2.Nội dung chương: 
1.Khái quát về ấn Độ cổ trung đại

2. Những thành tựu chủ yếu của nền văn minh ấn Độ
3. Nghệ thuật

4. Khoa học tự nhiên

5. Tôn giáo


Câu hỏi ôn tập 

Chương 4:Văn minh Trung QuốcThời gian: 3 giờ

1.Mục tiêu: 

-Trình bày được những kiến thức tổng quan và những thành tự chủ yếu của văn minh Trung Quốc cổ, trung đại.

2.Nội dung chương: 
2.1. Khái quát về Trung Quốc cổ - trung đại



2.1.1.Địa lý và cư dân

2.1.2.Các giai đoạn lịch sử cổ - trung đại

2.2. Những thành tựu chủ yếu của văn minh Trung Quốc
2.2.1.Chữ viết, văn học

2.2.2.Kiến trúc và điêu khắc

2.2.3.Triết học và các học thuyết xã hội

2.2.4.Sử học và hệ thống giáo dục

2.2.5.Những phát minh lớn về kỹ thuật


Câu hỏi ôn tập 






Chương 5: Văn minh Hy Lạp và La Mã cổ đại                  Thời gian: 3 giờ

1.Mục tiêu: 

-Trình bày được kiến thức tổng quan và những thành tự chủ yếu của văn minh Hy Lạp và La Mã cổ đại.

2.Nội dung chương: 
2.1. Khái quát về Hy Lạp và La Mã cổ đại




2.1.1. Địa lý, cư dân, lịch sử Hy Lạp cổ đại

2.1.2. 
Địa lý, cư dân, lịch sử La Mã cổ đại

2.2. Những thành tựu chủ yếu của văn minh Hy Lạp và La Mã cổ đại
2.2.1. Sử học

2.2.2 Triết học

2.2.3. Văn học và nghệ thuật

2.2.4. Tôn giáo


Câu hỏi ôn tập 
Kiểm tra

Chương 6: Văn minh Tây Âu thời trung đại                      Thời gian: 3 giờ

1.Mục tiêu: 

-Trình bày được những kiến thức tổng quan và những thành tự chủ yếu của văn minh Tây Âu thời trung đại.

2.Nội dung chương: 
2.1. Sơ lược lịch sử Tây Âu





2.1.1.Sự hình thành các quốc gia mới ở Tây Âu

2.1.2.Sự hình thành và phát triển của chế độ phong kiến

2.1.3.Vai trò và thế lực của Giáo hội La Mã

2.2. Văn hóa Tây Âu từ thế kỷ V đến thế kỷ XIV


2.2.1. Văn hóa Tây Âu từ thế kỷ V đến thế kỷ X

2.2.2.Văn hóa Tây Âu từ thế kỷ XI đến thế kỷ XIV

2.3. Văn hóa Tây Âu thời Phục Hưng 




2.3.1.
Điều kiện lịch sử dẫn đến trào lưu Phục Hưng

2.3.2.
Những thành tựu chính của phong trào văn hóa Phục Hưng

2.3.3.
Phong trào cải cách tôn giáo và sự ra đời của đạo Tin Lành

2.3.4.Nội dung tư tưởng và ý nghĩa lịch sử của phong trào Văn hóa Phục Hưng


Câu hỏi ôn tập 
Chương 8: Sự xuất hiện văn minh công nghiệp

1.Mục tiêu: 

-Trình bày được điều kiện ra đời và những thành tự chủ yếu của nền văn minh công nghiệp.

2.Nội dung chương: 
2.1. Điều kiện ra đời của nền văn minh công nghiệp

2.2. Cuộc các mạng công nghiệp

2.3. Phát minh khoa học – kỹ thuật và những học thuyết chính trị thời cận đại

2.4. Thành tựu văn học và nghệ thuật

Chương 9: Văn minh thế giới thế kỉ XX

1.Mục tiêu: 

-Trình bày được điều kiện ra đời và những thành tự chủ yếu của nền văn minh thế kỉ XX.

2.Nội dung chương: 
2.1.Văn minh thế giới đầu thế kỉ XX
2.2. Chiến tranh thế giới và sự phá hoại văn minh nhân loại

2.3. Văn minh thế giới nửa sau thế kỉ XX
Kiểm tra







IV. Điều kiện thực hiện môn học

1.  Phòng học lý thuyết


2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: câu hỏi, bài tập thảo luận, tạp chí, sách, báo.


4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:: 

1. Nội dung

-Kiến thức: Đánh giá thông qua bài kiểm tra trắc nghiệm, sinh viên cần đạt các yêu cầu sau: Kiểm tra lý thuyết các nội dung liên quan đến cơ sở hình thành các nền văn minh.

- Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng của người học thông qua việc thực hiện các công việc: Kiểm tra trắc nghiệm các nội dung liên quan đến thành tựu các nền văn minh.

-Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá tính chuyên cần, đánh giá ý thức tự học, ý thức tham gia xây dựng bài

2. Phương pháp

Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ, kết thúc môn học. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc phải đạt ≥ 5,0 theo khung điểm 10 hoặc điểm D theo thang điểm chữ).

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho người học trình độ cao đẳng nghề Hướng dẫn du lịch

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học

- Đối với giáo viên

+ Môn học sử dụng tổng hợp các phương pháp: thuyết trình, phát vấn, thảo luận nhóm, giảng dạy theo vấn đề.

+Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo viên giao bài tập nhóm, thảo luận... giáo viên cần lưu ý riêng cho từng đối tượng người học cho các chuyên ngành.Trong quá trình giảng bài lưu ý liên hệ với các môn học khác cũng như với thực tế để người học ngoài việc nắm bắt được kiến thức còn có khả năng tự liên hệ được với thực tế nghề nghiệp sau này.

-  Đối với người học:

+Chuẩn bị nội dung kiến thức theo chương trình môn học
+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập


+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học


+ Chuyên cần, say mê môn học


+ Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra và thi kết thúc môn học)
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 

Chương 2,3,4,5,6.

4. Tài liệu cần tham khảo: 

[1] Almanach những nền văn minh thế giới, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, 2006.

[2] 5000 năm nền văn minh Thế giới, Nhà xuất bản Văn hoá thông tin, 2006.

[3] Lịch sử văn minh thế giới, Vũ Dương Ninh, Nhà xuất bản Giáo dục, 2002.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Kinh doanh lưu trú du lịch homestay

Mã số môn học: MH35
Thời gian môn học: 60 giờ (Lý thuyết: giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 58 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học: 

- Kinh doanh lưu trú du lịch homestay là môn học tự chọn trong chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng nghề Hướng dẫn du lịch

- Kinh doanh lưu trú du lịch homestay là một trong những nội dung quan trọng của đào tạo nghề hướng dẫn du lịch, nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho người lao động làm nghề hướng dẫn du lịch. Môn học cung cấp cho học viên những kiến thức về kinh doanh lưu trú du lịch homestay trong ngành du lịch.
II. Mục tiêu môn học: 

-Về kiến thức:


+ Trình bày được khái quát về du lịch và dịch vụ lưu trú tại nhà dân            

+ Mô tả được nội dung vệ sinh và bảo vệ môi trường, an ninh và an toàn trong phục vụ khách lưu trú           

-Về kỹ năng: 

+Thực hành được nội dung liên quan đến nghiệp vụ: phục vụ khách lưu trú, phục vụ khách ăn uống, nấu ăn ở homestay

+ Thực hành bán hàng tối đa hóa doanh thu, tiếp thị và quảng bá với chi phí thấp, dịch vụ dọn nhà
-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+Có ý thức tự rèn luyện, học tập đáp ứng yêu cầu về tri thức và phẩm chất chính trị phù hợp với nhân viên phục vụ dịch vụ du lịch với yêu cầu của  lĩnh vực nghề hướng dẫn du lịch

+ Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định của nhà trường

III. Nội dung môn học: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	TT
	Tên chương mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Dịch vụ du lịch và lưu trú tại nhà dân

1.Tổng quan về du lịch

1.1.Khách du lịch

1.2.Nhu cầu của khách du lịch

1.3.Chu trình du l ịch

2.Các mô hình lưu trú du lịch nhà dân và

ảnh hưởng của dịch vụ này

2.1.Các mô hình lưu trú du lịch nhà dân

2.2.  Cơ sở vật chất và các dịch vụ tại cơ sở lưu trú du lịch nhà dân

2.3.Ảnh hưởng của hoạt động kinh doanh

lưu trú du lịch nhà dân
	5
	
	5
	

	2.
	Bài 2: Vệ sinh và bảo vệ môi trường

1.Sự ngăn nắp và sạch sẽ

1.1.Tầm quan trọng của sự ngăn nắp và sạch sẽ tại cơ sở lưu trú

1.2.Duy trì sự ngăn nắp, sạch sẽ cả bên trong lẫn bên ngoài cơ sở lưu trú

2. Môi trường và quản lý rác thải

2.1.Tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường

2.2.Hoạt động bảo vệ môi trường

2.3. Các loại rác thải và cách xử lý

3.Tiết kiệm điện và nước

3.1.Tầm quan trọng của việc tiết kiệm

điện và nước

3.2.Một số biện pháp tiết kiệm điện và nước tại cơ sở lưu trú
	5
	
	5
	

	3.
	Bài 3: An ninh và an toàn

1.An toàn và an ninh

1.1.Các vấn đề an ninh thường gặp

1.2.Các vấn đề an toàn thường gặp

1.3.Phòng tránh tai nạn

2.Xử lý tình huống khẩn cấp và sơ cấp cứu

2.1.Xử lý các trường hợp khẩn cấp

2.2.Xử lý các loại thương tích thông thường

2.3.Làm sạch và băng bó vết thương
	5
	
	5
	

	4.
	Bài 4: Phục vụ khách lưu trú

1.Chuẩn bị đón khách

1.1.Chuẩn bị cho khách của bạn

1.2.Động cơ của khách đi du lịch

1.3.Mong đợi của khách đối với cơ sở lưu trú nhà dân

1.4.Chuẩn bị môi trường sạch sẽ

1.5.Các dịch vụ do cơ sở lưu trú cung cấp

2. Chào đón khách

Các bước chà đón khách

3.Giao tiếp với khách 

3.1. Vì sao giao tiếp với khách lại quan trọng

3.2.Các hình thức giao tiếp

3.3.Xử lý các phàn nàn của khách

4. Chia tay khách

4.1.Thanh toán tiền

4.2.Tiễn khách
	10
	
	9
	1

	5.
	Bài 5: Tối đa hóa doanh thu

1. Bán hàng hóa phục vụ khách du lịch

1.1.Các mặt hàng tiềm năng để bán

1.2.Thiết kế bảng giá

1.3.Bài trí hàng hóa

1.4.Giao tiếp với khách hàng

2.Các tua tham quan làng bản và dịch vụ khác:

2.1.Sơ đồ các tuyến điểm tham quan tại địa phương

2.2.Thực hiện một tua tham quan mẫu
	5
	
	5
	

	6.
	Bài 6: Tiếp thị và quảng bá với chi phí thấp

1.Xây dựng quan hệ đối tác

1.1.Đối tác kinh doanh tiềm năng

1.2.Gọi điện đến công ty du lịch

1.3.Đón các đoàn khảo sát dịch vụ

2.Khách quay trở lại và khách giới thiệu các thị trường mới

2.1.Đánh giá công cụ tiếp thị

2.2.Thiết kế các công cụ tiếp thị đơn giản
	4
	
	4
	

	7.
	Bài 7: Dịch vụ dọn nhà

1. Tầm quan trọng của việc lau dọn, vệ sinh nhà cửa

2.Lau dọn khu vực khách ngủ 

2.1.Kỹ thuật làm sạch cơ bản

2.2.Chuẩn bị chỗ ngủ cho khách 

2.3.Lau dọn chỗ ngủ sau khi khách thức dậy

2.4. Dọn phòng ngủ riêng của khách
3. Lau dọn khu vực nhà tắm và nhà vệ sinh

3.1.Quy tắc lau dọn nhà vệ sinh

3.2.Quy tắc lau dọn nhà tắm

4. Dọn vệ sinh chung và các công việc không thường xuyên

4.1.Lau dọn khu vực quanh nhà

4.2.Lau dọn định kỳ

4.3.Trang trí trong nhà


	6
	
	6
	


1.2. Vệ sinh dụng cụ ăn uống

	2. Phục vụ bữa ăn

2.1. Phục vụ bữa sáng

2.2. Chuẩn bị bữa trưa và tối

2.3. Phục vụ bữa trưa và tối

3. Phục vụ đồ uống
	10
	
	9
	1
	

	9.
	Bài 9: Nấu ăn

1. Trải nghiệm ẩm thực tại nhà dân

1.1. Sự khác biệt trong văn hóa ẩm thực

2. Kiến thức về ẩm thực

2.1. Lựa chọn thực phẩm tốt

2.2. Bảo quản thực phẩm tốt và an toàn

3. Vệ sinh cá nhân và vệ sinh thực phẩm

3.1. Vệ sinh cá nhân và vệ sinh thực phẩm

3.2. Vệ sinh chung khu vực chế biến món ăn

4. Xây dựng thực đơn

4.1. Tầm quan trọng của xây dựng thực đơn

4.2. Lựa chọn món ăn phục vụ khách

5. Chế biến món ăn cho bữa sáng

5.1. Chuẩn bị bữa sáng

5.2. Những món ăn dành cho bữa sáng

6. Chế biến món ăn cho bữa trưa và tối

6.1. Chuẩn bị bữa trưa và tối

6.2. Những món ăn dành cho bữa trưa và tối
	10
	
	10
	

	
	Cộng
	60
	
	58
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Dịch vụ du lịch và lưu trú tại nhà dânThời gian: 5 giờ
1.Mục tiêu: 


- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về hoạt động du lịch nhà dân: 

- Phân biệt được các mô hình lưu trú du lịch nhà dân vàảnh hưởng của dịch vụ này

2.Nội dung bài
1.Tổng quan về du lịch

1.1.Khách du lịch

1.2.Nhu cầu của khách du lịch

1.3.Chu trình du lịch

2. Các mô hình lưu trú du lịch nhà dân và

ảnh hưởng của dịch vụ này

2.1. Các mô hình lưu trú du lịch nhà dân

2.2.  Cơ sở vật chất và các dịch vụ tại cơ sở lưu trú du lịch nhà dân

2.3. Ảnh hưởng của hoạt động kinh doanhlưu trú du lịch nhà dân

Bài 2: Vệ sinh và bảo vệ môi trườngThời gian: 5 giờ
1.Mục tiêu: 

-Trình bày được những nội dung liên quan đến vệ sinh môi trường khi kinh doanh lưu trú nhà dân

-Thực hành được các tiêu chuẩn về: xử lý rác thải, tiết kiệm điện, nước...

2.Nội dung chương: 

1. Sự ngăn nắp và sạch sẽ

1.1.Tầm quan trọng của sự ngăn nắp và sạch sẽ tại cơ sở lưu trú

1.2.Duy trì sự ngăn nắp, sạch sẽ cả bên trong lẫn bên ngoài cơ sở lưu trú

2. Môi trường và quản lý rác thải

2.1.Tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường

2.2. Hoạt động bảo vệ môi trường

2.3. Các loại rác thải và cách xử lý

3. Tiết kiệm điện và nước

3.1. Tầm quan trọng của việc tiết kiệm

điện và nước

3.2. Một số biện pháp tiết kiệm điện và nước tại cơ sở lưu trú

Bài 3: An ninh và an toànThời gian: 5giờ
1.Mục tiêu: 

-Nhận biết các vấn đề an ninh, an toàn khi kinh doanh lưu trú nhà dân

-Xử lý được những vết thương thông thường, những tình huống khẩn cấp và cấp cứu

2.Nội dung chương: 

1. An toàn và an ninh

1.1.Các vấn đề an ninh thường gặp

1.2.Các vấn đề an toàn thường gặp

1.3.Phòng tránh tai nạn

2. Xử lý tình huống khẩn cấp và sơ cấp cứu

2.1. Xử lý các trường hợp khẩn cấp

2.2. Xử lý các loại thương tích thông thường

2.3. Làm sạch và băng bó vết thương


Bài 4: Phục vụ khách lưu trúThời gian: 10giờ
1.Mục tiêu: 

-Nhận biết các quy trình phục vụ khách lưu trú: 

-Thực hành được các bước quy trình phục vụ khách lưu trú

2.Nội dung chương: 

1. Chuẩn bị đón khách

1.1.Chuẩn bị cho khách của bạn

1.2.Động cơ của khách đi du lịch

1.3.Mong đợi của khách đối với cơ sở lưu trú nhà dân

1.4.Chuẩn bị môi trường sạch sẽ

1.5.Các dịch vụ do cơ sở lưu trú cung cấp

2. Chào đón khách

Các bước chào đón khách

3.Giao tiếp với khách 

3.1. Vì sao giao tiếp với khách lại quan trọng

3.2.Các hình thức giao tiếp

3.3.Xử lý các phàn nàn của khách

4. Chia tay khách

4.1.Thanh toán tiền

4.2.Tiễn khách

Kiểm tra

Bài 5: Tối đa hóa doanh thuThời gian: 5giờ
1.Mục tiêu: 

-Nhận biết các nội dung liên quan tới hoạt động tối đa hóa doanh hi kinh doanh lưu trú nhà dân

-Thực hành được công việc liên quan đến tối đa hóa hoanh thu khi kinh doanh lưu trú nhà dân

2.Nội dung chương: 

1. Bán hàng hóa phục vụ khách du lịch

1.1.Các mặt hàng tiềm năng để bán

1.2.Thiết kế bảng giá

1.3.Bài trí hàng hóa

1.4.Giao tiếp với khách hàng

2. Các tua tham quan làng bản và dịch vụ khác:

2.1.Sơ đồ các tuyến điểm tham quan tại địa phương

2.2.Thực hiện một tua tham quan mẫu

Bài 6: Tiếp thị và quảng bá với chi phí thấpThời gian: 5giờ
1.Mục tiêu: 

-Nhận biết các nội dung liên quan tới hoạt động tiếp thị và quảng bá với chi phí thấp

-Thực hành được công việc liên quan đến tiếp thị và quảng bá với chi phí thấp 

2.Nội dung chương: 

1. Xây dựng quan hệ đối tác

1.1. Đối tác kinh doanh tiềm năng

1.2. Gọi điện đến công ty du lịch

1.3. Đón các đoàn khảo sát dịch vụ

2. Khách quay trở lại và khách giới thiệu các thị trường mới

2.1. Đánh giá công cụ tiếp thị

2.2. Thiết kế các công cụ tiếp thị đơn giản

Bài 7: Dịch vụ dọn nhàThời gian: 5giờ
1.Mục tiêu: 

-Nhận biết các nội dung liên quan tới hoạt động lau dọn - vệ sinh nhà cửa

-Thực hành được công việc liên quan đến lau dọn - vệ sinh nhà cửa

2.Nội dung chương: 

1. Tầm quan trọng của việc lau dọn, vệ sinh nhà cửa

2.  Lau dọn khu vực khách ngủ 

2.1.Kỹ thuật làm sạch cơ bản

2.2.Chuẩn bị chỗ ngủ cho khách 

2.3. Lau dọn chỗ ngủ sau khi khách thức dậy

2.4. Dọn phòng ngủ riêng của khách

3. Lau dọn khu vực nhà tắm và nhà vệ sinh

3.1.Quy tắc lau dọn nhà vệ sinh

3.2.Quy tắc lau dọn nhà tắm

4. Dọn vệ sinh chung và các công việc không thường xuyên

4.1.Lau dọn khu vực quanh nhà

4.2.Lau dọn định kỳ

4.3.Trang trí trong nhà

Bài 8: Phục vụ khách ăn uốngThời gian: 10giờ
1.Mục tiêu: 

-Nhận biết các nội dung liên quan tới hoạt động phục vụ khách ăn uống

-Thực hành được công việc liên quan đến phục vụ khách ăn uống

2.Nội dung chương: 

1. Chuẩn bị khu vực ăn uống

1.1. Làm sạch khu vực phục vụ ăn uống

1.2. Vệ sinh dụng cụ ăn uống 2. Phục vụ bữa ăn

2.1. Phục vụ bữa sáng

2.2. Chuẩn bị bữa trưa và tối

2.3. Phục vụ bữa trưa và tối

3. Phục vụ đồ uống


Kiểm tra

Bài 9: Nấu ănThời gian: 10giờ
1.Mục tiêu: 

-Nhận biết các nội dung liên quan tới hoạt động nấu ăn phục vụ khách

-Thực hành được công việc liên quan đến hoạt động nấu ăn

2.Nội dung chương: 

1. Trải nghiệm ẩm thực tại nhà dân

1.1. Sự khác biệt trong văn hóa ẩm thực

2. Kiến thức về ẩm thực

2.1. Lựa chọn thực phẩm tốt

2.2. Bảo quản thực phẩm tốt và an toàn

3. Vệ sinh cá nhân và vệ sinh thực phẩm

3.1. Vệ sinh cá nhân và vệ sinh thực phẩm

3.2. Vệ sinh chung khu vực chế biến món ăn

4. Xây dựng thực đơn

4.1. Tầm quan trọng của xây dựng thực đơn

4.2. Lựa chọn món ăn phục vụ khách

5. Chế biến món ăn cho bữa sáng

5.1. Chuẩn bị bữa sáng

5.2. Những món ăn dành cho bữa sáng

6. Chế biến món ăn cho bữa trưa và tối

6.1. Chuẩn bị bữa trưa và tối

6.2. Những món ăn dành cho bữa trưa và tối



IV. Điều kiện thực hiện môn học:


1. Phòng học thực hành hoặc tại các nhà dân kinh doanh dịch vụ homestay


2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu, sử dụng các trang thiết bị, tiện  nghi tại nhà dân


3. Học liệu, dụng cụ: Tạp chí, sách, báo; Câu hỏi, bài tập thảo luận


4. Các điều kiện khác: 

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:


1. Nội dung:


- Kiến thức:Đánh giá thông qua bài kiểm tra tự luận, sinh viên cần đạt các yêu cầu sau: Trình bày được các nội dung liên quan hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch homestay


- Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng của người học thông qua việc thực hiện các công việc: phục vụ khách lưu trú, phục vụ khách ăn, nấu ăn, tiếp thị bán sản phẩm, tối đa hóa doanh thu, lau dọn vệ sinh nhà cửa


- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá tính chuyên cần, đánh giá ý thức tự học, ý thức tham gia xây dựng bài.


2. Phương pháp:

Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ, và bài kiểm tra kết thúc môn học. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc phải đạt ≥ 5,0 theo khung điểm 10 hoặc điểm D theo thang điểm chữ).

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho người học trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề Hướng dẫn du lịch

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:


- Đối với giảng viên: 

+ Môn học sử dụng tổng hợp các phương pháp: thuyết trình, phát vấn, thảo luận nhóm, giảng dạy theo vấn đề, thực hành mẫu

+ Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo viên cần phải thường xuyên đọc các tài liêu tham khảo và cập nhật thông tin có liên quan. Trong quá trình giảng bài lưu ý liên hệ với các môn học khác cũng như với thực tế để người học ngoài việc nắm bắt được kiến thức còn có khả năng tự liên hệ được với thực tế nghề nghiệp sau này.

+ Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy)


- Đối với người học:

+Chuẩn bị nội dung kiến thức theo đề cương chi tiết

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, học liệu học tập


+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học


+ Chuyên cần, say mê môn học


+ Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra và thi kết thúc môn học

3. Những trọng tâm cần chú ý: bài 4, bài 8, bài 9

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Tài liệu tập huấn kinh doanh lưu trú du lịch tại nhà dân – Chương trình hợp tác giữa EU và tổng cục du lịch Việt Nam ban hành

[2] Giáo trình nghiệp vụ lưu trú (Cách tiếp cận thực tế), Hội đồng cấp chứng chỉ nghiệp vụ du lịch, NXB Thanh niên, 2005
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Nghiệp vụ chế biến món ăn
Mã số môn học: MH36
Thời gian môn học: 60  giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 58 giờ; Kiểm tra: 2 giờ).

I. Vị trí, tính chất của môn học: 


- Nghiệp vụ chế biến món ăn là môn học bắt buộc trong chương trình dạy nghề trình độ Cao đẳng nghề Hướng dẫn du lịch. 
- Nghiệp vụ chế biến món ănlà một trong những nội dung quan trọng của đào tạo nghề nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho người lao động làm nghề Hướng dẫn du lịch. 
II. Mục tiêu môn học: 

-Về kiến thức: Giúp người học
 + Trình bày được những công thức cơ bản trong chế biến món ăn và pha chế đồ uống. 
           + Nhận diện được quy trình chế biến món ăn và pha chế đồ uống. 

           + Liệt kê được những phương pháp chế biến món ăn đảm bảo dinh dưỡng và an toàn thực phẩm. 

           + Mô tả được một số phương pháp trang trí món ăn đảm bảo tính thẩm mỹ và thu hút khách hàng. 
-Về kỹ năng: 

+ Thao tác được các quy trình chế biến những món ăn và pha chế đồ uống cơ bản. 

+ Chỉ rõ được các lỗi thường gặp trong chế biến món ăn và pha chế đồ uống.   

          + Bước đầu trang trí được món ăn đảm bảo tính thẩm mỹ

          + Chỉ rõ được các phương pháp chế biến món ăn và đồ uống đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

          + Thiết lập được thực đơn phù hợp cho khách hàng. 
-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có ý thức tự rèn luyện, học tập đáp ứng yêu cầu về tri thức và phẩm chất chính trị phù hợp với nhân viên phục vụ dịch vụ du lịch, với yêu cầu của  lĩnh vực Hướng dẫn du lịch.
III. Nội dung môn học: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra     

	1
	Chương 1: Chế biến các món canh, riêu, xáo
1. Canh sườn bí đao

2. Canh rau ngót thịt nạc

3. Riêu cá

4. Vịt sáo măng
	10
	
	10
	0

	2
	Chương 2: Chế biến các món tần, ninh, hấp, tái, luộc

1. Gà tần hạt sen

2. Chân giò ninh măng 

3. Lẩu cá

4. Trứng hấp vân
5. Tái dê

6.Thịt lợn luộc, rau luộc


	12
	
	11
	1

	3
	Chương 3: Chế biến các món kho, rim, rang, xào

1. Thịt kho tàu

2. Đậu phụ kho thịt 

3. Thịt rim

4. Gà rang muối

5. Sườn xào chua ngọt 
	12
	
	12
	0

	4
	Chương 4: Chế biến các món rán, nướng

1. Cá chiên xù

2. Tôm viên tuyết hoa 

3. Thịt lợn nướng


	10
	
	9
	1

	5
	Chương 5: Chế biến các món xôi và súp 

1. Xôi gấc

2. Xôi vò

3. Súp gà 
	8
	
	8
	0

	6
	Chương 6: Phương pháp  trang trí món ăn và pha chế đồ uống 

1. Trang trí hình khối và trang trí hoa
2. Pha chế đồ uống

3. Xây dựng thực đơn 
4. Phương pháp chế biến món ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
	10
	
	10
	0

	
	Cộng
	60
	
	58
	2


2. Nội dung chi tiết: 

Chương 1:Chế biến các món canh, riêu, xáo
Thời gian: 10 giờ

1.Mục tiêu: 
- Trình bày được kiến thức cơ bản về chế biến các món canh, riêu, xáo

          - Thao tác được quy trình chế biến các món ăn canh, riêu, xáo

         - Xác định được các lỗi thường gặp trong chế biến các món ăn canh, riêu, xáo

          - Liệt kê được công thức chế biến các món canh, riêu, xáo
2. Nội dung chương: 
2.1. Canh sườn bí đao

2.2. Canh rau ngót thịt nạc

2.3. Riêu cá

2.4. Vịt sáo măng
Chương 2: Chế biến các món tần, ninh, hấp, tái, luộc
Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được kiến thức cơ bản về chế biến các món tần, ninh, hấp.tái, luộc

          - Thao tác được quy trình chế biến các món ăn tần, ninh, hấp, tái, luộc

- Xác định được các lỗi thường gặp trong chế biến các món tần, ninh, hấp, tái luộc. 

          - Liệt kê được công thức chế biến các món tần, ninh, hấp, tái luộc. 
2. Nội dung chương: 

            2.1. Gà tần hạt sen

            2.2. Chân giò ninh măng 

            2.3. Lẩu cá

            2.4. Trứng hấp vân
            2.5. Tái dê

            2.6.Thịt lợn luộc, rau luộc

Chương 3: Chế biến các món kho, rim, rang, xào

Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được kiến thức cơ bản về chế biến các món kho, rim, rang, xào

          - Thao tác được quy trình chế biến các món ăn kho, rim, rang, xào

- Xác định được các lỗi thường gặp trong chế biến các món kho, rim, rang, xào

          - Liệt kê được công thức chế biến các món kho, rim, rang, xào
2. Nội dung chương: 
2.1. Thịt kho tàu

2.2. Đậu phụ kho thịt 

2.3. Thịt rim

2.4. Gà rang muối
2.5. Sườn xào chua ngọt 
Chương 4: Chế biến các món rán, nướng

Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu: 

- Trình bày được kiến thức cơ bản về chế biến các món rán, nướng

          - Thao tác được quy trình chế biến các món rán, nướng

- Xác định được các lỗi thường gặp trong chế biến các món rán, nướng

          - Liệt kê được công thức chế biến các món rán, nướng

2. Nội dung chương: 
2.1. Cá chiên xù

2.2. Tôm viên tuyết hoa

2.3. Thịt lợn nướng

Chương 5: Chế biến các món xôi và súp 

Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: 

- Trình bày được kiến thức cơ bản về chế biến các món xôi và súp

          - Thao tác được quy trình chế biến các món xôi và súp

- Xác định được các lỗi thường gặp trong chế biến các món xôi và súp

          - Liệt kê được công thức chế biến các món xôi và súp

2. Nội dung chương: 

2.1. Xôi gấc

2.2. Xôi vò

2.3. Súp gà 

Chương 6: Phương pháp trang trí món ăn và pha chế đồ uống 

Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu: 

- Thao tác được quy trình trang trí món ăn và pha chế đồ uống

- Xác định được các lỗi thường gặp trong trang trí món ăn và pha chế đồ uống

          - Liệt kê được công thức pha chế đồ uống

2. Nội dung chương: 
2.1. Trang trí hình khối và trang trí hoa
2.2. Pha chế đồ uống

2.3. Xây dựng thực đơn 
2.4. Phương pháp chế biến món ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học lý thuyết


2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Nguyên liệu chế biến, dụng cụ chế biến. 


4. Các điều kiện khác: Phòng thực hành. 
V. Nội dung và phương pháp đánh giá:


1. Nội dung:


- Kiến thức:Đánh giá thông qua bài kiểm tra thực hành, sinh viên cần đạt các yêu cầu các nội dung cơ bản về kiến thức môn học. 


- Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng của người học thông qua việc thực hiện các công việc thực hành các nội dung liên quan đến chế biến món ăn. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá tính chuyên cần, đánh giá ý thức tự học, ý thức tham gia xây dựng bài.


2. Phương pháp:

Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ, và bài kiểm tra kết thúc môn học. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ, thục hành  và bài kiểm tra kết thúc phải đạt ≥ 5,0 theo khung điểm 10 hoặc điểm D theo thang điểm chữ).

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học: 

1. Phạm vi áp dụng môn học:Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho người học trình độ trung cấp nghề Hướng dẫn du lịch.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học: 

- Đối với giáo viên: 

+ Môn học sử dụng tổng hợp các phương pháp: làm mẫu, thuyết trình, phát vấn.

+ Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo viên cần phải thường xuyên đọc các tài liêu tham khảo và cập nhật thông tin có liên quan. Trong quá trình giảng bài lưu ý liên hệ với các môn học khác cũng như với thực tế để người học ngoài việc nắm bắt được kiến thức còn có khả năng tự liên hệ được với thực tế nghề nghiệp sau này.

+ Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy)


- Đối với người học:

+ Chuẩn bị nội dung kiến thức theo đề cương chi tiết

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập


+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học


+ Chuyên cần, say mê môn học


+ Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra và thi kết thúc môn học)

3.Những trọng tâm cần chú ý: 

Chương 2,3,4.

4.Tài liệu tham khảo: 

[1] Giáo trình kỹ thuật chế biến món ăn (2008), Trường Cao đẳng kỹ thuật khách sạn và du lịch, Hải Dương. 

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Nghiệp vụ lưu trú

Mã số môn học: MH37

Thời gian môn học: 30 giờ (Lý thuyết: 28giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học: 

- Nghiệp vụ lưu trú là môn học là môn học tự chọn trong chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng Hướng dẫn du lịch

- Nghiệp vụ lưu trú là một trong những nội dung quan trọng của đào tạo nghề nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện  kiến thức về nội dung hoạt động lưu trú trong ngành du lịch.
II. Mục tiêu môn học: 

-Về kiến thức:


+ Giới thiệu về bộ phận nhà buồng, trang thiết bị làm vệ sinh và thực hành, vệ sinh trong bộ phận nhà buồng, chăn đệm, đồ vải và giặt là          

+ Mô tả được quy trình tổ chức phục vụ buồng khách          

+ Liệt kê được các dịch vụ bổ sung, các công việc vệ sinh định kỳ, vệ sinh không thường xuyên

+ Trình bày được các nội dung liên quan đến giao tiếp với khách hàng, các quy trình hoạt động trong bộ phận buồng.

-Về kỹ năng: 
+Thu thập dữ liệu, xử lý thông tin, tổng hợp kết quả

+ Phân tích thông tin

+Vận dụng kiến thức vào thực tế công việc

-Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm

+Có ý thức tự rèn luyện, học tập đáp ứng yêu cầu về tri thức và phẩm chất chính trị phù hợp với nhân viên phục vụ dịch vụ du lịch với yêu cầu của  lĩnh vực nghề hướng dẫn du lịch

+ Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định của nhà trường.

III. Nội dung môn học: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	TT
	Tên chương mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Giới thiệu về bộ phận nhà buồng

1.1.Cơ cấu tổ chức của khách sạn

1.2.Cơ cấu tổ chứ của bộ phận nhà buồng

1.3.Làm việc tập thể
	
	2
	
	

	2.
	Chương 2: Vệ sinh trong bộ phận nhà buồng

2.1. Vệ sinh cá nhân

2.2. Vệ sinh nơi làm việc
	
	2
	
	

	3.
	Chương 3 : Trang thiết bị làm vệ sinh và thực hành

3.1. Sắp xếp và chuẩn bị làm việc

3.2. Các nguyên tắc và quy trình làm vệ sinh

3.3. Trang thiết bị và nguyên liệu

3.4. Bảo dưỡng trang thiết bị

3.5. Sử dụng hóa chất

3.6. Duy trì môi trường làm việc an toàn và đảm bảo an toàn an ninh
	
	4
	
	

	4.
	Chương 4: Chăn, đệm và đồ vải

4.1. Bảo quản đồ vải

4.2. Giặt là cho khách

4.3. Thực hiện công việc may vá
	
	2
	
	

	5.
	Chương 5: Phục vụ buồng khách

5.1. Các tiêu chuẩn về buồng đã dọn

5.2. Hệ thống “ba bước” dọn buồng

5.3. Dọn buồng khách

5.4. Vệ sinh phòng tắm

5.5. Dọn buồng khách trống

5.6. Cung cấp dịch vụ chỉnh trang buồng buổi tối

5.7. Xử lý yêu cầu đổi buồng

5.8. Xử lý tài sản bị thất lạc và tìm thấ

5.9. Chuẩn bị buồng VIP
	
	6
	
	1

	6.
	Chương 6: Vệ sinh khu vực công cộng

6.1. Các khu vực công cộng

6.2. Phục vụ khu vực công cộng
	
	2
	
	

	7.
	Chương 7: Công việc vệ sinh không thường xuyên

7.1. Thực hiện vệ sinh không thường xuyên

7.2. Vệ sinh đặc biệt

7.3. Loại bỏ vết bẩn
	
	2
	
	

	8.
	Chương 8: Các dịch vụ bổ sung

8.1. Dịch vụ ăn uống tại buồng

8.2. Tủ đồ uống tại buồng

8.3. Hoa tươi
	
	2
	
	

	9
	Chương 9: Giao tiếp với khách trong khách sạn

9.1. Chăm sóc khách hàng

9.2. Cung cấp các dịch vụ khách hàng

9.3. Kỹ năng bán hàng
	
	4
	
	1

	10
	Chương 10: Các quy trình hoạt động

10.1. Kiểm soát chìa khóa

10.2. Báo cáo về các thiết bị cần bảo dưỡng

10.3. Xử lý rác thải

10.4. An toàn, an ninh và quy trình kiểm soát

10.5. Sử dụng máy tính

10.6. Bàn giao cuối ca
	
	4
	
	

	
	Cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Giới thiệu về bộ phận nhà buồng                                   Thời gian: 2giờ
1.Mục tiêu: 


- Mô tả được cơ cấu quản lý chung và của các phòng ban trong khách sạn
- Nhận biết được vai trò của nhan viên, củ mỗi phòngban trng khách sạn và mối liên quan đến nghiệp vụ lưu trú

2.Nội dung chương: 

1.1.Cơ cấu tổ chức của khách sạn

1.2.Cơ cấu tổ chứ của bộ phận nhà buồng

1.3.Làm việc tập thể







Chương 2: Vệ sinh trong bộ phận nhà buồng                               Thời gian: 2giờ
1.Mục tiêu: 

-Liệt kê được những điểm quan trọng về vệ sinh cá nhân
-Giải thích được tầm quan trọng của vệ sinh cá nhân
2.Nội dung chương: 

2.1. Vệ sinh cá nhân

2.2. Vệ sinh nơi làm việc

Chương 3 : Trang thiết bị làm vệ sinh và thực hành                       Thời gian: 4giờ          
1.Mục tiêu: 

-Chỉ ra được những đồ dùng, đồ vải được sắp xếp trên xe đẩy phục vụ buồng  

-Sắp xếp xe đẩy đúng tiêu chuẩn, sử dụng an toàn, chuẩn bị các trang thiết bị, dụng cụ và các chất tẩy rửa theo yêu cầu.

2.Nội dung chương: 

3.1. Sắp xếp và chuẩn bị làm việc

3.2. Các nguyên tắc và quy trình làm vệ sinh

3.3. Trang thiết bị và nguyên liệu

3.4. Bảo dưỡng trang thiết bị

3.5. Sử dụng hóa chất

3.6. Duy trì môi trường làm việc an toàn và đảm bảo an toàn an ninh

Kiểm tra





Chương 4: Chăn, đệm và đồ vải                                                 Thời gian: 2giờ
1.Mục tiêu: 

-Nhận biết được tầm quan trọng của việc giữ gìn đồ vải dùng chung.
-Trình bày được quy trình khác nhau khi thực hiện xử lý đồ vải để duy trì điều kiện vệ sinh sạch sẽ, đẹp mắt

2.Nội dung chương: 

4.1. Bảo quản đồ vải

4.2. Giặt là cho khách

4.3. Thực hiện công việc may vá

Chương 5: Phục vụ buồng khách                                                     Thời gian: 6giờ
1.Mục tiêu: 

-Giải thích được thuật ngữ “chất lượng” và ‘tiêu chuẩn”
-Nhận biết tầm quan trọng của việc phải chuẩn bị các loại buồng khách theo tiêu chuẩn, biết cách thực hiện công việc này
- Nhận biết, ghi nhớ được các tiêu chuẩn hoạt động, tầm quan trọng của việc duy trì tiêu chuẩn.

2.Nội dung chương: 

5.1. Các tiêu chuẩn về buồng đã dọn

5.2. Hệ thống “ba bước” dọn buồng

5.3. Dọn buồng khách

5.4. Vệ sinh phòng tắm

5.5. Dọn buồng khách trống

5.6. Cung cấp dịch vụ chỉnh trang buồng buổi tối

5.7. Xử lý yêu cầu đổi buồng

5.8. Xử lý tài sản bị thất lạc và tìm thấ

5.9. Chuẩn bị buồng VIP

Kiểm tra

Chương 6: Vệ sinh khu vực công cộng                                         Thời gian: 2giờ
1.Mục tiêu: 

- Vệ sinh các khu vực công cộng an toàn, hiệu quả, sạch sẽ và có hệ thống

- Nêu được cách chăm sóc cây xanh, các loại lịch làm việc

2.Nội dung chương: 

6.1. Các khu vực công cộng

6.2. Phục vụ khu vực công cộng

Chương 7: Công việc vệ sinh không thường xuyên                       Thời gian: 2giờ
1.Mục tiêu: 

-Nhận biết các đồ vật/khu vực cần lau dọn theo kế hoạch đặc biệt/không thường xuyên

-Trình bày được quy trình vệ sinh, lựa chọn chính xác trang thiết bị dụng cụ, dung dịch vệ sinh
2.Nội dung chương: 

7.1. Thực hiện vệ sinh không thường xuyên

7.2. Vệ sinh đặc biệt

7.3. Loại bỏ vết bẩn

Chương 8: Các dịch vụ bổ sung                                                 Thời gian: 2giờ
1.Mục tiêu: 

-Trình bày vai trò của bộ phận nhà buồng liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ phục vụ ăn uống tại buồng

-Liệt kê những công việc phải làm khi phục vụ tại buồng

2.Nội dung chương: 

8.1. Dịch vụ ăn uống tại buồng

8.2. Tủ đồ uống tại buồng

8.3. Hoa tươi

Chương 9: Giao tiếp với khách trong khách sạn                              Thời gian: 4giờ
1.Mục tiêu: 

-Giải thích được thế nào là “mến” khách, và những quy tắc khi giao tiếp với khách 

-Đưa ra những phương án giải quyết về: yêu cầu đặc biệt của khách, tiếp nhận và xử lý phàn nàn, xử lý khách “nguy hiểm”, tiếp nhận lời khen từ khách

2.Nội dung chương

9.1. Chăm sóc khách hàng

9.2. Cung cấp các dịch vụ khách hàng

9.3. Kỹ năng bán hàng

Chương 10: Các quy trình hoạt độngThời gian: 4giờ
1.Mục tiêu: 

- Mô tả những hệ thống chìa khóa khác nhau, tầm quan trọng của việc kiểm soát chìa khóa đang sử dụng trong ca là việc
- Trình bày được quy tắc kiểm soát khi sử dụng chìa khóa tổng và chìa khóa khu vực

2.Nội dung chương

10.1. Kiểm soát chìa khóa

10.2. Báo cáo về các thiết bị cần bảo dưỡng

10.3. Xử lý rác thải

10.4. An toàn, an ninh và quy trình kiểm soát

10.5. Sử dụng máy tính

10.6. Bàn giao cuối ca

IV. Điều kiện thực hiện môn học:


1. Phòng học thực hành


2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu, bảng, phấn, phần mềm điều hành tour


3. Học liệu, dụng cụ: Tạp chí, sách, báo; Câu hỏi, bài tập thảo luận, giáo trình, tài liệu


4. Các điều kiện khác: 

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:


1. Nội dung:


- Kiến thức:Đánh giá thông qua bài kiểm tra, sinh viên cần đạt các yêu cầu sau: giới thiệu được những thông tin chung về bộ phận buồng trong khách sạn, những dịch vụ hiện có và cách thức phục vụ, ghi nhớ chính xác quy trình làm các loại buồng, các công việc vệ sinh nơi công cộng vệ sinh không thường xuyên, giao tiếp với khách hàng hiệu quả, ghi nhớ các quy trình hoạt động của bộ phận lưu trú khách sạn


- Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng của người học thông qua việc thực hiện các công việc: thu thập thông tin, xử lý thông tin, báo cáo, làm việc nhóm, bài tập cá nhân


- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá tính chuyên cần, đánh giá ý thức tự học, ý thức tham gia xây dựng bài, làm bài tập đầy đủ đạt chất lượng cao.


2. Phương pháp:

Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ, và bài kiểm tra kết thúc môn học. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc phải đạt ≥ 5,0 theo khung điểm 10 hoặc điểm D theo thang điểm chữ).

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho người học trình độ cao đẳng nghề Hướng dẫn du lịch

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:


- Đối với giảng viên: 

+ Môn học sử dụng tổng hợp các phương pháp: thuyết trình, phát vấn, thảo luận nhóm, giảng dạy theo vấn đề, làm mẫu

+ Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo viên cần phải thường xuyên đọc các tài liêu tham khảo và cập nhật thông tin có liên quan. Trong quá trình giảng bài lưu ý liên hệ với các môn học khác cũng như với thực tế để người học ngoài việc nắm bắt được kiến thức còn có khả năng tự liên hệ được với thực tế nghề nghiệp sau này.

+ Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy


- Đối với người học:

+Chuẩn bị nội dung kiến thức theo sổ tay giảng viên

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập


+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học


+ Chuyên cần, say mê môn học


+ Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra và thi kết thúc môn học)

3. Những trọng tâm cần chú ý: bài 2, 3, 6

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Giáo trình nghiệp vụ lưu trú (cách tiếp cận thực tế), Hội đồng cấp chứng chỉ nghiệp vụ du lịch, NXB Thanh Niên

[2] Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề phục vụ buồng, Tổng cục du lịch Việt Nam
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